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CTĐT NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

SL % SL % SL % SL % SL %

Xuất sắc 0 0 0 0 0 0 1 0.64 1 0.52

Tốt 41 32.03 34 26.56 19 15.32 63 40.13 73 37.63

Khá 81 63.28 73 57.03 88 70.97 86 54.78 115 59.28

TB 6 4.69 20 15.63 15 12.10 4 2.55 1 0.52

Yểu,kém 0 0 1 0.78 2 1.61 3 1.91 4 2.06

Tổng 128 100 128 100 124 100 157 100 194 100

GIÁM ĐỐC

Pham Minh Sơn



HỌC VỈỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
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i ì 21520 ị»00 ỉ kiianạ i'hach Ánh NNa  K41 i 3-10-20».; 8.7 ì > 11 Giói 84 T ui I lí'
Ọ 2152010002 Ị. ại Thị Phương Anh NNA K4Í i 0-09-2003 8 3.3 II Giỏi 74 Khá 16 T
3 2152010003 Lê Thị Phương Anh NNA K41 08-02-2003 7.7 3.1 I I Khá 73 Khả 16 1
4 2152010004 Nguyền Hương Anh NNA K-11 04-10-2003 8.38 3.63 Ị Xuất sắc 78 Khá 16
5 2152010005 Nguvền Minh 'Trang NNA K41 15-01-2003 8.5 3.631 Xuất sác 77 Khá 16 n
6 2152010006 Lê Thị Minh Ánh NNA K4l 13-04-2003 7.98 3.341 Giỏi 74 Khá 16
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2152010008 N hô  Thành Đạt NNA K4I 20-12-2003 7.75 3.38 Giói 70 Khá 16

9 2152010009 Vũ Dạt NNA K41 13-08-2003 8.32 3.63 1 Xuất sắc 66 Khá 16
10 2152010010 Dương Thị Trà Giang NNA K41 21-07-2003 8.22 3.6311 Xuất sác 77 Khá 16
1 i 2152010011 Phạm Hương Giang NNA K4I 08-07-2003 8.45 3.75 Ị Xuất sác 72 Khá 16
12 2152010012 Dương Yến Hà NNA K41 19-09-2003 8.87 3.88 ỊỊ Xuất sác 76 Khá 16 Đủ điều kiện nhận học bổng|
13 2152010013 Dinh Nữ Ngân Hà NNA K41 03-10-2003 8.68 3.75 1 Xuất sắc 77 Khá 16 Dù điều kiện nhận hục bổng
14 2152010014 Nguvền 1 hu Hà NNA K41 01-06-2003 8.85 3.88 Xuất sắc 83 Tốt 16 Đù điều kiện nhận học bỏng
15 2152010015 Nguyễn Thu Hăng NNA K41 25-07-2003 8.52 3.75 Ị Xuất sắc 75 Khá 16

16 2152010016 Nítuyền 'Thanh Hiền NNA K4I 14-06-2003 oc 3.5 Giỏi 76 Khá 16
17 2152010017 Dinh Thị Quỳnh Hoa NNA K41 15-01-2003 8.07 3.58 Giói 78 Khá 16
18 2152010018 Khương Thị 'Thu Hoài NNA K4I 20-03-2003 8.15 3.38 Giỏi 74 Khá 16
19 2152010019 Bùi Huv Hoàng NNA K41 01-09-2003 8.05 3.38 Giỏi 76 Khá 16
20 2152010020 Trịnh Khánh 1 luyền NNA K4I 27-12-2003 8 .6 3.88 Xuất sắc 71 Khá 16 Đú diều kiện nhận học bổngỊ
21 2152010021 Vũ Thị lluvền NNA K41 20-09-2003 8.43 3.63 1 Xuất sắc 77 Khá 16



22 2152010022 Vũ Thu 1 luvèn NNA K41 23-01-2003 8.4 3.75 Ị Xuất sác 77 Khá 16

23 2152010023 Nguyễn Thanh Hương NNA K4I 19-04-2002 8.6 3.75 1 Xuất sác 71 Khá 16 l:)u diêu kiện nhặn học bồnti
24 2152010024 Nguyễn 'Thu 1 lường NNA 1441 04-01-2003 8.32 3.5 : Gioi 76 Khá 16
25 2152010025 Dương Tluiý Linh NNA K4 1 20-10-2003 8.17 3.5 jjj Giói 82 TÔI 16
26 2152010027 Ngô Phưima Linh NNA K41 11-04-2003 8.15 3.38 I Gioi 80 TỐI 16
27 21520i0028 Nguyền Thị Thuv Linh NNA K4I 15-07-2003 X -ts 3 75 |j Xtlấl sfií’ 77 Khá 16
28 2 i520i0029 Vũ Khánh Linh NNA K4i 20-¡0-2003 8.18 3.5 Ị! Gioi 71 Khá ió
29 2152010030 Cup rhttỉ:!: ĩvíui NNA K'1! • 9-01-2003 Ã.ỗ 3.88 Xuất sác 76 FL!iá ló Du điùu kiện nhận học bônu
30 2i 520¡003; Nguvễn Phương Mai NMA K4 i 07-04-2003 ,»V ư.*rỡ 3.75 Xuẳỉ Stic 77 Khu ió
.<! 71570!0057 'N.VMỉvễn I hăĩìh Míi! NNA K4! Ị 9-! 0-7908 8.05 3.5 Giói 76 Khí! 1 6 , ì__
32 2152010033 Nauvễn Thị Diệu Mù! NNA K4! Ị 9-09-2003 8.3 3.63 Xuất sae 75 Khá 16
33 2152010034 í í à Diềm Mv NNA K4I 23-09-2003 7.73 3.25 Gió' 77 Khá 16 !
J4tim ũ ĩũ ịíM Í M p ĩ  ĨĨĨNĨinỤỊỹ ỉ l ỹ r o r  ■■Ưi-Ui-iUL; Ịy. í •; txi ! X ĩ :rtĩ ~nr / / ĨU i
35 7157010036 Ngưỵễn Phương Hà NNA L41 15-02-7003 8.53 3.88 Ị 1 Xuất sắc 84 Tốt } 6
36 21520:0037 Nítuvễn Thi Thào NNA KI! H) 05 2003 o 'yó.s 3.5 Giói 86 TỒI 16
37 2152010038 Nguyền 1 rang Nhung NNA K41 08-11 -2003 8.47 3.75 1 Xuất sác 77 Khá 16
38 2152010039 Vũ Thị Hồng Nhung NNA K41 19-11-2003 8.02 3.38 : Gioi 76 Khá 16
39 2¡52010040 Nguyễn Thu Phương NNA K41 Oi-12-2003 7.83 3.25 Giòi 74 Khá 16
40 2152010041 Trần Hà Phương NNA K4I 19-03-2003 8.3 3.5 Giói 76 Khá 16
41 2152010042 Lý Bích Phượng NNA K4I 17-07-2003 7.78 3.25 Giòi 73 Khá 16
42 2152010043 Nguyễn 'Thị Bích NNA K4I 05-06-2003 7.95 3.25 Giỏi 73 Khá 16
43 2152010044 Nguyền Ngọc Quý NNA K4I 25-03-2002 8.13 3.63 |Xuất sác 70 Khá 16
44 2152010045 Lê Nguyên San NNA K41 16-03-2003 8.17 3.38 : Giòi 74 Khá 16
45 2152010046 Nguyên Thủy Tiổn NNẢ K4Ĩ 13-12-2003 8.3 3.5 1 Giỏ; 80 TỒI 16
46 2152010047 Nguyễn Thủy Tiên NNA K41 01-11-2003 8.1 3.38 Ị Giỏi 80 TỐI 16
47 2152010048 Nguyền Đức Toàn NNA K4I 02-03-2003 8.92 4 Ị |Xuất sác 77 Khá 16 Đủ diều kiện nhận học bống
48 2152010049 Đinh Thị cầm Tú NNA K41 08-03-2003 8.43 3.63 1 ¡Xuất sắc 74 Khá 16
49 2152010050 Đỗ Minh Tú NNA K41 13-03-2002 7.98 3.25 1 Giói 76 Khá 16
50 2152010051 Lò Thanh Tùng NNA K41 11-04-2003 7.65 3.13 1 Khá 73 Khá 16
51 2152010052 Phan Thuý Thanh NNA K41 20-11-2003 8.15 3.38 1 Giỏi 77 Khả 16
52 2152010053 Cung Thị Thanh Thào NNA K41 25-06-2003 8.5 3.75 fýuất sác 77 Khá 16
53 2152010054 Nguyền Huyền 'Tháo NNA K41 28-11-2003 8.18 3.5 1 Giỏi 80 Tốt 16
54 2152010055 Nguyễn Thanh Thảo NNA K41 26-10-2003 7.95 3.25 1 Giỏi 72 Khá 16
55 2152010056 Phan Phương Tháo NNA K41 01-01-2002 8 3.25 1 Giòi 77 Khá 16
56 2152010057 Trần Phương Thảo NNA K41 17-09-2003 8 3.25 1 Giỏi 73 Khá 16



57 2152010059 13ÙÍ Thị Thúy NNA K41 02-02-2003 8.08 3.5 1 Giói 75 Khá 16
58 2152010060 Ngõ Thu Trang NNA K41 04-11-2003 8.28 3.63 1 Xuất s á c 70 Khá 16
59 2152010061 Nguyền i l à  Trang NNA K41 14-12-2003 8.3 3.63 || 1 X uất s á c 75 Khá 16
60 2152010062 Nguvễn 1 lồng Trang NNA K41 29-12-2003 8.4 3.63 ị 1 Xuùt săo 74 Khá 16
ói 2 i52010063 Nguvễn Thị Huyền NNA K4 i 3 i -08-2003 7.93 3.38 11 Gioi 69 Khá ỈÓ
62 2152010064 1 rịnh Thị 1 rang NNA K4I 24-02-2003 8 47 5 6 'ỉ  Ị 1 Viịịịt <%âr 77 Khả \ ó

r m0 j 21520 í 00ó5 Nguvên i ỉ ương i ỉ ụ vốn NNA K4 i 03-07-2003 8.55 3.75 Ị Ị Xuất sác
■■ ' .......74 Khá 16
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xép loại TBC HT thang 4 SỐ lượng Ti (ệ

Đưọc xếp loại HT 66 100.00%

Xuất sắc 31 47%
Giỏi 33 50%
Khá 7  .......... 3.00%-

Trung bình 0 0.00%

Yếu 0 0.00%
Không đuọc XL học tập 0 0.00%

xếp loại RL Sổ
lirọng Tỉ lệ

Đuọc xếp loai RL 66 100.00%

Xuất sắc 0 0.00%
Tốt 10 15.00%
Khá 56 85.00%

Trung bình 0 0.00%
Yếu 0 0.00%

Không đuọc XL 0 0.00%
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HỌC VIỆN BAO CHI VA TUY EN TRUY EN 
KHOA: Ngoại ngữ

LỚP: Ngôn ngữ Anh K40

BẢNG TỐNG HỢP KẾT QUẢ HjỌC t ậ p  v à  r è n  l u y ệ n
Học kỳ I (Năm học 2021 - 2022)

STT Mã s v Họ và tên TBCH T H4 TBCTL H 4 T B C H T H 10 x ẽ p  loại Điểm
RL

x ế p  loại 
RL

Khen Kỷ Luật Ghi chú

1 2052010017 Ngô Thanh Hâu 3 .6 5 3 .6 5 8 .2 4 X uất s ắ c 82 Tốt X Thành tích học tập tốt
2 2052010007 Pham Diêu Anh 3 .6 2 3 .6 2 8 .2 2 X uất s ẵ c 89 Tốt X Thành tích học tập tốt
3 2052010008 Pham Lê Tuấn Anh 3 .5 6 3 .5 6 8 .2 2 Giòi 80 Tốt X Thành tích học tập tốt
4 2052010023 Pham Thi Linh Hương 3 .5 6 3 .5 6 8 .1 5 Giói 84 Tốt X Thành tích học tập tốt
5 2052010039 Ọuách Gia Phong 3 .5 3 .5 8 .1 4 Giói 87 Tốt X Thành tích học tập tốt
6 2052010006 Nguyễn Minh Anh 3 .5 3 .5 8 .0 9 Giỏi 85 Tốt
7 2052010012 Dưong Ngoe Dung 3 .5 3 .5 8 .1 3 Giòi 86 Tồt
8 2052010015 Kiều Thi Thu Hà 3 .5 3 .5 8 .1 2 Giỏi 83 Tồt
9 2052010030 Vũ Lưu Ly 3 .5 3 .5 8 .0 5 Giòi 85 Tỏt

10 2052010056 Vũ Hà Vy 3 .5 3 .5 8.1 Giỏi 83 Tôt
11 2052010003 Nguyễn Đức Anh 3 .4 7 3 .4 7 7 .9 6 Giòi 85 Tôt
12 2052010018 Nguyễn Ngọc Hậu 3 .4 4 3 .4 4 8 .0 8 Giòi 83 Tồt
13 2052010005 Nguyễn Lê Minh Anh 3 .4 1 3 .4 1 7 .9 2 Giòi 83 Tót
14 2052010021 Trưong Thị Hoa 3 .4 1 3 .4 1 8 .0 3 Giỏi 86 Tốt
15 2052010034 Vũ Kim Ngân 3 .4 1 3 .4 1 7 .9 9 Giòi 85 Tôt
16 2052010001 Nguyễn Thị An 3 .3 5 3 .3 5 7 .9 5 Giỏi 88 Tôt
17 2052010009 Trần Hà Anh 3 .3 3 .3 7 .9 9 Giỏi 84 Tốt
18 2052010010 Vũ Thj Kim Anh 3 .2 6 3 .2 6 7 .81 Giỏi 78 Khá

... 19 2052010029 Nguyễn Cấm Ly 3 .2 6 3 .2 6 7 .8 4 Giói 80 Tốt
—20 2052010041 Đào Thi Diễm Quỳnh 3 .2 6 3 .2 6 7 .82 Giỏi 85 Tốt

■ 21 2052010037 Lê Thi Tuyềt Nhung 3 .2 4 3 .2 4 7 .9 4 Giỏi 83 Tốt
22 2052010020 Nguyễn Xuân Hiếu 3 .2 1 3 .2 1 7 .7 6 GIÓI 88 Tốt
23 2052010027 Nguyễn Thi Diêu Linh 3 .2 1 3 .2 1 7 .8 3 Giói 84 Tốt
24 2052010052 Đinh Thanh Trà 3 .2 1 3 .21 7 .7 4 Giòi 86 Tốt
25 2052010004 Nguyễn Đức Anh 3 .1 8 3 .1 8 7 .7 4 Khá 80 Tôt
26 2052010016 Nguyễn Phưong Hà 3 .1 5 3 .1 5 7 .5 5 Khá 84 Tót
27 2052010028 Nguyễn Thi Khánh Linh 3 .1 2 3 .1 2 7 .5 8 Khá 86 Tốt
28 2052010042 1 rần Thi Ngoe Ọuỳnh 3 .1 2 3 .1 2 7 .7 7 Khá 83 Tốt
29 2052010049 Pham Thanh Thảo 3 .1 2 3 .1 2 7 .6 2 Khá 81 Tôt
30 2052010047 Nguyễn Phưong Thào 3 .0 9 3 .0 9 7 .5 7 Khá 83 Tổt
31 2052010022 Nguyễn Thi Hương 3 .0 6 3 .0 6 7 .69 Khá 74 Khá
32 2052010035 Pham Minh Ngọc 3 .0 6 3 .0 6 7 .68 Khá 81 Tốt
33 2052010019 Vũ Thi Thu Hiến 3 .0 3 3 .0 3 7 .3 8 Khá 81 Tốt



34 2C52010044 Nguyễn Thi Phưoug Thanh 3 .0 3 3 .0 7 .51 Khá 83 Tôt
35 2C52010014 Bùi Công Đat 3 35 7 .3 8 Khá 79 Tôt
36 2C52010025 Pha n Tuấn Khang 3 3] 7 .3 7 Khá 71 Khá
37 2C 52010054 Cao Xuân Tùng 3 1 7 .2 9 Khá 85 Tốt
38 2C52010055 T'ân Thu Vân 3 3 | 7 .3 5 Khá 85 Tôt
39 2C 52010002 Bùi Đức Anh 2 .9 7 2 .9 7 7 .51 Khá 83 Tôt
40 2C52010053 Tạ Thu Trang 2 .9 7 2 .9 7 7 .5 2 Khá 83 Tốt
4 1 2C5201004Ố Ngc Phương Thảo 2 .94 2 .9 4 7 .4 7 Khá 92 Xuẩt sấc
4 2 2C520100I 1 Pham Thi Bích 2 .91 2 .9 1 7 .2 6 Khá 80 Tốt
43 2G52010032 Trinh Hoàng Mi 2 .8 5 2 .8 5 7 .2 6 Khá 88 Tốt
4 4 2052010036 Trẩn Hông Ngoe 2 .8 5 2 .8 5 7 .2 2 Khá 82 Tốt
45 2052010038 Nguyễn Trung Phong 2 .8 5  . 2 .8 5 7 .4 Khá 82 Tốt
46 2052010043 Vũ Hoàng Tân 2 .8 5 2 .8 5 7 .3 5 Khá 87 Tốt ';ịf
47 2052010045 Đăng Hương Thảo 2 .8 5 2 .8 5 7 .3 2 Khá 82 Tốt ■ẽ?

48 2052010031 Nghiêm Sao Mai 2 .8 2 2 .82 7 .2 8 Khá 78 Khá • '•'ỉ'
49 2052010050 Tăng Phưong Thảo 2 .81 2 .81 7 .2 1 Khá 78 Khá i ( «¿r*

50 2052010040 Nguyễn Ngoe Minh Quân 2 .7 9 2 .7 9 7 .1 3 Khá 75 Khá V.________________ 1—§4---
51 2052010033 Đào Nguyễn Thảo My 2 .7 6 2 .76 7 .0 4 Khá 86 Tốt
52 2052010024 Vũ Thi Mai Hương 2 .72 2 .7 2 7 .0 1 Khá 73 Khá
53 2052010048 Nguyền Thi Thảo 2 .7 1 2 .7 1 7 .0 8 Khá 82 Tốt

PHẢN TỎNG HOT
S I SO 53

s v  LAO 0

x ế p  loại RL số Iượn< Tỉ lê
Được xếp loại RL 53 100.00%

Xuất sắc 1 1.88%
Tốt 46 86.79%
K h á 6 11.33%

x ế p  loại TBC HT thang 4 Sổ lượn í Tỉ lệ
Được xếp loại HT 53r 100.00%

Xuất sắc 2 3.77%
Giỏi 231 41.52%
K h á l ị 54.71%



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
'ịCHOA: Ngoại ngữ

LỚP: Ngôn ngữ Anh K39

BẢNG TỔNG HỢP KÉT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

STT Mã s v Họ và tên Ngày sinh TBCHT H4 TBC ÌTH1C xếp loại HT Điểm RL x ế p  loạiĩtL SỐ.TC TLuỹ H P  N ọ- Ghi chú

] 1952010014 Nguyễn Thu Hiền 19/10/2001 n s~ ->J.oJ 8.37 Xuất sắc 80 Tốt 19 Thành tích học tập tốt
2 1952010023 Nguyễn Quang Minh 09/06/2001 3.55 8.41 Giòi 83 Tốt 19 thành tích học tập tốt
'I 1952010024 Nguyễn Hà My 20/05/2001 3.53 8.32 Giỏi 80 Tốt 19 thành tích học tập tốt
4 1952010016 Nguyễn Khánh Linh 08/07/2001 3.50 8.26 Giỏi 81 Tốt 19 thành tích học tập tốt
5 1952010038 Trịnh Sông Thương 10/09/2001 3.47 8.07 Giỏi 75 Khá 19
6 1952010025 Nguyễn Thị Lê Na 12/09/2001 3.45 8.01 Giỏi 78 Khá 19
7 1952010034 Phạm Như Quỳnh 15/05/2001 3.45 8.20 Giỏi 80 Tốt 19
8 1952010044 Trương Thị Lê Xuân 19/03/2001 3.42 8.10 Giỏi 81 Tốt 19
9 1952010030 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 31/07/2001 3.37 8.01 Giỏi 74 Khá 19
10 1952010013 Trần Hồng Hạnh 20/06/2001 3.29 8.02 Giỏi 74 Khá 19
11 1952010019 Nguyễn Thị Trúc Linh 10/06/2001 3.26 7.71 Giỏi 75 Khá 19

'l 12 1952010022 Chu Thị Thùy Mai 03/12/2001 3.26 7.99 Giòi 73 Khá 19
■Ị'Ị 3 1952010027 Lương Thu Nga 08/06/2001 3.24 7.77 Giỏi 77 Khá 19
■r : 14 1952010041 Vũ Thùy Trang 30/09/2001 3.24 7.79 Giòi 77 Khá 19
ỉ 15 1952010021 Trương Khánh Linh 24/12/2001 3.23 7.91 Giỏi 75 Khá 15

16 1952010008 Nguyễn Hương Giang 10/10/2001 3.21 7.73 Giòi 72 Khá 19
17 1952010011 Trần Hải Hà 09/04/2001 3.16 7.78 Khá 73 Khá 19
18 1952010028 Hoàng Thị Kim Ngân 19/05/2001 3.16 7.61 Khá 77 Khá 19
19 1952010032 Nguyễn Hoài Phương 01/06/2001 3.14 7.74 Khá 0 Không XL 21
20 1952010035 Phạm Như Quỳnh 27/03/1999 3.14 7.65 Khá 72 Khá 22
21 1952010006 La Chí Cường 01/05/2001 3.11 7.62 Khá 81 Tốt 19
22 1952010010 Nguyễn Thu Hà 24/05/2001 3.08 7.76 Khá 80 Tốt 19
23 1952010017 Nguyễn Ngọc Huyền Linh 26/11/2001 3.08 7.76 Khá 75 Khá 19
24 1952010040 Đặng Thu Trang 23/11/2001 3.08 7.68 Khá 79 Khá 19
25 1952010020 Nguyễn Yến Linh 24/10/2001 3.03 7.41 Khá 75 Khá 19
26 1952010031 Nguyễn Duy Phương 28/02/2001 3.00 7 64 Khá 77 Khá 19
27 1952010009 Nguyễn Thị Thu Hà 18/08/2001 2.95 7.53 Khá 0 Không XL 19
28 1952010042 Trần Anh Tuấn 24/07/2001 2.95 7.59 Khá 70 Khá 19
29 1952010029 Nguyễn Thu Ngân 05/02/2001 2.93 7.35 Khá 0 Không XL 21



30 1952010002 Nguyễn Ngọc Anh 20/02/2000 2.89 7.26 Khá 71 Khá 19
31 1952010033 Hoàng Minh Quân 23/06/2001 2.89 7.21 Khá 0 Không XL 19
32 1952010003 Phạm Tuẩn Anh 14/12/2001 2.79 7.25 Khá 75 Khá 19
nJ J 1952010007 Nguyễn Ngọc Bình Dương 13/06/2001 2 79 7.33 Khá 75 Khá 19
34 1952010045 Nguyễn Ngọc Như Ý 16/01/2001 2.76 7.17 Khá 70 Khá 19
35 1952010018 Nguyễn Thị Mỳ Linh 25/01/2001 2.71 6.78 Khá 76 Khá 15 1
36 1952010039 Nguyễn Đức Thượng 08/04/2001 2.42 6.73 Trung bình 76 Khá 19
37 1952010004 Trương Quỳnh Anh 29/08/2001 2.24 6.12 Trung bình 78 Khá 15 1
38 1952010026 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 03/10/2001 1.79 5.42 Yếu 75 Khá 12 2
39 1952010012 Nguyễn Thị Hằng 28/12/2001 0.60 2.30 Không XL 0 Không XL 2 2 Nghi học
40 1952010043 Phi Quang Vưọmg 01/04/2001 0.00 0.06 Không XL 0 Không XL 0 3 Bảo lưu

PHÀN TỎNG HƠP
. -&> ' ■ rr.Ị . .(r*v

SĨ SỐ 40
fe; ‘ST-
- F / v c .Ọr I S  Jr; *

s v  LÀO 0

x ế p  loại TBC HT thang 4 Số lượng T Ị lệ x ế p  loại RL Sốlưọng Tỉ lệ
Đưọc xếp loại HT 38 95.00% Được xep loại RL 38 95.00%

Xuất sắc 1 Wo Xuất sắc 0 0.00% .
Giỏi 15 3Ỉ ị% Tốt 8 20.00%
Khá 19 47. $0% Khá 26 65.00%

Trung bình 2 5.00% Trung bình 0 0.00%
Yếu 1 2.50% Yếu 0 0.00%

Không đưọc XL học tập 2 5.C0% Không được XL rèn luyện 6 15.00%

Lớp trưởng 

¿  /
flo'uwjm fundía ¿jviU

Cố vấn học tập

'PllOU/U T U  h

Trưởng khoa
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA: Ngoại ngữ 
LỚP: Ngôn ngữ Anh 38

BẢNG TỎNG HỢP KÉT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Học kỳ II ★  Năm học 2020 - 2021

37

T T M ã  s v H ọ  v à  tên
S ố

H P
n ợ

Đ iể m
th a n g

10

Đ iể m  
th a n g  4

xếp loạ i P T Đ iể m  R L
xếp loạ i  

R L
K h e n

t h ư ở n g
K ỷ

lu ậ t

G h i  c h ú
Lý do thưởng, hình thức kỷ luật, lý 

do kỷ luật...

1 1 8 5 2 0 1 0 0 1 6 Nguyễn Thị Hoài Linh 0 8 ,62 3 ,85 Xuất S í ,c 81 Tốt X Học tập tốt

2 1 8 5 2 0 1 0 0 3 9 Phan Thúy Vy 0 8,58 3,85 Xuất sỉ c 88 Tốt X Học tập tốt (Lớp phó học tập)

3 1 8 5 2 0 1 0 0 0 2 Nguyễn Vân Anh 0 8,48 3,85 Xuất sề c 80 Tốt X Học tập tốt

4 1 8 5 2 0 1 0 0 1 4 Nguyễn Thị Hồng 0 8,60 3 ,76
1

Xuất sề c 80 Tốt X Học tập tốt

5 1852010011 Phạm Thị Hoa 0 8 ,44 3 ,76
1

Xuất s ị c 84 Tốt X ủy viên Ban chấp hành Liên chi

6 1 8 5 2 0 1 0 0 0 4 Đỗ Ngọc Ánh 0 8 ,14 3,71
1

Xuất S í c 82 Tốt Học tập tốt (Lóp phó đời sống)

Í 7 1 8 5 2 0 1 0 0 1 7 Thái Thị Thùy Linh 0 8 ,52 3,65 Xuất sỉ c 80 Tốt

8 1 8 5 2 0 1 0 0 2 0 Đỗ Minh Ngọc 0 8,31 3,65 Xuất sỉ c 85 Tốt Phó Bí thư Liên chi

9 1 8 5 2 0 1 0 0 3 2 Phạm Thị Thanh Tuyền 0 8,31 3 ,65 Xuất se c 81 Tốt

10 1 8 5 2 0 1 0 0 4 3 Nguyễn Thị Hải Yến 0 8 ,46 3 ,62 Xuất sề c 80 Tốt

11 1 8 5 2 0 1 0 0 3 3 Bùi Thị Phương Uyên 0 8,32 3 ,6 2 Xuất sắc 80 Tốt

12 1 8 5 2 0 1 0 0 0 8 Cao Thu Hiền 0 8,24 3,53 Giỏi 81 Tốt ủy viên Ban chấp hành Liên chi
13 1 8 5 2 0 1 0 0 3 0 Trần Thùy Trang 0 8,13 3,53 Giỏi 71 Khá
14 1 8 5 2 0 1 0 0 1 5 Đỗ Thị Minh Huệ 0 8 ,16 3,51 Giỏi —

75 Khá
15 1 8 5 2 0 1 0 0 2 7 Lương Thị Trâm 0 8 ,46 3 ,50 Giỏi 80 Tốt
16 1 8 5 2 0 1 0 0 3 5 Nguyễn Thị Uyên 0 8,40 3 ,5 0 Giỏi 77 Khá

I



17 1852010040 Đặng Thị Xim 0 8,08 3,44 Giỏi 72 Khá

18 1852010042 Nguyễn Kim Yên 0 7,99 3,44
1

Giỏi 73 Khá

19 1852010026 Hoàng Thị Thủy 0 8,20 3,41 Giỏi 72 Khá

20 1852010018 Nguyễn Phương Mai 0 7,96 3,41 Giỏiị 70 Khá

21 1852010007 Nguyễn Thị Hạnh 0 7,92 3,41 Giỏi1 66 Khá

22 1852010023 Hoàng Thị Hoài Phưong 0 8,04 3,38 Giỏi 70 Khá

23 1852010021 Ngô Hoàng Minh Ngọc 0 7,91 3,38
1

Giỏi 75 Khá

24 1852010029 Phạm Thùy Trang 0 7,89 3,29
ị

Giỏi 74 Khá

25 1852010013 Nguyễn Ngọc Hồng 0 7,86 3,29 1Giỏi1 75 Khá

26 1852010034 Hà Thị Tố Uyên 0 7,79 3,26
1

Giỏi 74 Khá

27 1852010022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0 7,95 3,24 Giỏi 70 Khá

28 1852010009 Phạm Minh Hiếu 0 7,75 3,18 Khá 74 Khá

29 1852010031 Nguyễn Minh Tuấn 0 7,67 3,15 Khá 76 Khá

w 1852010036 Đặng Thị Vân 0 7,75 3,15 Khá 74 Khá

31 1852010005 Trần Son Bách 0 7,58 3,06 Khá' 82 Tốt Lóp trưởng

32 1852010006 Vũ Linh Chi 0 7,58 2,94 Kháị 69 Khá

33 1852010038 Đào Thùy Vy 0 7,28 2,94 Khái 86 Tốt Bí thư Liên chi

34 1852010001 Ngô Việt Anh 0 7,04 2,71 Khá 73 Khá

35 1852010012 Lê Minh Hoàng 0 6,25 2,71
1

Khá 68 Khá

36 1852010025 Tạ Hữu Thắng 2 6,56 2,41
Ị

Trung bình 64 Trung bình

37 1752010020 Nguyễn Gia Nam 0 2,99 2 Yếuị 45 Yếu X Nghỉ học quá 12 buổi (Cảnh cáo)



PHẦN TỎNG HỢP:
Sĩ số: 37

x ế p  lo ạ i T B C  H T  
th á n g  12

S ố
lư ợ n g

T ỉ lệ

Được xếp loại HT 37 100%
Xuất sắc 11 29.7%
Giỏi 16 43 .3%
Khá 8 21.6%
Trung bình 1 2.7%
Yêu 1 2.7%

s v  Lào: 0

x ế p  lo a i rèn  lu y ê n
S ố

lư ợ n g
T ỉ lệ

Đưọc XL RL 3 7 100%
Xuất sắc 0 0,0%
T ốt 13 35,1%
Khá 22 59,5%
Trung bình 1 2,7%
Yếu 1 2,7%
K ém 0 0%

L ớ p  tr ư ở n g T r ư ở n g  k h o a

Lưu ý :
D S  sắp xếp  theo T B T H T  (T4) từ  cao xuống
H ọc bông s ẽ  lây 10%  sv  của lớp (itrừ s v Lào) trong trường hợp nhiều  Ì'V bẳng d iêm  nhau đế nghị Lớp, Khoa ỉụ 
xứ ng đáng h ơ n , lấy thang 4 là đk đầu tiên, đk tiếp theo là x l  rèn luyện và lấy học bổng của xếp loại thấp nhất 
Cột khen thưởng và kỷ luật tích dấu X  (lý do được g h i vào cộ t g h i chú)



37

BẢNG TỎNG HỢP KÉT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Học kỳ II ★  Năm học 2020 - 2021

^  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA: Ngoại ngũ’
LÓT: Ngôn ngữ Anh 38

T T M ã  s v H ọ  v à  tên
S ố

H P
n ợ

Đ iể m
th a n g

10

Đ iểm  
th a n g  4

x ế p  lo ạ i H T Đ iể m  R L
x ế p  loạ i 

R L
K h e n

th ư ở n g
K ỷ
lu ậ t

G h i ch ú
Lý do thưởng, hình thức kỷ luật, lý 

do kỷ luật...

1 1852010016 Nguyễn Thị Hoài Linh 0 8,62 3,85 “  7 4Xuât săc 81 Tốt X Học tập tốt

2 1852010039 Phan Thúy Vy 0 8,58 3,85
1

Xuất sắc 88 Tốt X Học tập tốt (Lóp phó học tập)

3 1852010002 Nguyễn Vân Anh 0 8,48 3,85 Xuất sắc 80 Tốt X Học tập tốt

4 1852010014 Nguyễn Thị Hồng 0 8,60 3,76
, , 1 

Xuất sắc 80 Tốt X Học tập tốt

5 1852010011 Phạm Thị Hoa 0 8,44 3,76 v 7  iXuât săc 84 Tốt X ủy viên Ban chấp hành Liên chi

.6 1852010004 Đỗ Ngọc Ánh 0 8,14 3,71
, , 1 

Xuât să| 82 Tốt Học tập tốt (Lóp phó đời sống)

Lạ 1852010017 Thái Thị Thùy Linh 0 8,52 3,65 Xuất sắc1 80 Tốt

8 1852010020 Đỗ Minh Ngọc 0 8,31 3,65
, , I 

Xuầt sac 85 Tốt Phó Bí thư Liên chi

9 1852010032 Phạm Thị Thanh Tuyền 0 8,31 3,65 Xuất sắc 81 Tốt

10 1852010043 Nguyễn Thị Hải Yến 0 8,46 3,62 Y  Á, íXuât săc 80 Tốt

11 1852010033 Bùi Thị Phương Uyên 0 8,32 3,62
, . Ị

Xuât săẹ 80 Tốt

12 1852010008 Cao Thu Hiền 0 8,24 3,53 Giỏi 1 81 Tốt ủy viên Ban chấp hành Liên chi
13 1852010030 Trần Thùy Trang 0 8,13 3,53 Giỏi 1 71 Khá
14 1852010015 Đỗ Thị Minh Huệ 0 8,16 3,51 Giỏi 75 Khá
15 1852010027 Lương Thị Trâm 0 8,46 3,50 Giỏi 80 Tốt
16 1852010035 Nguyễn Thị Uyên 0 8,40 3,50 Giỏi 77 Khá

I



;J7 1852010040 Đặng Thị Xim 0 8,08 3,44 Giỏi' 72 Khá

18 1852010042 Nguyễn Kim Yên 0 7,99 3,44 Giỏi 73 Khá

1 19 1852010026 Hoàng Thị Thủy 0 8,20 3,41 Giỏi 72 Khá

20 1852010018 Nguyễn Phưong Mai 0 7,96 3,41 Giỏi 70 Khá

21 1852010007 Nguyễn Thị Hạnh 0 7,92 3,41 Giỏi Ị 66 Khá

22 1852010023 Hoàng Thị Hoài Phương 0 8,04 3,38 Giỏi 70 Khá

23 1852010021 Ngô Hoàng Minh Ngọc 0 7,91 3,38 Giỏi 75 Khá

24 1852010029 Phạm Thùy Trang 0 7,89 3,29 Giỏi 74 Khá

25 1852010013 Nguyễn Ngọc Hồng 0 7,86 3,29 Giỏi! 75 Khá

26 1852010034 Hà Thị Tố Uyên 0 7,79 3,26 Giỏi 74 Khá

27 1852010022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0 7,95 3,24 Giỏi 70 Khá

oo
! 

;; 1852010009 Phạm Minh Hiếu 0 7,75 3,18 Khá 74 Khá

-29-'
1£

1852010031 Nguyễn Minh Tuấn 0 7,67 3,15 Khá 76 Khá

“30 1852010036 Đặng Thị Vân 0 7,75 3,15 Khá 74 Khá

31 1852010005 Trần Sơn Bách 0 7,58 3,06 Khá 82 Tốt Lóp trưỏng

32 1852010006 Vũ Linh Chi 0 7,58 2,94 Khá 69 Khá

33 1852010038 Đào Thùy Vy 0 7,28 2,94 Khá 86 Tốt Bí thư Liên chi

34 1852010001 4gô Việt Anh 0 7,04 2,71 Khá 73 Khá

35 1852010012 -vê Minh Hoàng 0 6,25 2,71 Khá 68 Khá

36 1852010025 Tạ Hữu Thắng 2 6,56 2,41 Trung bình 64 Trung bình

37 1752010020 Nguyễn Gia Nam 0 2,99 2 Yếu 45 Yếu X Nghỉ học quá 12 buổi (Cảnh cáo)

ịị



PHẦN TỎNG HỢP:
Sĩ số: 37

x ế p  lo ạ i T B C  H T  
th á n g  12

S ố
lư ợ n g

T ỉ lệ

Được xếp loại HT 37 100%
Xuất sắc 11 29.7%
Giỏi 16 43.3%
Khá 8 21.6%
Trung bình 1 2.7%
Yểu 1 2.7%

s v  Lào: 0

xếp lo ạ i rèn  lu y ệ n
Số

lư ợ n g
Tỉ lệ

Được XL RL 37 100%
Xuất sắc 0 0,0%

Tốt 13 35,1%
Khá 22 59,5%
Trung bình 1 2,7%
Yếu 1 2,7%
Kém 0 0%

L ớ p  tr ư ở n g

Lưu ý :
D S sắp xếp theo TBT H T  (T4) từ  cao xuống

T r ư ở n g  k h o a

H ọc bổng s ẽ  lấy 10%  S T  của lóp ( tr ừ s v L à o )  trong trường họp nhiều sv bằng điểm  nhau đề nghị Lớp, Khoa họp x é t trường hợp nào 
xứng đáng hơn , lấy thang 4 là đk đầu tiên, đk tiếp theo là x l  rèn luyện và lấy học bổng của xếp loại thấp nhất 
Cột khen thưởng và kỷ luật tích dấu X  (lý do được g h i vào cộ t g h i chú)
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA: Ngoại ngữ
LÓT: Ngôn ngữ Anh 38

BẢNG TỎNG HỢP KÉT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Năm học 2020 2021

TT Mã sv Họ và tên TBCHT 
H4 kỳ I

TBCHT 
H4 kỳ II

TBCHT
HlOCả

năm

TBCHT 
H4 Cả 
năm

xếp loại HT Điểm RL xếp loại RL SỐTC
TLũy

Số TC 
HT

Số HP 
nợ Ghi chú

r 1852010016 Nguyễn Thị Hoài Linh 3.53 3.85 8.36 3.69 Xuất sắc 81 Tốt 34 34 0

2 1852010014 Nguyễn Thị Hồng 3.59 3.76 8.39 3.68 Xuất sắc 81 Tốt 34 34 0

3 1852010011 Phạm Thị Hoa 3.56 3.76 8.30 3.66 Xuất sắc 85 Tốt 34 34 0 ủy viên Ban Chấp hành Liên chi

4 1352010017 Thái Thị Thùy Linh 3.35 3.65 8.32 3.50 Giỏi 80 Tốt 34 34 0

5 '1852010039 Phan Thúy Vy 3.15 3.85 8.17 3.50 Giỏi 84 Tốt 36 36 0 Lớp phó học tập

6 1852010043 Nguyễn Thị Hài Yến 3.29 3.62 8.23 3.46 Giỏi 80 Tốt 34 34 0

7 \Í!85i20T0002 Nguyễn Vân Anh 3.00 3.85 8.10 3.43 Giỏi 76 Khá 36 36 0

8 1852010027 Lương Thị Trâm 3.29 3.50 8.28 3.40 Giỏi 80 Tốt 34 34 0

9 1852010033 Bùi Thị Phương Uyên 3.18 3.62 8.09 3.40 Giỏi 79 Khá 34 34 0

10 1852010020 Đỗ Minh Ngọc 3.12 3.65 7.99 3.38 Giỏi 85 Tốt 36 36 0 Phó Bí thư Liên chi

11 1852010035 Nguyễn Thị Uyên 3.18 3.50 8.16 3.34 Giỏi 78 Khá 34 34 0

12 1852010008 Cao Thu Hiền 3.12 3.53 7.86 3.32 Giỏi 82 Tốt 34 34 0 ủy viên Ban Chấp hành Liên chi

13 .1852010032 Phạm Thị Thanh Tuyền 2.94 3.65 7.84 3.29 Giỏi 78 Khá 36 36 0

14 1852010004 Đỗ Ngọc Ánh 2.85 3.71 7.74 3.28 Giỏi 82 Tốt 36 36 0 Học tập tốt (Lớp phó dời sống)

15 1852010021 Ngô Hoàng Minh Ngọc 3.03 3.38 7.64 3.21 Giỏi 76 Khá 38 38 0

16 1852010030 TrầnThùy Trang 2.85 3.53 7.70 3.19 Khá 73 Khá 34 34 0

18520r— ị~-



17 1852010007 Nguyễn Thị Hạnh 2.91 3.41 7.73 3.16
--------------------1

Khá 7C Khá 34 34 0

18 1852010009 Phạm Minh Hiếu 2.82 3.18 7.69 3.15 Khá 75 Khá 38 38 0

19 1852010026 Hoàng Thị Thủy 2.82 3.41 7.76 3.12 Khá 74 Khá 36 36 0

20 1852010029 Phạm Thùy Trang 2.91 3.29 7.64 3.10 Khá 74 Khá 34 34 0

21 1852010018 Nguyễn Phương Mai 2.71 3.41 7.54 3.06 Khá 73 Khá 34 34 0

•22 1852010042 Nguyễn Kim Yên 2.62 3.44 7.36 3.03 Khá 74 Khá 36 36 0

23 1852010023 Hoàng Thị Hoài Phương 2.59 3.38 7.47 2.99 Khá 71 Khá 34 34 0

24 , 1852010015 Đỗ Thị Minh Huệ 2.44 3.51 7.44 2.99 Khá 72 Khá 36 36 0

25 1852010022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2.71 3.24 7.43 2.97 Khá 72 Khá 34 34 0

26 1852010036 Đặng Thị Vân 2.79 3.15 7.42 2.97 Khá 76 Khá 39 39 0

27 1852010040 Đặng Thị Xim 2.82 3.44 7.49 2.96
1

Khá 73 Khá 34 34 0

28 1852010005 Trần Sơn Bách 2.79 3.06 7.32 2.93 Khá 82 Tốt 34 34 0 Lớp trưởng 1

29- 1-8520 L0034 Hà Thị Tố Uyên 2.56 3.26 7.27 2.91 Khá 73 Khá 39 39 0

30 . 1852010038 Đào Thùy Vy 2.85 2.94 7.25 2.90 Khá 83 Tốt 36 38 1 B1 thư Liên chi 1

31 1852010013 Nguyễn Ngọc Hồng 2.47 3.29 7.30 2.88 Khá 72 Khá 34 34 0

32 1852010031 Nguyễn Minh Tuấn 2.32 3.15 7.05 2.74 Khá 75 Khá 36 36 0

33 1852010001 Ngô Việt Anh 2.56 2.71 6.81 2.63 Khá 72 Khá 36 36 0

34 1852010006 Vũ Linh Chi 2.29 2.94 7.11 2.62 Khá 68 Khá 34 34 0

35 1852010012 Lê Minh Hoàng 2.29 2.71 6.37 2.50 Trung binh 67 Khá 34 34 0

36 1852010025 Tạ Hữu Thắng 1.06 2.41 5.20 1.97 Yếu 60 Trung bình 30 39 2

37 1752010020 Nguyễn Gia Nam 1.94 2.00 3.65 1.42 váYêu 47 Yếu 25 33 2 Nghi học quá 12 buổi (Cành cáo)
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PHÀN TỎNG HỢP:
Sĩ số: 37

xếp loại TBC HT 
tháng 12 Số lượng TI lệ

Được xếp loại HT 37 100%
Xuất sắc 3 8 1%
Giỏi 12 32.4%
Khá 19 51.4%
Trung bình 1 2.7%
Yếu 2 5.4%

sv Lào: 0

íCÔ vân

x ế p  loại rèn luyện Số lượng Tỉ lệ
Được XL RL 37 100%
Xuất sác 0 0%
Tốt 12 32.4%
Khá 23 62.2%
Trung bình 1 2.7%
Yêu 1 2.7%
Kém 0 0%

Lóp trưỏng

Liruỷ:
DS sắp xếp theo TBT HT (T4) từ cao xuống 
Họp bộng fẽ lấy 10% sv của lớp (trừSV Lào) trong trường Itọp nhiều sv bằng điểm nhau đề nghị Lớp, Khoa 
xứng đáng hơn , lẩy thang 4 là đk đầu tiên, đk tiếp theo là xl rèn luyện và lấy học bổng của xếp loại thấp n>' 
cột khen thưởng và kỷ luật tích dấu X  (lý do được ghi vào cột ghi chú)

họp xét trường hợp nào 
ất

Lttvỳ. 
Ì)S sấpx.



BẢNG TỎNG HỢP KÉT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Năm học 2020 - 2021

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA: Ngoại ngữ
LỚP: Ngôn ngữ Anh 38

HH

M
ã 

s
v

H
ọ 

và
 tê

n

T
B

C
H

T
 H

4 
k

ỳ 
I

T
B

C
H

T
 H

4 
k

ỳ 
H

T
B

C
H

T
 H

10
 C

ả 
nă

m

T
B

C
H

T
 H

4 
C

ả 
n

ăm

x
ếp

 l
oạ

i 
H

T

Đ
iể

m
 R

L

x
ếp

 l
oạ

i 
R

L

S
ố 

T
C

 T
L

ũ
y

S
ố 

T
C

 H
T

S
ố 

H
P

 n
ợ

G
h

i 
ch

ú

1 1852010016 Nguyễn Thị Hoài Linh 3,53 3,85 8,36 3,69 Xuảt
sắc 81 Tốt 34 34 0

2 1852010014 Nguyễn Thị Hồng 3,59 3,76 8,39 3,68 Xuất
sắc 81 Tốt 34 34 0

3 1852010011 Phạm Thị Hoa 3,56 3,76 8,30 3,66 Xuat
sắc 85 Tốt 34 34 0 ủy viên Ban Chấp hành Liên chi

4 1852010017 Thái Thị Thùy Linh 3,35 3,65 8,32 3,50 Giỏi 80 Tốt 34 34 0

'5 1852010039 Phan Thúy Vy 3,15 3,85 8,17 3,50 Giỏi 84 Tốt 36 36 0 Lóp phó học tập

6 1852010043 Nguyễn Thị Hải Yen 3,29 3,62 8,23 3,46 Giỏi 80 Tốt 34 34 0

7 1852010002 Nguyễn Vân Anh 3,00 3,85 8,10 3,43 Giỏi 76 Khá 36 36 0

8 1852010027 Luông Thị Trâm 3,29 3,50 8,28 3,40 Giỏi 80 Tốt 34 34 0

9 1852010033 Bùi Thị Phương Uyên 3,18 3,62 8,09 3,40 Giỏi 79 Khá 34 34 0

10 1852010020 Đỗ Minh Ngọc 3,12 3,65 7,99 3,38 Giỏi 85 Tốt 36 36 0 Phó Bí thư Liên chi
11 1852010035 Nguyễn Thị Uyên 3,18 3,50 8,16 3,34 Giỏi 78 Khá 34 34 0
12 1852010008 Cao Thu Hiền 3,12 3,53 7,86 3,32 Giỏi 82 Tốt 34 34 0 ủy viên Ban Chấp hành Liên chi
13 1852010032 Phạm Thị Thanh Tuyền 2,94 3,65 7,84 3,29 Giỏi Ị 78 Khá 36 36 0

14 1852010004 Đỗ Ngọc Ánh 2,85 3,71 7,74 3,28 Giỏi 82 Tốt 36 36 0 Học tập tốt (Lóp phó đòi sống)



I

15 1852010021 Ngô Hoàng Minh Ngọc 3,03 3,38 7,64 3,21 Giỏi 76 Khá 38 38 0

16 1852010030 Trần Thùy Trang 2,85 3,53 7,70 3,19 Khá 73 Khá 34 34 0

' 17 1852010007 Nguyễn Thị Hạnh 2,91 3,41 7,73 3,16 Khá 70 Khá 34 34 0

18 1852010009 Phạm Minh Hiếu 2,82 3,18 7,69 3,15 Khá 75 Khá 38 38 0

19 1852010026 Hoàng Thị Thủy 2,82 3,41 7,76 3,12 Khá 74 Khá 36 36 0

20 1852010029 Phạm Thùy Trang 2,91 3,29 7,64 3,10 Khá 74 Khá 34 34 0

21 1852010018 Nguyễn Phương Mai 2,71 3,41 7,54 3,06 Khá 73 Khá 34 34 0

22 1852010042 Nguyễn Kim Yên 2,62 3,44 7,36 3,03 Khá 74 Khá 36 36 0

23 1852010023 Hoàng Thị Hoài Phương 2,59 3,38 7,47 2,99 Khá 1 71 Khá 34 34 0

24 1852010015 Đỗ Thị Minh Huệ 2,44 3,51 7,44 2,99 Khá 72 Khá 36 36 0

25 1852010022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2,71 3,24 7,43 2,97 Khá 72 Khá 34 34 0

26 1852010036 Đặng Thị Vân 2,79 3,15 7,42 2,97 Khá 76 Khá 39 39 0

27 1852010040 Đặng Thị Xim 2,82 3,44 7,49 2,96 Khá 73 Khá 34 34 0

28 1852010005 Trần Sơn Bách 2,79 3,06 7,32 2,93 Khá 82 Tốt 34 34 0 Lóp trường

29 1852010034 Hà Thị Tố Uyên 2,56 3,26 7,27 2,91 Khá 73 Khá 39 39 0

-30
4-------

1852010038 Đào Thùy Vy 2,85 2,94 7,25 2,90 Khá 83 Tốt 36 38 1 Bí thư Liên chi

31 1852010013 Nguyễn Ngọc Hồng 2,47 3,29 7,30 2,88 Khá 72 Khá 34 34 ' 0

“3-2 1852010031 Nguyễn Minh Tuấn 2,32 3,15 7,05 2,74 Khá 75 Khá 36 36 0

33 1852010001 Ngô Việt Anh 2,56 2,71 6,81 2,63 Khá 72 Khá 36 36 0

34 1852010006 Vũ Linh Chi 2,29 2,94 7,11 2,62 Khá 68 Khá 34 34 0
35 1852010012 Lê Minh Hoàng 2,29 2,71 6,37 2,50 1 rung 

hình 67 Khá 34 34 0
36 1852010025 Tạ Hữu Thắng 1,06 2,41 5,20 1,97 Yếu 60 •ung bì] 30 39 2
37 1752010020 Nguyễn Gia Nam 1,94 2,00 3,65 1,42 Yếu 47

—
Yểu 25 33 2 Nghỉ học quá 12 buổi (Cảnh cáo)



37 sv Lào: 0
PHẦN TỎNG HỢP:
Sĩ số:

x ế p  loại TBC HT 
tháng 12

S ố
lượng Tỉ lệ

Được xếp loại HT 37 100%
Xuất sắc 3 8.1%
Giỏi 12 32.4%
Khá 19 51.4%
Trung bình 1 2.7%
Yếu 2 5.4%

x ế p  loại rèn luyện SỐ
lượng Tỉ lệ

Được XL RL 37 100%
Xuất sắc 0 0%
Tốt 12 32,4%
Khá 23 62,2%
Trung bình 1 2,7%
Yếu 1 2,7%
Kém 0 0%

L ó p  tr ư ở n g C ố  v ấ n  h ọ c

Lưu ý :
D S  sắp xếp theo T B T H T  (T4) từ  cao xuống  
H ọc bỗng sẽ  lấy 10% .vv của lớp (trừ  s v Lào) trong trường hợp nhiều sv  bằng 
xứ ng đáng hơn , lây thang 4 là đk đầu tiên, đk tiếp theo là x l  rèn luyện và lẩy 
Cột khen thưởng và kỷ luật tích dấu X  (lý do được g h i vào cộ t g h i chú)

tập T r ư ở n g  k h oa

điểm  nhau đề nghị Lóp, K hoa họp x é t trường hợp nào 
học bồng của xếp loại thấp nhất



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA NGOẠI NGỮ 
LỚP NGÔN NGỮ ANH 37

BẢNG TỎNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP Vy LÈN LUYỆN NĂM HỌC: 2019-2020

s t t MA sinh vicn Họ vả T ên

H Ọ C  KỲ  I H Ọ C  KỲ  II CA  N ÁM

Ghl chú lý doSỐHP
nợ T B C H T T 10 TBCH

T T 4 X ếp loại H T ĐRL x ế p  loại R L
SỐHP

"7
T B C H T

T10
TBCH T

T4 Xcp loại HT ĐRL x é p  loại RL

Số
H P
n ?

TBCHT
T4

TBCHT
T10 x ề p  loại HT ĐRL x ế p  loyl RL Khen

thường Kỳ luật

l 1752010032 Lương Q uỳnh T  rang 8D5 3.39 Giỏi 77 Khá 8.06 3.56 Giỏi 74 Khá 3.47 8.06 Giòi 75.5 Khá X X-ét q u i  h ọ c  tập  tốt

2 1752010003 Phạm  Lè P hương Anh 7.93 3.28 Giỏi 34 Tốt 8.09 3.5 Giỏi 84.5 Tốt t a ầ ê k r ■ ! - v4,f ■ r'. Bí Um  ch i d o ả n

3 •1752010025 Phạm  T hị T hu  P hương 7.32 3.25 Giỏi 77 Khá 7.86 3.39 Giỏi 74 Khả 3.32 7.84 Giòi 75.5 Khá

4 1752010002 Nguycn T hị Kim  Anh 7.52 3.11 Khá 75 Khá 8.03 3.5 Giòi 75 Khá 3.31 7.78 Giòi 75 Khá X K.ết q u ả  h ọ c  tập  tố t

5 1752010012 Ngô Thị Hicu 7.43 3.06 Khá 73 Khá • 7.94 3.36 Giỏi 75 Khế 3.21 7.68 Giỏi 74 Khá

6 1752010011 BÙI Thị Hiền 7.74 3.19 Khá ’ 3 Khá 7.64 3.19 Khá 75 Khá 3.19 7.69 KhA 74 Khá

7 1752010009 Lê Thị Hân 7.42 2.89 Khá 80 Tốt 8.19 3.47 Oiỏi 80 T ít 3.18 7.81 Khá 80 Tốt X L ớ p  p h ó  h ọ c  lập

8 1752010019 Vũ Thị Khánh Ly 7.53 3.03 Khá 73 Khá 7.85 3.31 Giỏi 73 Khá 3.17 7.69 Khá 73 Khá

9 1752010034 Phạm  T hị T hu T rang 7.67 3.08 Khứ 73 Khá 7.81 3.22 Giòi 73 Khủ 3.15 7.74 Khá 73 Khá

10 1752010007 T rần  Ngọc T hủy Dương 7>2 2.9 Khá É0 Khá 7.75 3.31 Giỏi 80
■ T4t

3.09 7.57 Khá 80 T ít X L ó p  ¡rư ờ ng

11 1752010015 Ngô T hị Ngọc K hánh 7M 2.89 Khá 73 Khá 7.66 3.22 Giỏi 73 K hi 3.06 7.55 Khá 73 Khá

12 1752010022 Nguyễn Thị Ngân 7.28 2.92 Khá 72 Khá 7.71 3.14 Khá 75 Khé 3.03 7.54 Khá 73.5 Khá

13 1752010001 Doản Pliuơng Anh 7.27 2.83 Khứ 73 Khá 7.71 3.2 Giỏi 75 Khá 3.03 7.5 Khá 74 Khá

14 1752010013 Phạm  T hu  Hương 7.28 2.92 Khá 74 Khá 7.43 3.11 Khá 78 Khá 3.01 7.36 K hi 76 Khá

15 1752010028 Dương Thị H ương Quỳnh 7.06 2.75 Khứ 80 Tốt 7.68 3.28 Giỏi 78 Khá 3.01 7.37 Khá 79 Khá

16 1752010026 T rân  T hu  Phương 7.21 2.81 Khá 71 Khá 7.78 3.19 Khá 75 Khá 3 7.49 K hi 73 Kh*

17 1752010023 T rân  Minh Ngọc 7.02 2.72 Khá 71 Khá 7.64 3.25 Giỏi 74 Khá 2.99 7.33 Khá 72.5 Khá

18 1752010031 Nguycn T hị M inh T húy 7.4] 1.06 Khá 71 K hi 7.12 2.81 Khá 75 Khá 2.93 7.26 Khả 73 Khá

19 17520 10017 - - Phạm  T hị T hanh  Loan 6.87 2.67 Khá 73 Khá 7.73 3.17 Khá 75 Khá 2.92 7.3 Khi 74 Khá

20 —‘ F7-5 2010037 — Phạm  T hị H ãi Vân 7.21 2.86 Khá 74 Khá 7.54 2.39 Khá 73 Khi 2.9 7.39 Khá 73.5 Khá

21 -  1252040024- — .....  Vủ H uyền Nhung 6.7 2.5 Khứ 74 Khá 7.61 3.14 Khá 71 Khá 2.82 7.16 Khá 72.5 Khá

22 1752010029---- ■f----  H oàng T hu  Thào 6.95 2.69 Khá 73 Khá 7.32 2.86 Khá 75 Khá 2.78 7.13 Khá 74 Khá

23 1752010006 Vfi T hũy Dung 6.79 2.55 Khá 73 Khá 7.48 3 Khá : 73 Khứ 2.76 7.12 Khá 73 Khá

24 1752010016 Lê T hị T ú  Linh 7.0* 1.64 Khá 71 Khả 7.33 2.86 Khả 74 Khá 2.75 7.2 Khả 72.5 Khé X

25 1752010010 T ràn  T hu H icn 6.73 2.5 Khá 74 Khá 7.39 2.94 Khá 75 Khá 2.71 7.04 Khả 74.5 Khá



•¿DJI ;
. '¿il-. HZ... ;...
i .w tw 7" ~ ”r

-  x-4-7- -  •; •

-  -i v i .  .
2 6 - ----- 1 >520 Ị06Ọ8 -  i -  Nguyễn Nguyệt Giang 6.09 2.2 Trung binh 70 Khá 6.78 2.53 Khá

Phàn tổng hợp

Sĩ số: 26 

Sinh viên Lào: 0

X cp lo ạ iT B C H T  
thang 4 Sốlirựng T i lệ

Được xếp loai HT 26 I0C%

Xuất sác 0 ơ

Giỏi 5 19.:%

Khá 20 76.92%

Trung binh 1 3.8!%

yếu 0 O.OC%

Ban cán sự lớp cố vấn học tập





HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA: Ngoại ngũ'
LỚP: Ngôn ngữ Anh 37

BẢNG TỎNG HỢP KẾT QUẢ H Ịc TẬP VÀ RÈN LUYỆN 
►019-2020

T T M ã  s v H ọ  v à  tên
S ố

H P
n ợ

Đ iể m  
th a n g  10

Đ iể m
th a n g 4

x ế p  loạ i 
th a n g  4

r|.ẴB iem x ế p  loạ i 
R L

K h en
th ư ở n g

K ỷ
lu ậ t

G h i ch ú  -----------------
Lý do thưởng, hình thức kỷ luật, Iý..do..kỷ 

luật...
1 1752010032 Lương Quỳnh Trang 'S 8.05 3.39 Giỏi *80 Tốt X Kết quả học tập tốt

2 1752010003 Phạm Lê Phương Anh ^
/ -------

7.93 3.28 Giỏi 192 Xuất sắc X
Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư Liên chi, đạt 

giải 3 Olympic TA toàn quốc
3 1752010025 Phạm Thị Thu Phương V 7.82 3.25 Giỏi 177 Khá X Kết quả học tập tốt
4 1752010011 Bùi Thị Hiền 7.74 3.19 Khá 173 Khá
5 1752010002 Nguyễn Thị Kim Anh 7.52 3.11 Khá 175 Khá
6 1752010034 Phạm Thị Thu Trang 7.67 3.08 Khá ■73 Khá
7 1752010031 Nguyễn Thị Minh Thúy 7.41 3.06 Khá ■71 Khá •
8 1752010012 Ngô Thị Hiếu 7.43 3.06 Khá 173 Khá
9 1752010019 Vũ Thị Khánh Ly 7.53 3.03 Khá ■73 Khá
10 1752010022 Nguyễn Thị Ngân 7.38 2.92 Khá ị172 Khá
11 1752010013 Phạm Thu Hương 7.28 2.92 Khá ■74 Khá
12 1752010007 Trần Ngọc Thùy Dương 7.42 2.9 Khá 1180 Khá X Lóp trưỏng
13 1752010015 Ngô Thị Ngọc Khánh 7.44 2.89 Khá ■ 73 Khá
14 1752010009 Lê Thị Hân 7.42 2.89 Khá ỉ 180 Tốt X Lóp phó học tập
15 1752010037 Phạm Thị Hải Vân 7.21 2.86 Khá 174 Khá
15 1752010001 Doãn Phương Anh 7.27 2.83 Khá 173 Khá
17 1752010026 Trần Thu Phương 7.21 2.81 Khá 171 Khá

18 1752010028 Dương Thị Hương Quỳnh 7.06 2.75 Khá ỉ 180 Tốt X
Lớp phó đời sống, đạt giải 3 Olympic TA 

toàn quốc
19 1752010023 Trần Minh Ngọc 7.02 2.72 Khá ;171 Khá
20 1752010029 Hoàng Thu Thảo 6.95 2.69 Khá ;173 Khá
21 1752010017 Phạm Thị Thanh Loan 6.87 2.67 Khá 173 Khá
22 1752010016 Lê Thị Tủ Linh 7.07 2.64 Khá I  71 Khá



2 3 1 7 5 2 0 1 0 0 0 6 V ũ  T h ù y  D u n g 1 6 ,7 9 2 ,5 5 K
1

73 K h á

2 4 1 7 5 2 0 1 0 0 2 4 V ũ  H u y ề n  N h u n g 6 ,7 2 ,5 K lá 7 4 K h á

2 5 1 7 5 2 0 1 0 0 1 0 T rần  T h u  H iê n 6 ,7 3 2 ,5 K à 7 4 K h á

2 6 1 7 5 2 0 1 0 0 0 8 N g u y ễ n  N g u y ệ t  G ia n g 6 ,0 9 2 ,2 T run b ìn h 7 0 K há

PHÀN TỔNG HỢP:
S ĩ  số : 2 6

x ế p  loại TBC HT 
thang 4

S ố
lưọng Tỉ lệ

Đ ư ợ c  x ế p  lo ạ i H T 2 6 100%
X u ấ t sắ c 0 0

G iỏ i 3 11 ,54%
K h á 2 2 8 4 ,6 2 %

T ru n g  b ìn h 1 3 ,8 5 %
Y ế u 0 0 ,0 0 %

s v  L ào: 0

x ế p  lo ạ i rèn  lu y ệ n
S ố

lưọ-ng TI lệ
Đ ư ợ c  X L  R L 2 6 100%

X u ấ t sắ c 1 3 ,8 5 %
T ố t 2 7 ,6 9 %
K h á 23 8 8 ,4 6 %

T ru n g  b ỉn h 0 0 ,0 0 %
Y ể u 0 0 ,0 0 %
K ém 0 0 ,0 0 %

Lớp trưởng Cố vấ

DS sắp xếp theo TBT H T (T4) từ cao xuống 
Học bỗng sẽ lẩy 10%  sv cửa lớp (trừ s v Lào) trong trường hợp nhiều sv bằng 
xửng đáng hon , lẩy thang 4 là đk đầu tiên, đk tiếp theo là x l rèn luyện và lẩy 
Cột khen thưởng và kỷ luật tích dấu X  (lý do được ghi vào cột ghi chú)

học tập Trưởng khoa

u b >

m  đjjưí k̂iưỷ

'ểm nhau đề nghị Lóp, Khoa họp xét trướng hợp nào 
<c bỗng của xếp loại thấp nhất



H Ọ C  V I Ệ N  B Á O  C H Í V À  T U Y Ê N  T R U Y Ề N  

KHOA: N g o ạ i  n g ũ

2 , 2

LỚP: Ngôn ngữ Anh 37
BẢNG TỎNG HỢP KÉT QUẢ H

Học kỳ I Năm học 20: ị

T
T

Mẫ sv Họ v à  tên S ố HP 
n ợ

Điểm 
thang 10

Điểm
thang4

xếp loại 
thang 4 Điểự RL xếp loại RL Khen

thưởng Kỹ luật Ghi chú
L ý đ o  thư ởng, h lnh  thức kỷ luật, lý  do kỷ luật...

3 1752010003 P h ạ m  L ê  P h ư o n g  A n h 7.52 3 Ố) K h á í T ố t X B í  t h ư  c h i  đ c à n

18 1752010023 T r ầ n  M in h  N g ọ c 7.21 2.88 1; K h á K h á X K e t  q u ả  h ọ c  tậ p  tố t

9 1752010011 B ù i T h ị H iề n 7.04 2.82© K h á K h á

7 1752010009 L ê  T h ị  H à n 1 7.18 2.76 K h á í< T ố t X X
L ớ p  p h ó  h ọ c  t ậ p /  V i  p h ạ m  q u y  c h ế  th i  m ô n  

Đ ư ờ n g  l ố i  q u â n  s ự  c ủ a  Đ ả n g

10 1752010012 N g ô  T h ị  H iế u 7.04 2.76 K h á 7' K h á

23 1752010028 D ư ơ n g  T h ị  H ư ơ n g  Q u ỳ n h 6.99 2.76 K h á
T

T ố t X U ỷ  v iê n  B C H  L iê n  c h i

26 1752010032 L ư ơ n g  Q u ỳ n h  T r a n g 7.06 2.76 K h á 7 K h á

8 1752010010 T r ầ n  T h u  H iê n 7.11 2.74 K h á 7 K h á

20 1752010025 P h ạ m  T h ị  T h u  P h ư ơ n g 7.01 2.71 K h á 7 K h á

27 1752010034 P h ạ m  T h ị  T h u  T r a n g 6.98 2.68 K h á 7 K h á

11 1752010013 P h ạ m  T h u  H ư ơ n g 6.86 2.62 K h á 7 K h á

24 1752010029 H o à n g  T h u  T h ả o 6.72 2.56 K h á 7 K h á

17 1752010022 N g u y ễ n  T h ị  N g â n 6.68 2.53 K h á 7 K h á

19 1752010024 V ũ  H u y ề n  N h u n g 6.84 2.5 -  K h á 7 K h á

15 1752010019 V ũ  T h ị K h á n h  L y 6.75 2.47 T r u n g  b in h 7 K h á

13 1752010016 L ê  T h ị  T ú  L in h 1 6.64 2.41 T r u n g  b ìn h 7 K h á X V i  p h ạ m  q u y  c h ế  th i  m ô n  T ư  t ư ở n g  H C M

1 1752010001 D o ã n  P h ư ơ n g  A n h 6.45 2.35 T r u n g  b ìn h 7 K h á

:2_ .1752010002 N g u y ễ n  T h ị  K im  A n h 6.42 2.32 T r u n g  b ìn h 7 K h á

k LÌ752010006 V ũ  T h ù y  D u n g 1 6.41 2.29 T r u n g  b ìn h 7 K h á

u 1 1752010007 T r ầ n  N g ọ c  T h ù y  D ư ơ n g 6.36 2.24 T r u n g  b ìn h 7 K h á X L ó p  tr ư ở n g

28 . L1252010037 P h ạ m  T h ị  H à i  V â n 6.32 2.23 T r u n g  b ìn h 7 K h á

TẬP VÀ RÈN LUYỆN
■ 2019



12 1752010015 Ngô Thị Ngọc Khánh 6.28 2.15 Trung bình ' Khá

25 1752010031 Nguyễn Thị Minh Thúy 6.24 2.15 Trung bình Khá
14 1752010017 Phạm Thị Thanh Loan 1 6.11 2.12 Trung bình 7 Khá

21' 1752010026 Trần Thu Phương 2 6.03 2.06 Trung bình ' Khá X
Vi phạm quy chế thi môn Đường lối quân 

sự của Đảng
6 1752010008 Nguyễn Nguyệt Giang 5.48 1.82 Yếu í Trung Bình
16 1752010020 Nguyễn Gia Nam 5 5.31 1.42 Yếu *■ Yếu X Nghỉ học 12 buổi ( Cảnh cáo)
22 1752010027 Đinh Bùi Ngọc Quvên 5 2.93 0.91 Yếu í Yếu X Nghỉ học 12 buổi ( Cảnh cáo)

!5; Ị 
t'~í

ÍÀN TỎNG HỢP:
1 Sĩ số: 28 s v  Lào: 0

*77.-' . 1./ . xếp loại TBC HT 
thang 4

Số
lượng Tỉ lệ xếp loại rèn luyện số

lượng Tỉ lệ
Được xếp loại HT 28 100% Được XL RL 28 100%

Xuất sắc 0 0 Xuất sắc 0 0
Giỏi 0 0.00% Tốt 3 10.71%
Khá 14 50.00% Khá 22 78.57%

Trung bình 11 39.29% Trung bình 1 3.57%
Yếu 3 10.71% Yểu 2 7.14%

Kém 0 0.00%

Lóp trưởng Cố vấn học tập

'/"ÌSV’

'T ' 0 ^  f h , , ữ

Cột khen thưởng và kỷ luật tích dấu X  (lý do được g h i vào cột ghi chú)

Trưởng khoa

nghị Lớp, Khoa họp xét trường hợp nào 
xếp loại thấp nhất
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA: Ngoại ngũ 
LỚP: Ngôn ngữ Anh 37

BẢNG TỎNG HỢP KẾT QUẢ Họq
Học kỳ II Năm học 201

TT Mã sv Họ và tên Số HP 
nợ

Điểm 
thang 10

Điểm
thang4

xếp loại 
thang 4 Điể RL xếp loại RL Khen

thưởng Kỷ luật Ghi chú
L ý  d o  thư ởng, h ình  thức k ỷ  luật, lý  do kỷ luật...

1 1752010003 Phạm Lê Phương Anh 8.58 3.88 y) Xuất sắc Tốt X Bí thư chi đoàn, lớp phó học tập. ------------

2 1752010025 Phạm Thị Thu Phương 822 3.56 ‘ Giỏi Tốt X Có thành tích học tập tốt
3 1752010032 Lương Quỳnh Trang 838 3.53 v Giỏi Tốt X Uỳ viên BCH Chi đoàn
4 1752010019 Vũ Thị Khánh Ly 8.06 3.38 Giỏi Tốt —

5 1752010026 Trần Thu Phương ' 7.84 3.33 Giỏi í Tốt
6 1752010011 Bùi Thị Hiền 8.04 3.29 Giỏi Tốt

7 1752010012 Ngô Thị Hiếu 7.79 3.29 Giỏi 1 Tốt

8 1752010023 Trần Minh Ngọc 7.84 3.29 Giỏi ) Tốt
9 1752010028 Dương Thị Hương Quỳnh 7.76 3.29 Giỏi Tốt X Lớp phó đời sống
10 1752010007 Trần Ngọc Thủy Dương 7.69 3.24 Giỏi Tốt X Lớp trường
11 1752010022 Nguyễn Thị Ngân 7.92 3.24 Giỏi ) Tốt
12 1752010001 Doãn Phương Anh 7.66 3.18 Khá Khá
13 1752010016 Lê Thị Tú Linh 7.71 3.18 Khá Khá
14 1752010002 Nguyễn Thị Kim Anh 7.72 3.09 Khá Khá
15 1752010034 Phạm Thị Thu Trang 7.46 3.07 Khá Khá X Uỷ viên BCH Chi đoàn
16 1752010015 Ngô Thị Ngọc Khánh 7.46 3.05 Khá Khá
17 1752010009 Lê Thị Hân 7.52 3.03 Khá Tốt X Lớp phó học tập
18 1752010010 Trần Thu Hiên 7.29 3.03 Khá ) Khá
19 1752010031 Nguyễn Thị Minh Thúy 7.45 3 Khá l Khá
20 1752010024 Vũ Huyền Nhung 7.02 2.74 Khá Khá
21 1752010017 Phạm Thị Thanh Loan 6.94 2.66 Khá Khá
22 1752010029 Hoàng Thu Thào 6.89 2.6 Khá ) Tốt

ỉ, ỉ
TẬP VÀ RÈN LUYỆN
20*19



23 1752010037 Phạm Thị Hài Vân 1 5.45 2.53 Trung bình '5 Khá
24 1752010013 Phạm Thu Hương 6.74 2.35 Trung bình '0 Khá
25 1752010006 Vũ Thùy Dung 6.45 2.26 Trung bình '5 Khá

26 1752010008 Nguyễn Nguyệt Giang 5.31 1.63 Yểu ¡9 Trung bỉnh X Nghi 4b (kp)

27 1752010027 Đinh Bùi Ngọc Quyên 4 3.54 1.28 Yếu ¡7 Trung bình X Cành cáo (nghỉ học kp nhiều)
28 1752010020 Nguyễn Gia Nam 4 2.56 0.68 Yếu ¡7 Trung bình X Cảnh cáo (nghỉ học kp nhiều) ,\

PHÀN TỔNG HỢP:
Sĩ số: 28

/; ’ 
. . ự

s v  Lào: 0

xếp loại TBC HT 
thang 4

Số
Iưọng Tỉ lệ số

lưọng Tỉ lệ
Được xếp loại HT 28 100% Được XL RL 28 100%
Xuất sác 1 3.57% Xuất sắc 0 0
Giỏi 10 35.71% Tốt 13 46.43%
Khá 11 39.29% Khá 12 42.86%
Trung bình 3 10.71% Trung bình 3 10.71%
Yếu 3 10.71% Yêu 0 0.00%

Kém 0 0.00%

Lóp trưởng cố vấn học tập

- ~ y a r >  í ỷ v t  'ĩẳ M j

T

Trưỏng khoa

v L -

D S sắp xểp theo T B T H T  (T4) từ  cao xuống  
Học bồng sẽ lẩy 10% ÍV của lớp (trừ s v  Lào) trong trường hợp nhiều  vv bằng điểm nhau đề 
xứ ng  đáng hơn , lẩy thang 4 là đk đầu tiên, đk tiếp theo là x l  rèn luyện và lấy học bổng của 
Cột khen thưởng và kỷ luật tích (lẩu X  (lý do được ghi vào cột g h i chú)

\hị Lởp, Khoa họp xét trường hợp nào 
X 7 loại thấp nhất



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRƯYÈN
KHOA NGOẠI NGỮ
LỚP NGÔN NGỮ ANH 37

BẢNG TỐNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP À RÈN LUYỆN NĂM HỌC: 2018-2019

SU Mã sinh viên Họ vả Tên

HỌC KỲ I HỌC KỲ II i CẢ NẴM

Ghi chú lý doSố IIP
n<ỵ

TBCHT
T10

TBC
HT
T4

xếp loại UT ĐRL xếp loại 
RL

Số
HP
nự

TBCHT
T10

TBCH
TT4 xếp loại HT 1DRL xếp loại 

RL

SỐ
IIP
nợ

TBCHT
T4

TBCHT
T10 xếp loại 1IT ĐRL xếp loại KL Khen

thuùug
Kỷ
luật

1 1752010001 Phạm Lc Phương Anh 7.52 3 Khá 30 Tốt 8.58 3.88 Xuất sắc 84 Tốt 3.44 8.05 1 GUI 82 Tót X Bí thư CĐ

2 1752010002 Lương Quỳnli Trang 7.06 2.76 Khá 79 Khá 8.38 3.53 Giỏi 80 Tốt 3.15 7.72 Khỏ 80 Tốt X Uỷ viên BCH Liên chi

3 1752010003 Pham Thi Thu Phương 7.01 2.71 Khá 79 Khá 8.22 3.56 Giỏi 80 Tốt 3.14 7.62 Khá 80 Tốt X Kết quả học tập tốt

4 ỉ  1752010006 Trần Minh Ngọc 7.21 2.88 Khá 77 Khá 7.84 3.29 Giỏi 80 Tốt 3.09 7.53 Khá 79 Khá ị

5 1752010007 Bùi Thị Hiền 7.04 2.82 Khá 78 Khá 8.04 3.29 Giỏi 81 Tốt 3.06 7.54 Khá 80 Tốt

6 1752010008 Ngô Thi Hiếu 7.04 2.76 Khá 74 Khá 7.79 3.29 Giỏi 80 Tốt 3.03 7.42 Khá 77 Khá

7 1752010009 Dương Thị Hương Quỳnh 6.99 2.76 Khá 80 Tốt 7.76 3.29 Giòi 84 Tốt 3.03 7.38 Khá 82 Tốt X L5rp phólđòi sống

8 1752010010 Vù Thi Khánh Ly 6.75 2.47 Trung birJi 77 Khá 8.06 3,38 Giỏi 1 180 Tốt 2.93 7.41 Khá 79 Khá

9 1752010011 Lê Thi Hân 1 7.18 2.76 Khá 80 Tốt 7.52 3.03 Khá I k ỉ Tốt 1 2.90 7.35 Khá 81 Tốt X Lớp phc học tâp

10 1752010012 Trần Thu Hiên 7.11 2.74 Khá 77 Khá 7.29 3.03 Khá 1 170 Khá 2.89 7.20 Khá 74 Khá

11 1752010013 Nguyễn Thi Ngân 6.68 2.53 Khá 77 Khá 7.92 3.24 Giỏi 1 ko Tổt 2.89 7.30 Khá 79 Khá

12 1752010015 Phạm Thị Thu Trang 6.98 2.68 Khá 77 Khá 7.46 3.07 Khá ' I 5 Khá 2.88 7.22 Khá 76 Khá X Uý viên BCH Liên chi

13 1752010016 Lê Thị Tú Linh 1 6.64 2.41 Trung binh 74 Khả 7.71 3.18 Khá § 5 Khá 1 2.80 7.18 Khá 75 Khá

14 1752010017 Doãn Phương Anh 6.45 2.35 Trung bình 77 Khả 7.66 3.18 Khá ị §5 Khá 2.77 7.06 Khá 76 Khá

15 1752010019 Trần Ngọc Thùy Dương 6.36 2.24 Trung binh 79 Khá 7.69 3.24 Giỏi | l Tát 2.74 7.03 Khá 80 Tốt X Lớp trường

16 1752010020 Nguyễn Thị Kim Anh 6.42 2.32 Trung bỉnh 77 Khá 7.72 3.09 Khá 15 Khá 2.71 7.07 Khá 76 Khá ị
17 1752010022 Trần Thu Phương 2 5.03 2.06 Trung binh 76 Khá 7.84 3.33 Giỏi Ịo Tắt 2 2.70 6.94 Khá 78 Khá —

18 1752010023 Vũ Huyền Nhung 6.84 2.5 Khá 77 Khá 7.02 2.74 Khá Khá 2.62 6.93 Khá 76 Khả
—

19 1752010024 Ngô Thị Ngọc Khánh 6.28 2.15 Trung bình 77 Khá 7.46 3.05 Khá Khá 2.60 6.87 Khá 76 Khá 1---------------------

2 0 i 17^2010025 Hoàng Thu Thào ó. 72 2.56 Khá 77 Khả 6.89 2.6 Khá Tốt 1 2.58 6.81 Khá 79 Khá

2Ỉ - .
r  I7%2M 
'1752010026 Nguyễn Thị Minh Thúy 6.24 2.15 Trung bình 77 Khá 7.45 3 Khá Khá 1 2.58 6.85 Khá 75 Khá

2 2 -
' » •' .* -i * ,
; 17-5301002-7 Phạm Thu Hương 6.86 2.62 Khá 77 Khá 6.74 2.35 Trung binh Khá 2.49 6.80 Trung Binh 74 Khá

p -
11752010028
1 Ĩ752

Phạm Thị Thanh Loan 1 6.11 2.12 Trung binh 77 Khố 6.94 2.66 Khá
____ _ _ i

Khá 1 2.39 6.53 Trung Binh 76 Khá



24 1752010029 Phạm Thị Hải Vân 6.32 2.23 Trung binh 77 Khá 1 5.45 2.53 Trung binh 5 Khố 1 2.38 5.89 Trung Binh 76 Khá

25 1752010031 Vũ Thùy Dung 1 6.41 2.29 Trung binh 76 Khá 6.45 2.26 Trung binh 5 Khá 1 2.28 6.43 Trung Bình 76 Khá

26 1752010032 Nguyễn Nguyệt Giang 5.48 1.82 Yếu 64 Trung
Binh 5.31 1.63 Yếu 9 Trung bình 1.73 5.40 Yếu 62 Trung Binh

27 1752010034 Đinh Bùi Ngọc Quyên 5 2.93 0.91 Yếu 48 Yếu 4 3.54 1.28 Yếu 7 Trung bỉnh 9 1.10 3.24 Yếu 53 Trung Bình X Cảnh cáo ( nghi học k p  nhiều)

28 1752010037 Nguyền Gia Nam 5 5.31 1.42 Yếu 49 Yếu 4 2.56 0.68 Yếu 7 Trung binh 9 1.05 3.94 Yếu 53 Trung Bỉnh X Cảnh cáo ( nghi học k p  nhiều)

. ‘ ' A Phần tổng hgrp

Sĩ số: 28 
Sinh viỗn Lào: 0

xếp loyi TBC HT 
thang 4

Số
lượng Ti lệ

Được xếp loại HT 28 100%
Xuất sắc 0 0
Giỏi 1 3.57%'
Khá 20 71.43%
Trung binh 4 14.29%
Yếu 3 10.71%

Số lượng Ti lệ

Được XL RL 28 100%
Xuất sắc 0 0
Tốt 7 25.00%
Khá 18 64.29%
Trung binh 3 10.71%
Yếu 0 0.00%
Kém 0 0.00%

Ban cán sự  lớp c ố  vấn học tập



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺN
KHOA NGOẠI NGỮ
LỚP NGÔN NGỮ ANH 37

Stt Mă sinh viên Họ và Tên

HỌC KỲ I HỌC KỲ II CÁ NẢM

Ghi chú lý doSổ HP 
n ợ

TBCHT
T4

TBC
HT
T10

xếp loại 
HT

ĐRL xếp loại 
RL

3 0

HP
nọ*

TBCH
TT4

TBC
HT
T10

xếp loại 
HT

ĐRL xép loại RI

>0

IP
1</

TBCH
TT4

TBCH
TT10

xếp loại 
HT

ĐRL xếp loại 
RL

Khen
thưởng Kỳ luật

1 1752010001 Phạm Lê Phương Anh 2.97 7.36 Khá 82 Tốt 3.09 7.5 Khá 81 Tốt 3.03 7.43 Khí 81.5 Tốt X Bí thư CĐ, Lớp phó HT

2 1752010002 Nguyễn Ngọc Trang 3.12 7.59 Khá 74 Khá 2.91 7.09 Khá 80 Tốt 3.02 7.4 Khá 77 Khá X Lớp phó đời sống

3 1752010003 Lê Thi Hân 2.74 6.97 Khá 72 Khá 3.25 7.72 Giỏi 72 Khá 2.98 7.33 Khá 72 Khá

4 1752010006 Lương Quỳnh Trang 2.82 7.12 Khá 69 Khá 2.97 7.33 Khá 70 Khá 2.89 7.22 Khá 69.5 Khá

5' 1752010007 Dương Thị Hương Quỳnh 3.24 7.74 Giỏi 74 Khả 2.5 6.67 Khá 80 Tốt 2.88 7.22 Khá 77 Khá X Uỳ viên BCH Chi đoàn

6 1752010008 Lê Thị Tú Linh 2.59 6.98 Khá 67 Khá 2.81 7.29 Khá 71 Khá 2.7 7.13 Khá 69 Khá

7 1752010009 Ngô Thị Hiếu 2.65 6.38 Khá 67 Khá 2.72 7.13 Khá 71 Khá 2.68 7 Khá 69 Khá

8 1752010010 Nguyễn Thi Kim Anh 2.76 6.95 Khá 72 Khá 2.53 6.83 Khá 69 Khá 2.65 6.89 Khá 70.5 Khá

9 1752010011 Vũ Thi Khánh Ly 2.76 6.97 Khá 67 Khá 2.41 6.73 TB 68 Khá 2.59 6.85 Khá 67.5 Khá

10 1752010012 Phạm Thị Thu Phương 2.62 6.31 Khá 80 Tốt 2.56 6.96 Khá 68 Khá 2.59 6.88 Khá 74 Khá

11 1752010013 Bùi Thị Hiền 238 6.42 TB 72 Khá 2.69 7.09 Khá 69 Khả 2.53 6.75 Khá 70 Khả

12 1752010015 Phạm Thu Hương 2.38 65 TB 67 Khá 2.69 7.09 Khá 69 Khá 2.53 6.84 Khá 68 Khá

13 1752010016 Trần Ngọc Thùy Dương 1 2.38 6.54 TB 80 Tốt 2.59 6.89 Khá 80 Tốt 1 2.48 6.76 TB 80 Tốt X Lớp trường

14 1752010017 Trần Thu Hiên 1 2.29 6.35 TB 62 TB 2.63 6.93 Khá 69 Khá 1 2.45 6.63 TB 65.5 Khá

15 1752010019 Trần Minh Ngọc 2.32 6.35 TB 67 Khá 2.56 6.74 Khá 68 Khá 2.44 6.54 TB 67.5 Khá

16 1752010022 Vũ Huyền Nhung 2.35 6.27 TB 67 Khá 2.38 6.43 TB 68 Khá 2.36 6.35 TB 67.5 Khá

17 1752010023 Ngô Thị Ngọc Khánh 2.29 6.41 TB 72 Khá 2.25 6.14 TB 69 Khá 2.27 6.28 TB 70.5 Khá
18 1752010024 Nguyễn Thi Ngân 1 2.15 6.18 TB 65 Khá 2.38 6.48 TB 67 Khá 2.26 6.33 TB 66 Khá
19 1752010025 Trần Thu Phương 2.09 613 TB 65 Khá 2.28 6.44 TB 67 Khá 2.18 6.28 TB 66 Khá
20 1752010026 Pham Thị Thanh Loan 1.97 5.78 Yếu 67 Khá 2.45 6.37 TB 69 Khá 2.16 6.01 TB 68 Khá
21 1752010027 Doãn Phương Anh 1 2.03 6.D2 TB 72 Khá 2.19 6.41 TB 68 Khá 2.11 6.21 TB 70 Khá

22 1752010028 Vũ Thùy Dung 1 1.94 6.32 Yểu 65 Khá 1 2.25 5.87 TB 67 Khá 2 2.09 5.95 TB 66 Khá

23 1752010029 Hoàng Thu Thảo 2.13 6.34 TB 82 Tổt 1 1.94 5.98 Yếu 64 Trung bìrứ 1 2.06 6.16 TB 73 Khá

24 1752010031 Pham Thị Thu Trang 2.09 6.38 TB 67 Khá 1 2 5.89 TB 68 Khá 1 2.05 5.99 TB 67.5 Khi
25 1752010032 Đinh Bùi Ngọc Quyên 2.06 5.92 TB 65 TB l 1.91 5.94 Yếu 64 Trung bỉnh 1 1.98 5.93 Yếu 64.25 TB

26 Ì7ị2t>igfi33 Nguyễn Thị Minh Thúy 1.97 5.96 Yếu 67 Khá 1 2 5.93 TB 62 Trung bình 1 1.98 5.95 v,ỉlêu 64.5 TB

- t ì - 1-752^8034 Phạm Thi Hải Vân 1.71 5.35 Yếu 63 TB 2.19 6.24 TB 64 Trung bình 1.94 5.78 m rẮlêu 63.25 TB
28- -1752010037 Nguyễn Nguyệt Giang 1 1.41 5.31 Yếu 60 TB 1 1.59 5.24 Yếu 64 Trung binh 2 1.5 5.12 « r  Alêu 62 TB

-29 . 1Ì5201Ó02Ổ
.7* ..lí .11-

Nguyễn Gia Nam 1 1.77 5.47 Yếu 45 Yếu 3 0 0 Yếu Không XL 4 1.15 3.54 Yêu Không XL X Cảnh cáo ( nghỉ học kp nhiều )

' 175W*

BẢNG TỎNG HỢP KÉT QUẢ HỌC TẶP V, tÈN LUYỆN NĂM HỌC: 2017-2018



Phần tổng họp
Sĩ sá: 29 
Sinh viên Lào: 0

xép loại TBC HT 
thang 4

số
luyng Tỉlậ

Được xếp loại HT 29 100%
Xuất sắc 0 0
Giỏi 0 0%
Khá 12 41.38%
Trung binh 12 41.38%
Yeu 5 17.2*%

■ĩ' I

_ .4■ Ư.T̂ Ỉ.L“"*- 1



Số lưọng Tỉ lệ

Được XL RL 29 100%
Xuất sắc 0 0
Tốt 2 6.90%
Khá 22 75.86%
Trung binh 4 13.79%
Yếu 0 0.00%
Kém 0 0.00%

p, Trường khoa



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA: Ngoại ngữ
LỚP: Ngôn ngữ Anh 37

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC
Học kỳ II Năm học 201'

TT MăSV Họ và tên Số HP
nợ

Điểm 
thang 10

Điểm
thang4

xếp loại thang 
4 Điểm L xếp loại RL Khen

thưởng Kỷ luật Ghi chú
Lý do thưởng, hình thức kỷ luật, lý do kỷ luật...

1 1752010009 Lê Thị Hân 7.72 Giỏi 72 Khá X Có kết quả học tập tốt
2 1752010003 Phạm Lê Phương Anh 7.5 M P * Khá 81 Tốt X Bí thư chi đoàn, lớp phó học tập.
3 1752010032 Lương Quỳnh Trang 7.33 j:2.97 * Khá 70 Khá
4 1752010033 Nguyễn Ngọc Trang 7.09 ' 2.91 Khá 80 Tốt X Lớp phó đời sống
5 1752010016 Lê Thị Tú Linh 7.29 2.81 Khá 71 Khá
6 1752010012 Ngô Thị Hiểu 7.13 2.72 Khá 71 Khá
7 1752010011 Bùi Thị Hiền 7.09 2.69 Khá 69 Khá
8 1752010013 Phạm Thu Hương 7.09 2.69 Khá 69 Khá

9 1752010010 Trần Thu Hiên 6.93 2.63 Khá 69 Khá
10 1752010007 Trần Ngọc Thùy Dương 6.89 2.59 Khá 80 Tốt X Lớp trưởng
11 1752010023 Trần Minh Ngọc 6.74 2.56 Khá 68 Khá
12 1752010025 Phạm Thị Thu Phương 6.96 2.56 Khá 68 Khá
13 1752010002 Nguyễn Thị Kim Anh 6.83 2.53 Khá 69 Khá
14 1752010028 Dương Thị Hương Quỳnh 6.67 2.5 Khá 80 Tốt X Uỷ viên BCH Chi đoàn
15 1752010017 Phạm Thị Thanh Loan 6.37 2.45 Trung bình 69 Khá
16 17520 ịoo19 Vũ Thị Khánh Ly 6.73 2.41 Trung bình 68 Khá
17 1752010022 Nguyễn Thị Ngân 6.48 2.38 Trung bình 67 Khá
18 1752010024 Vũ Huyền Nhung 6.43 2.38 Trung bình 68 Khá
19 1752010026 Trần Thu Phương 6.44 2.28 Trung binh 67 Khá
20 1752010006 Vũ Thùy Dung 1 5.87 2.25 Trung bình 67 Khá
21 1752010015 Ngô Thị Ngọc Khánh 6.14 2.25 Trung bình 69 Khá
22 1752010001 Doãn Phương Anh 6.41 2.19 Trung bình 68 Khá
23 1752010037 Phạm Thị Hải Vân 6.24 2.19 Trung bình 64 Trung bình

2 ?  5

TẬP VÀ RÈN LUYỆN 
20*18



24 1752010031 Nguyễn Thị Minh Thúy 1 5.93 2 Trung bình 62 Trung bình
25 1752010034 Phạm Thị Thu Trang 1 5.89 2 Trung bỉnh 68 Khá
26 1752010029 Hoàng Thu Thảo 1 5.98 1.94 Yếu 64 Trung bình
27 1752010027 Đinh Bùi Ngọc Quyên 1 5.94 1.91 Yếu 64 Trung bình ----

28 1752010008 Nguyễn Nguyệt Giang 1 5.24 1.59 Yếu 64 Trung binh X Nghỉ 4b (kp)
29 1752010020 Nguyễn Gia Nam 3 0 0 Yếu Ihông XL X Cảnh cáo (nghỉ học kp nhiều)

PHẦN TỒNG HỢP:
Sĩ số: 29 s v  Lào: 0

xếp loại TBC HT 
thang 4

Số
lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ

Được xếp loại HT 29 100% Được XL RL 29 100%
Xuất sắc 0 0 Xuất sắc 0 0
Giỏi 1 3.45% Tốt 3 10.34%
Khá 13 44.83% Khá 21 72.41%
Trung bình 11 37.93% Trung binh 5 17.24%
Yếu 4 13.79% Yếu 0 0.00%

Kém 0 0.00%

Lóp trưởng Cố vấn học tập

/ ^ ¡ 2
^ r / ) V  T & ý

^rcưr) C liể^/ìũ /~/

D S  sắ p  x ế p  th eo  T B T H T  (T 4) từ  ca o  x u ố n g
H ọ c  b ồ n g  s ẽ  lẩy 10%  sv củ a  lớ p  ( t r ừ s v L à o )  tro n g  trư ờ n g  h ợ p  n h iều  sv b ằ n g  đ iể m  n h a u  đ ề  
x ứ n g  đ á n g  h ơ n , lẩy  th a n g  4  là  đ k  đ ầ u  tiên , đ k  tiếp  th eo  là  x l  rèn  lu yện  và  lấ y  h ọ c  b ỗ n g  củ a  x ế p  lo  
C ộ t k h en  th ư ở n g  và kỷ  lu ậ t tích  dấu  X  (lý  d o  đ ư ợ c  g h i  và o  c ộ t g h i  ch ú )

n g h ị L ị %
i

/? Trưởng khoa

>, K h o a  h ọ p  x é t  trư ờ n g  h ợ p  n ào  
ạ thấp n h ấ t



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺN
KHOA NGOẠI NGỮ
LỚP NGÔN NGỮ ANH K35

BẢNG TỒNG hợp KÉT QUẢ HỌC TẶP VÀ ] N  LUYỆN NẢM HỌC: 2017-2018

Stt Mã sinh viên Họ và Tên

HỌC KỲ I HỌC KỲ II CẢ NĂM

Ghi chú lý doTBCHT
T4

TBCH
TT10

xếp lo«i 
HT thang 4 ĐRL xếp loại RL

»
TBCHT

T4
TBCHT

T10

xếp logl
HT thang 

4
B - xếp loại RL TBCH

TT4
TBCH
TT10 Xếp lo« 1 HT ĐRL xếp loại RL Khen

thưởng
Kỷ
luật

I 35.26.017 Đinh Thị Kim 3.36 7.96 Giòi 82 Tốt 3.41 8.22 Giỏi Tốt 3.39 8.09 Giòi 81.5 Tỏt
2 35.26.036 Phan Thị Tú 3.18 7.65 Khá 78 Khá 3.47. 8.30 Giòi Tét 3,33 7.98 Giỏi 80.5 Tốt X BI thư chi đoàn
3 35.26.032 Lê Phan Thu 3.06 7.33 Khá 77 Khá 3.41 • 8 19 Giỏi Tổt 324 7.76 Giòi 80 Tot
4 35.26.033 Nguyễn Thanh Thúy 3.11 7.63 Khá 81 Tốt 3.35 7.81 Giỏi t3ĩ 3.23 772 Giòi 81.5 Tốt
5 35.26.015 Bùi Thị Huong 3.19 7.68 Khá 77 Khá 3.24 7.56 Giòi Tỗt 322 7.62 Giòi 80.5 Toi
6 35.26.003 Vũ Việt Anh 2.94 7.47 Khá 78 Khá 3.15 7.70 Khá Khá 305 7.59 Khá 78.5 Khá X ủy viên BCH

7 35.26.022 ĐỗThịPlsK»(jMai 2.63 6.79 Khá 70 Khá 3.36' 7.85 V Giối Trung bình 3.00 7.32 Khá 69 Khá X

Ki luật mức khiển trách( 3 buổi 
KP),hpc lại văn học Anh-Mỹ,ki 
luật mức cánh cáo(vi phạm quy 
chế thi)

8 35.26.023 Phạm Thị Phương Mai 3.00 7.40 Khá 72 Khá 2.97 . 7.39 ’ Khá Khá 2.99 7.40 Khá 70 Khá
9 34.26.045 Trằn Thị Vân 2.92 7.13 Khá 79 Khá 3.04 7.38 Khá Khá 2.98 7.26 Khá 78.5 Khá
10 35.26009 Nguyễn Thị Hà 2.83 7.08 Khá 75 Khá 3.11 7.58 Khá Khá 2.97 7.33 Khá 75 Khá
11 35.26.030 Lê Thi Phương Thảo 2.72 6.97 Khá 77 Khá 3.21 7.69 Giói TỈt 2.97 7.33 Khá 79.5 Khá X Lớp trường
12 35.26.031 Nguyễn Thị Thao 2.92 712 Khá 79 Khá 3.00 7.33 Khá Khá 2.96 7.23 Khá 77 5 Khá
13 35.26.014 Lê Thanh Hoa 2.89 717 Khá 67 Khá 2.97 7.15 Khá Khá 2.93 7.16 Khá 70.5 Khá

14 35.26.020 Đỗ Thi Phương Ly 2.67 6.73 Khá 75 Trung binh 3.18 7.41 Khá Khá 2.93 7.07 Khá 71.5 Khá X

học lại văn hóa Anh-Mỹ,ki luật 
mức cánh cáo (vi pham quy chế 
thi)

15 35.26.012 Phạm Thi Hoàn Hảo 2.67 7.08 Khá 78 Khá 3.15 7.48 Khá Khá 2.91 7.28 Khá 75 Khá
16 35 26.038 Nguyễn Hồng Vân 2.75 6.91 Khá 78 Khá 3 00 7.54 Khá < Khá 2.88 7.23 Khá 735 Khá
17 35.26.016 Tỏ Việt Hương 267 6.95 Khá 74 Khá 2.98 7.40 Khá Khá 2.83 7.18 Khá 75 5 Khá
18 35.26.011 Tào Thị Thu Hăng 2.94 7.32 Khá 67 Khá 2.65 7.26 Khá Khá 2.80 7.29 Khá 70 Khá

19 35.26.029 Hoàng Ngọc Linh Phương 2.81 7.18 Khá 75 Khá 2.76 6.97 Khá < Khá 2.79 7.08 Khá 70 Khá X
Ki luật mức khiển nách (3 buồi 
KP)

20 35.26.019 Nguyên Mỹ Linh 2.78 7.17 Khá 67 Khá 2.76 7.32 Khá * Khá 2.77 7.25 Khá 71 Khá
21 35.26.005 Nguyễn Chl Binh 2.83 6.94 Khá 74 Khá 2.68 6.72 Khá 1 Tốt 2.76 6.83 Khá 78 Khá X

Lớp phố đời sống, Bi thư liên 
chi, CN CLB Tiếng anh

22 35.26.010 Nguyễn Thúy Hằng 2.44 « i t Trung bình 74 Khá 3.06 7.57 Khá ĩ . Khá 2.75 7.14 Khá 73.25 Khá X
KL mức khiển trách (3 buồi 
KP),học lại phân tlch diễn ngôn

23 35.26.027 Đỗ Thị Hống Nhung 2.58 6.82 Khá 70 Khá 2.91 7.40 Khá TỈt 2.75 7.11 Khá 75.5 Khá

24 35.26.040 Nguyễn Thị Xim 2.44 6.67 Trung binh 71 Khá 3.03 7.62 Khá 7 Khá 2.74 7.15 Khá 73 Khá
25 35.26.001 Lẻ Thị Anh 2.72 6.91 Khá 78 Khá 2.74 7.05 Khá 7 Khá 2.73 6.98 Khá 75 Khá

26 35.26.035 LỐ Phương Trang 2.72 7.07 Khá 75 Khá 2.68 6.89 Khá 7 Khá 2.70 6.98 Khá 72.5 Khá X Chưa nộp số quán 11 sinh viên

27 35.26.039 Lê Vũ 2.83 7.33 Khá 74 Khá 2.44 6.27 Trung
binh 6 Trung binh 2.64 6.80 Khá 71 Khá X X

Phó bí thứ,học lại tiếng trung 
hp3,ki luật mức cành cáo(vi 
pham quy chế thi)

28 35.26.004 Hoàng Minh Ánh 2.44 6.61 Trung binh 70 Khá 2.74 7.12 Khá 6 Khá 2.59 6.87 Khá 68.5 Khá

29 ẩẳẳằã— Trịnh Thúy Hiền 2.42 6.57 Trung binh 78 Khá 2.76 7.24 Khá 7 Khá 2.59 6.91 Khá 75 Khá

35.26.01*:

ị u

~ -'"'oĩ:r



30 35.26.021 Nguyễn Hương Ly 2.67 6.88 Khá 81 Tốt 2.44 6.78 Trung
binh 5 Khá 2.56 6.83 Khá 78 Khá

31 35.26.037 Nguyễn Minh Tuấn 2.58 6.78 Khá 87 Tốt 2.32 6.34
Trung
bỉnh 8 Khá 2.45 6.56 Trung Binh 82.5 Tốt

X Lớp phó học tập

32 35.26.006 Đào Thái Duy 2.53 6.74 Khá 66.5 Khá 2.29 6.26
Trung
binh 9 Khá 2.41 6.50 Trung Binh 67.75 Khá X KL mức khiển trách (4 buồi KP)

33 35.26.018 Hoàng Mỹ Linh 2.25 6.48 Trung binh 65 Khá 2.56 6.62 Khá 1 Khá 2.41 6.55 Trung Binh 68 Khá X

KL mức khiển trách (3 buổi 
KP),học lại phân tích diễn 
ngôn,chưa nộp sá quản 11 sinh 
viên

34 34.26.009 Vữ Việt Dũng 2.05 6.00 Trung bình 77.5 Khá 2.74 6.85 Khá 9 Khá 2.40 6.43 Trung Binh 73.25 Khá X KL mức khiển trách (4 buổi KP)

35 34.26.027 VO Thế Nguyên 2.00 6.09 Trung binh 65 Khá 2.79 7.09 Khá .5 Khá 2.40 6.59 Trung Binh 66.25 Khá X X
Ki luật mức khiên mách (3 buồi 
KP),ủy viên BCH

36 35.26.024 Đỗ Hoàng Minh 1.97 5.88 Yếu 76.5 Trung binh 2.44 6.64 Trung
binh ) Khá 2.21 6.26 Trung Binh 73.25 Khá X X

Ki luật mức khiền ưách (3 buổi 
KP),phó bi thư

37 35.26.007 Đỗ Thị Duyên 2.36 6.48 Trung binh 75 Khá 1.85 5.83 Yếu 4 Trung binh 2.11 6.16 Trung Binh 74.5 Khá X
KL mức khiển trách (3 buổi 
KP),ủy viên BCH

38 33.26.018 Đoàn Trung Kiên 2.05 6.23 Trung binh 79 Khá 1.97 6.02 Yếu 9 Trung binh 2.01 6.13 Yếu 79 Khá X KL mức khiển trách (3 buổi KP)

39 35.26.034 Cầm Thục Trang 2.28 5.38 Yếu 70 Trung bình 1.64 4.29 Yếu 5 Trung binh 1.96 4.84 Yếu 72.5 Trung bình X

ki luật mức khiển trách (3 buổi 
KP),học lại phân tích diễn 
ngôn,thực hành dịch 1 ,văn học 
Anh-Mỹ,thực hành dịch 2

M
' "  PHẢN TỎNG HỢP:

35.26 ' t? Sĩ số: 39 SVLào:0

y y ì  h .ư ., ỳ'06

xếp loại TBC HT thang 4 s á  lưựng Tỉ lệ xếp lof i RL Số lưọng
Được xếp loại HT 39 100.00 Được XL RL 39 100
Xuất sắc 0 0.00 Xuất sấc 0 0
Giỏi 5 12.82 Tốt 5 .82
Khá 25 64.10 Khá 33 .62
Trung binh 7 17.95 Trung binh 1 .56
Yếu 2 5.13 Yếu 0 .00

Kém 0 .00

L6p trường c ỉ  vấn hfc tập

J U w

'Ợù

Ị? Trưởng khoa

í
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KHOA NGOẠI NGỮ
L Ớ P :  N g ô n  N g ữ  A n h  K 3 4

■ BẢNG TỒNG HỢP KÉT QUẢ H( c TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Học kỳ II Nam học >017 - 2018

TT M ã S V Họ và tên Số HP nợ
Điểm
thang

10

Điểm 
thang 4

x ế p l
than]

li
1 Điẻm RL

x ế p  loại 
RL

Khen
thưởng Kỷ luật Ghi chú

L ý  d o  th ư ờ n g ,  h ìn h  th ứ c  k ỳ  lu ậ t,  lý  d o  k ỷ  lu ậ t.. .

1 34.26.001 Hoàng Thị Ánh 7.3 3 Giỏ 80 Tốt
2 34.26.002 Bùi Lan Anh 7.16 2.9 Khí 80 Tốt
3 34.26.003 Hoàng Thị Hiền Anh 7.33 2.9 Khí 80 Tốt
4 34.26.004 Lê Thị Quỳnh Anh 6.65 2.5 Khí 80 Tốt
5 34.26.005 Nguyễn Thị Vân Anh 7.19 2.9 Khí 80 Tốt
6 34.26.006 Nguyễn Thu Anh 7.94 3.3 Giỏ 80 Tốt
7 34.26.007 Trần Mỹ Anh 7.11 2.7 Khí 80 Tốt
8 34.26.008 Nguyễn Ngọc Diệp 7.55 3.1 Giỏ 80 Tốt
9 34.26.010 Nguyễn Thu Giang 7.38 3.05 Giỏ 80 Tốt
10 34.26.011 Cao Thị Thu Hương 7.1 2.75 Khi 80 Tốt
VI 34.26.012 Khổng Việt Hà 6.1 2.1 Khi 80 Tốt

‘ n t u 34.26.013 Nguyễn Thị Thu Hà 8.7 3.85 Giỏ 80 Tốt
. 13'- 34.26.014 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 6.6 2.4 TB 80 Khá X L T

14 34.26.015 Nguyễn Xuân Hồng 6.67 2.5 Khí 80 Tốt
15 34.26.Q16 Tạ Thị Hiền 6.4 2.25 TB 80 Khá
16 33.26.017 Nguyễn Trung Hiếu 7 6.58 2.55 Khc 75 Khá
17 34.26.Ọ17 Nguyễn Thị Hoài 7.22 2.9 Khí 80 Tốt
18 34.26.019 Nguyễn Thị Huế 6.89 2.9 Khí 80 Tốt X uv
19 34.26.020 Trần Thu Huyền 7.06 2.75 KhỂ 80 Tốt
20 34.26.021 Trần Minh Kiên 6.83 2.6 Khí 80 Tốt X P B T

2 1 34.26.022 Nguyễn Lễ Bình Minh 6.91 2.7 Khi 80 Tốt
22 34.26.023 Phạm Hồng Minh 6.98 2.75 Khá 80 Tốt
23 34.26.024 Lê Thanh Nam 6.93 2.75 KhỂ 80 Tốt
24 34.26.025 Đặng Thị Kiều Ngọc 6.63 2.45 TB 80 Khá
25 34.26.026 Trần Thị Ngần 7.22 2.9 Khi 80 Tốt
26 34.26.028 Tăng Thị Nguyện 6.78 2.6 Khá 80 Tốt
27 34.26.029 Nguyễn Yến Nhi 8.85 4 Giỏ 80 Tốt
28 34.26.030 Nguyễn Thị Hà Phương 6.2 2.1 TB 80 Khá X L P H T



30 34.26.032
* 0 - ---- ĩ • ■ OT -  'V” . / -----

Phạm Ngọc Sơn 3 6.62 2.55 Kh 75 Khá
31 34.26.033 Nguyễn Thị Tâm 7.06 2.75 Kh 80 Tốt
32' 34.26.034 Nguyễn Thanh Thư 6.26 2.2 TE 80 Tốt

- -  33 34.26.035 Vũ Thị Thảo 6.98 2.85 Kh 80 Tốt X uv
’ 34.' 34.26.036 Lưu Thị Bảo Thoa 9.05 3.85 Gk 80 Tốt

35 .:. 34.26.037 Phạm Thị Hồng Thu 6.7 2.6 Kh, 80 Tốt
3. 6 . 34.26.039 Nguyễn Thanh Trà 6.97 2.6 Kh 80 Tốt
37 34.26.040 Lê Thị Thu Trang 6.94 2.75 Kh 80 Tốt X LPĐS

38 34.26.041 Nguyễn Thu Trang 6.91 2.7 Kh 80 Tốt
39 34.26.043 Vũ Hồng Trang 7.29 3 Gié 80 Tốt
40 34.26.044 Lê Thị Thảo Vân 7.27 3 Gk 80 Tốt

PHẦN TỐNG HỢP:
Sĩ số: 40

xếp loại TBC HT thang 4 số lượng Tỉ lệ (%)

SV L o: 0

.  số  T ỉ lê (% )lượng T  V /

. „ - á
4 ,7

’ ■ V ị’~ i " 
—2A...4..

Được xếp loại HT 40 1 0 0 .0 0 Được XL RL 1 0 0 .0 0

Xuất sắc 0 0 .0 Xuat sắc 0 0
Giỏi 9 2 2 .5 ĩ o ĩ 34 85
Khá 26 6 5 .0 Khá 6 15

Trung bình 5 12 .5 Trung bình 0 0
■ '..ài-'• .7 Yếu 0 0 .0 Yếu 0 0
1 -35 ỉ i

r Kém 0 0

Lóp trưởng cố  vấn

w  .  u  p
0  7  r t . c ,  ( - U n G

ọc tập P ' Trưởng khoa

Jn



KHOA: NGOẠI NGŨ'
LỚP: NNA36

BẢNG TỔNG HỢP KÉT QUẢ HỌ 
Học kỳ I Năm học 2(

TẬP VÀ RÈN LUYỆN 
8 - 2019

TT M í s v Họ và tên Số HP nọ' Điểm thang 
4

Điểm 
thang 10

xếp
i

>ại
Điểm RL

xếp loại 
RL

Khen
thưởng Kỷ luật Ghi chủ

Lý do thuởng, hỉnh thức kỳ luật, lý do kỷ luật...

1 1652010020 H O À N G  y ế n  n h i 3.42 8.01 c 72.5 Khá X Đạt kết quả cao trong học tập

4 1652010018 LÊ N G Ọ C  T H Ả O  M Y 3.28 7.54 c 73 Khá X Đạt kết quà cạo trong học tập

6 1652010011 Đ ỗ  T IẾ N  K IÊ N 3.08 7.48 K 78 Khá X ủy  viên BCH chi doàn

2 1652010002 N G U Y Ê N  T U A N  a n h 3.06 7.69 K 61 TBK
3 1652010015 N G U Y Ễ N  T H I HẢ I L IN H 3.06 7.59 K 84 Tốt X Bí thư Liên chi

5 1652010019 V Ũ  T H I H O Ả N G  N G Â N 3.06 7.49 K 79 Khá X Lớp phó đời sống

7 1652010026 N G U Y Ề N  T H I T H A N H  T R Â M 3.03 7.46 K 70 Khá
10 1652010012 V Ũ  N G Ọ C  k h a n h 2.94 7.28 K 65 TBK
11 1652010023 T R Ả N  T H I T H U Ỳ  T IÊ N 2.91 7.26 K 53,3 TB X Vi phạm quy chế thi

8 1652010005 T R lN H  H ữ u  đ ạ t 2.86 7.38 K 86 Tốt X Lớp trường

9 1652010004 N G U Y Ễ N  T H I M Ỹ  D Ạ 2.83 7.35 K 71,5 Khá X Lớp phó học tập

12 1652010024 P H A N  T H I M IN H  T H Ú Y 2.81 7.14 K 80 Tốt X Bí thư chi đoàn

14 1652010007 Đ Ỗ  T H I T H U Ý  H Ả N G 2.78 6.98 K 65 TBK
15 1652010009 V Ũ  T H U  H Ư Ơ N G 2.69 6.9 K 61 TBK
13 1652010009 H O Ả N G  T H I M IN H  H U Y È N 2.67 7 K 70 Khá ủy viên BCH chi đoàn

16 1652010016 N G U Y Ê N  T H I P H Ư Ơ N G  L IN H 2.61 6.86 K 72 Khá X Phó Bí thư Liên chi

17 1652010021 P H Ạ M  T H I Q U Ỳ N H  N H Ư 2.55 6.74 K 70 Khá
18 1652010004 P H Ạ M  H Ả I A N H 2.53 6.61 K 61 TBK
19 1652010022 D Ư Ơ N G  T H | D IỄ M  Q U Ỳ N H 2.39 6.51 3 69 TBK
20 34.26.038 N G U Y Ễ N  T H I T H Ù Y 1.93 5.77 Y 65 TBK

35.26.025 P H A N  N G U Y Ê N  M Ừ N G X 1.92 5.44 Y 49 Y ế u X Học lại tiếng Trung

ỉ

r  PHÀN TỎNG HỢP;
h  Sĩ số: 21 s v  Lào: 0

xếp loại T B C  H T  thang 4 s ố  lượng T ỉ lệ SỐ lượng T ỉ lê
Được xếp loại HT 21 100.00 Được XL RL 21 100.00

Xuất sắc 0 0.0 Xuất sắc 0 0
Giỏi 2 9.5 Tốt 3 14
Khá 16 76.2 Khá 9 43
Trung bình 1 4.8 TBK 7 33
Yếu 2 9.5 TB 1 5

Yếu 1 5

Lớp trưởng c ố

<$dk
-..

ấn học tập Trưởng khoa

¿M.SÁ* k)ou.jfT) Wr/ Ấ)ù



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA: NGOẠI NGỮ
LỚP: NGÔN NGỮ ANH K35

B Ả N G  T Ỏ N G  H Ợ P  K Ế T  Q U Ả  H<;
H ọ c  k ỳ  I N ă m  h ọ c

: T Ậ P  \ À  R È N  L U Y Ệ N  

18-2019

T T Mã sv H ọ  và tê n

Số H P  

n ợ

Đ iể m
th a n g

10

Đ iể m
th a n g

4

xếp
H T t i

í

bại
m g Đ iể m

R L
xếp lo ạ i  

R L
K h e n

th ư ở n g
K ỷ

lu ậ t

G h i ch ú
Lý do thưởng, hình 

thức kỷ luật, lý do kỷ 
luật...

1 35.26.017 Đinh Thị Kim 8.00 3.31 Gi: 80 Tốt X

Có thành tích học tập 
tốt

2 35.26.036 Phan Thị Tú 7.56 3 22 Gi: 81,5 Tốt X Bí thư chi đoàn
3 35.26.032 Lê Phan Thu 7.55 3.03 K 1 80 Tôt
4 35.26.009 Nguyên Thị Hà 7.41 3.05 K 1 81 Tôt
5 35.26.030 Lê Thị Phương Thảo 7.38 2.88 Kỉ. 82 Tôt X Lớp trưởng
6 35.26.015 Bùi Thị Hương 7.36 3.09 KJ? 80 Tỗt
7 34.26.045 Trân Thị Vân 7.23 2.89 KI 78 Khá
8 35.26.040 Nguyễn Thị Xim 7.15 2.89 K i 80,5 Tốt
9 35.26.022 Đỗ Thị Phương Mai 7.14 3.03 KI. 80 Tốt
10 35.26.014 Lê Thanh Hoa 7.05 2.88 KI. 75 Khá
11 35.26.001 Lê Thị Anh 7.02 2.74 KI 80 Tốt
12 35.26.027 Đổ Thị Hống Nhung 6.93 2.88 KI 80 Tốt
13 35.26.033 Nguyễn Thanh Thủy 6.89 2.72 KI 77 Khá
14 35.26.011 Tào Thị Thu Hăng 6.83 2.69 KI 70 Khá
15 35.26.016 Tô Việt Hương 6.78 2.63 KI 80 Tốt
16 35.26.012 Phạm Thị Hoàn Hảo 6.77 2.44 Trung »ình 77 Khá

17

35.26.038 Nguyễn Hồng Vân 6.75 2.68 KI 75,5 Khá



18 35.26.021 Nguyễn Hương Ly 6.71 2.53 Kt t 80 Tốt
19 35.26.013 Trịnh Thúy Hiền 6.68 2.59 K i 1 78 Khá

20 35.26.020 Đỗ Thị Phương Ly 1 6.59 2.53 Kẳ i. 75 Khá X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước

21 35.26.023 Phạm Thị Phương Mai 6.55 2.38 Trung )ình 83 Khá
22 35.26.029 Hoàng Ngọc Linh Phương 6.53 2.44 Trung )ình 75 Khá
23 35.26.031 Nguyễn Thị Thạo 6.52 2.50 KĨ 75,5 Khá
24 35.26.004 Hoàng Minh Ánh 6.46 2.55 KI 80 Tốt

25

35.26.019 Nguyễn Mỹ Linh 1 6.45 2.63 KI 75 Khá X
Học lại quản lí hành 
chính nhà nuớc,KL 
mức cảnh cáo ( Vi 
phạm quy chế thi)

26 35.26.003 Vũ Việt Anh 6.39 2.44 Trung >ình 83 Khá X ủy viên BCH

27 34.26.027 Vũ Thế Nguyên 6.35 2.33 Trung lình 67.5 Khá X ủy viên BCH

28 35.26.005 Nguyễn Chí Bình 1 6.27 2.31 Trung lình 64 Trung bĩnh X X

Lóp phó đời sống, Bí 
thư liên chi, CN CLB 
Tiếng anh,Học lại 
quàn lí hành chính 
nhà nước

29 35.26.018 Hoàng Mỹ Linh 1 6.18 2.18 Trung »inh 60 Trung bình X chính nhà nước

30 35.26.039 Lê Vũ 1 6.15 2.16 Trung lình 70 Khá X X
Phó bí thư chi 
đoàn,Học lại quản lí

31 35.26.035 Lè Phương Trang 6.09 2.29 Trung lình 75 Khá

32
35.26.010 Nguyễn Thúy Hằng 1 6.07 2.24 Trung lình 70 Khá X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước

33 33.26.018 Đoàn Trung Kiên 5.53 1.72 Yí 79 Trung bình



34 35.26.007 Đỗ Thị Duyên 1 5.39 1.55 Y l 65 Trung bình X X

Uy viên tìCH,Học lại 
quản lí hành chính

35
35.26.037 Nguyễn Minh Tuấn 1 5.26 1.50 Yi 80 Trung bình X X

lại quản lí hành chính 
nhà nước,KL mức 
khiển trách (3 buổi

36

34.26.009 Vũ Việt Dũng 1 4.92 1.58 Yi 69 Trung bình X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước

37 35.26.024 Đỗ Hoàng Minh 2 4.84 0.93 Yi 65 Trung bình X

Học lại quàn lí hành 
chính nhà nước,thực 
hành dịch 3,KL mức 
khiển trách (4 buổi 
KP)

38 35.26.006 Đào Thái Duy 3 4.03 0.71 Y i 60 Trung bình X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước,thực 
hành dịch 3 và thực 
hành dịch 4,KL mức 
khiển trách (4 buổi 
KP)

39 35.26.034 Cầm Thục Trang 4 60 Trung bình X
Học lại quản lí hành 
chính nhà nước,thực 
hành dịch 3,4,tiếng 
trung học phần 4



P H Ầ N  T Ỏ N G  H Ợ P :
Sĩ số: 39 s v  Lào: 0

x ế p  lo ạ i T B C  H T  T h a n g  4 ,  T ỉ lệ  
* v  & lư ợ n g  r

Được xếp loại HT 38 100.00
Xuất sắc 0 0.00
Giỏi 2 5.26
Khá 20 52.63
Trung bình 10 26.32
Yếu 6 15.79

L ớ p  tr ư ở n g

$2 JJb' [ĨŨcÁCỊ I



xếp lo ạ i R L
Số

lư ợ n g
T ỉ lệ

C ô  v â n ọ c  tậ p

Được XL RL 39 100
Xuất sắc 0 0
Tốt 13 33
Khá 17 44
Trung bình 9 23
Yếu 0 0
Kém 0 0

"^3 9M

T r ư ỏ n g  k h o a
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA: NGOẠI NGỮ
LỚP: NGÔN NGỮ ANH K35

B Ả N G  T Ỏ N G  H Ợ P  K É T  Q U Ả  H Ọ  T Ậ P  VÀ R È N  L U Y Ệ N  

H ọ c  kỳ I N ă m  h ọ c  2 8 -  2019

T T Mã s v H ọ  v à  tê n

S Ố H P
n ợ

Đ iể m
th a n g

10

Đ iể m
th a n g

4

xếp
H T  t l  

4

ại
n g Đ iể m

R L
xếp lo ạ i  

R L
K h e n

th ư ở n g
K ỷ

lu ậ t

G h i c h ú
Lý do thưởng, hình 

thức kỷ luật, lý do kỷ 
luật...

1 3 5 .2 6 .0 1 7 Đinh Thị Kim 8 .0 0 3 .31 Gi< 80 Tốt X

Có thành tích học tập 
tốt

2 3 5 .2 6 .0 3 6 Phan Thị Tú 7 .5 6 3 .2 2 Gi< 8 1 ,5 Tốt X Bí thư chi đoàn
3 3 5 .2 6 .0 1 5 Bùi Thị Hương 7 .3 6 3 .0 9 Kh| 80 Tôt
4 3 5 .2 6 .0 0 9 Nguyên Thị Hà 7 .41 3 .0 5 KI 81 Tôt
5 3 5 .2 6 .0 3 2 Lê Phan Thu 7 .55 3 .0 3 Khl 80 Tôt
6 3 5 .2 6 .0 2 2 Đỗ Thị Phương Mai 7 .1 4 3 .0 3 KI 80 m
7 3 4 .2 6 .0 4 5 Trấn Thị Vân 7 .2 3 2 .8 9 KI 7 8 Khá
8 3 5 .2 6 .0 4 0 Nguyễn Thị Xim 7 .1 5 2 .8 9 Kỉ 8 0 ,5 Tốt
9 3 5 .2 6 .0 3 0 Lê Thị Phương Thảo 7 .3 8 2 .8 8 KI 82 Tốt X Lớp trưởng
10 3 5 .2 6 .0 1 4 Lê Thanh Hoa 7 .0 5 2 .8 8 KI 75 Khá
11 3 5 .2 6 .0 2 7 Đỗ Thị Hồng Nhung 6 .9 3 2 .8 8 KI 80 Tốt
12 3 5 .2 6 .0 0 1 Lê Thị Anh 7 .0 2 2 .7 4 KI 80 Tốt
13 3 5 .2 6 .0 3 3 Nguyễn Thanh Thủy 6 .8 9 2 .7 2 KI 7 7 Khá
14 3 5 .2 6 .0 1 1 Tào Thị Thu Hăng 6 .8 3 2 .6 9 KI 70 Khá
15 3 5 .2 6 .0 3 8 Nguyễn Hồng Vân 6 .7 5 2 .6 8 Kỉ 7 5 ,5 Khá
16 3 5 .2 6 .0 1 6 Tô Việt Hương 6 .7 8 2 .6 3 KI 80 Tốt

17 3 5 .2 6 .0 1 9 Nguyễn Mỹ Linh 1 6 .4 5 2 .6 3 Kỉ 75 Khá X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước,KL 
mức cảnh cáo ( Vi 
phạm quy chế thi)



18 35.26.013 Trịnh Thúy Hiền 6.68 2.59 Khí 78 Khá
19 35.26.004 Hoàng Minh Ánh 6.46 2.55 Khỉ 80 Tốt
20 35.26.021 Nguyễn Hương Ly 671 2.53 Khí 80 Tốt

21 35.26.020 Đỗ Thị Phương Ly 1 6.59 2.53 Khí 75 Khá X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước

22 35.26.031 Nguyễn Thị Thạo 6.52 2.50 Khé 75,5 Khá
23 35.26.012 Phạm Thị Hoàn Hảo 6.77 2.44 Trung 1 ah 77 Khá
24 35.26.029 Hoàng Ngọc Linh Phương 6.53 2.44 Trung 1 ih 75 Khá
25 35.26.003 Vũ Việt Anh 6.39 2.44 Trung 1 ah 83 Khá X ủy viên BCH
26 35.26.023 Phạm Thị Phương Mai 6.55 2.38 Trung 1 tih 83 Khá

27 34.26.027 Vũ Thế Nguyên 6.35 2.33 Trung 1 ih 67.5 Khá X ủy viên BCH

28 35.26.005 Nguyễn Chí Bình 1 6.27 2.31 Trung 1 ih 64 Trung bình X X

Lóp phó đời sống, Bí 
thư liên chi, CN CLB 
Tiếng anh,Học lại 
quản lí hành chính 
nhà nước

29 35.26.035 Lê Phương Trang 6.09 2.29 Trung 1 ìh 75 Khá

30 35.26.010 Nguyễn Thúy Hằng 1 6.07 2.24 Trung 1 ih 70 Khá X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước

31 35.26.018 Hoàng Mỹ Linh 1 6.18 2.18 Trung 1 ih 60 Trung bình X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước

32 35.26.039 Lê Vũ 1 6.15 2.16 Trungl ih 70 Khá X X

Phó bí thư chi 
đoàn,Học lại quản lí 
hành chính nhà nuức, 
KL mức cảnh cáo( Vi 
phạm quy chế thỉ)

33 33.26.018 Đoàn Trung Kiên 5.53 1.72 Yếu 79 Trung bình

34 34.26.009 Vũ Việt Dũng 1 4.92 1.58 Yếu 69 Trung bình X

Học lại quán lí hành 
chính nhà nước



35 35.26.007 Đỗ Thị Duyên 1 5.39 1.55 Yể 65 Trung bình X X

ủy viên BCH,Học lại 
quản lí hành chính 
nhà nước

36 35.26.037 Nguyễn Minh Tuấn 1 5.26 1.50 Yể 80 Trung bình X X

Lóp phó học tập,Học 
lại quản lí hành chính 
nhà nước.KL mức 
khiển trách (3 buổi 
KP)

37 35.26.024 Đỗ Hoàng Minh 2 4.84 0.93 Yể 65 Trung bình X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước,thực 
hành dịch 3,KL mức 
khiển trách (4 buổi 
KP)

38 35.26.006 Đào Thái Duy 3 4.03 0.71 Yí 60 Trung bình X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước,thực 
hành dịch 3 và thực 
hành dịch 4,KL mức 
khiển trách (4 buổi 
KP)

39 35.26.034 Cầm Thục Trang 4 60 Trung bình X
Học lại quản lí hành 
chính nhà nước,thực 
hành dịch 3,4,tiếng 
trung học phần 4



P H Ầ N  T Ỏ N G  H Ợ P :
Sĩ số: 39 s v  Lào: 0

x ế p  lo ạ i  T B C  H T  T h a n g  4 1 T ỉ lệ

Được xếp loại HT 38 100.00
Xuất sắc 0 0.00
Giỏi 2 5.26
Khá 20 52.63
Trung bình 10 26.32
Yếu 6 15.79

L ớ p  tr ư ở n g

Ạ *
o& TL TẲab



xếp lo ạ i R L
Số

lư ợ n g
T ỉ lệ

Được XL RL 39 100
Xuất sắc 0 0
Tốt 13 33
Khá 17 44
Trung bình 9 23
Yếu 0 0
Kém 0 0

T r ư ở n g  k h o a



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA: NGOẠI NGỮ
LỚP: NGÔN NGỮ ANH K35

B Ả N G  T Ỏ N G  H Ợ P  K Ế T  Q U Ả  H Ọ  

H ọ c  k ỳ  I N ă m  h ọ c  2'

T T M ã  s v H ọ  v à  tê n

S Ố H P
n ợ

Đ iể m
th a n g

10

Đ iể m
th a n g

4

xếp 1:
H T t h í

4

ũ

ng Đ iể m
R L

xếp lo ạ i  
R L

K h e n
th ư ở n g

Kỷ
lu ậ t

G h i ch ú
Lý do thưởng, hình 

thức k ỳ  luật, lý do k ỷ  

luật...

1 3 5 .2 6 .0 1 7 Đinh Thị Kim 8 .0 0 3.31 GiỂ 80 Tốt X

Có thành tích học tập 
tốt

2 3 5 .2 6 .0 3 6 Phan Thị Tú 7 .5 6 3 .2 2 Gic 8 1 ,5 Tốt X Bí thư chi đoàn
3 3 5 .2 6 .0 1 5 Bùi Thị Hương 7 .3 6 3 .0 9 Kh 80 Tổt
4 3 5 .2 6 .0 0 9 Nguyên Thị Hà 7.41 3 .05 Kh 81 Tôt
5 3 5 .2 6 .0 3 2 Lê Phan Thu 7 .55 3 .03 Kh 80 Tôt
6 3 5 .2 6 .0 2 2 Đỗ Thị Phương Mai 7 .1 4 3 .0 3  . Kh 80 Tốt
7 3 4 .2 6 .0 4 5 Trân Thị Vân 7 .2 3 2 .8 9 Kh 78 Khá
8 3 5 .2 6 .0 4 0 Nguyễn Thị Xim 7 .1 5 2 .8 9 Kh 8 0 ,5 Tốt
9 3 5 .2 6 .0 3 0 Lê Thị Phương Thảo 7 .3 8 2 8 8 Kh 82 Tốt X Lóp trưởng
10 3 5 .2 6 .0 1 4 Lê Thanh Hoa 7 .0 5 2 .8 8 Kh 75 Khá
11 3 5 .2 6 .0 2 7 Đỗ Thị Hồng Nhung 6 .9 3 2 .8 8 Khí 80 Tốt
12 3 5 .2 6 .0 0 1 Lê Thị Anh 7 .0 2 2 .7 4 Khi 80 Tốt
13 3 5 .2 6 .0 3 3 Nguyễn Thanh Thủy 6 .8 9 2 .7 2 Khi 77 Khá
14 3 5 .2 6 .0 1 1 Tào Thị Thu Hăng 6 .8 3 2 .6 9 Khi 70 Khá
15 3 5 .2 6 .0 3 8 Nguyễn Hồng Vân 6 .7 5 2 .6 8 Khi 7 5 ,5 Khá
16 3 5 .2 6 .0 1 6 Tô Việt Hương 6 .7 8 2 .6 3 Khi 80 Tốt

17 3 5 .2 6 .0 1 9 Nguyễn Mỹ Linh 1 6 .4 5 2 .6 3 Khi 75 Khá X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nưóc,KL 
mức cảnh cáo ( Vi 
phạm quy chế thi)

T Ậ P  \ À  R È N  L U Y Ệ N  

8-2019



18 35.26.013 Trịnh Thúy Hiền 6.68 2.59 Kb 78 Khá
19 35.26.004 Hoàng Minh Ánh 6.46 2.55 KI 80 Tốt
20 35.26.021 Nguyễn Hương Ly 6.71 2.53 KI 80 Tốt

21 35.26.020 Đỗ Thị Phương Ly 1 6.59 2.53 KI 75 Khá X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước

22 35.26.031 Nguyễn Thị Thạo 6.52 2.50 Kt 75,5 Khá
23 35.26.012 Phạm Thị Hoàn Hảo 6.77 2.44 Trung ình 77 Khá
24 35.26.029 Hoàng Ngọc Linh Phương 6.53 2.44 Trung ình 75 Khá
25 35.26.003 Vũ Việt Anh 6.39 2.44 Trung ình 83 Khá X ủy viên BCH
26 3526023 Phạm Thị Phương Mai 6.55 2.38 Trung ình 83 Khá
27 34.26.027 Vũ Thế Nguyên 6.35 2.33 Trung ình 67.5 Khá X ủy viên BCH

28 35.26.005 Nguyễn Chí Bình 1 6.27 2.31 Trung 'ình 64 Trung bình X X

Lóp phó đời sống, Bí 
thư liên chi, CN CLB 
Tiếng anh,Học lại 
quàn lí hành chính 
nhà nước

29 35.26.035 Lê Phương Trang 6.09 2.29 Trung 'ình 75 Khá

30 35.26.010 Nguyễn Thúy Hằng 1 6.07 2.24 Trung lình 70 Khá X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nuớc

31 35.26.018 Hoàng Mỹ Linh 1 6.18 2.18 Trung lình 60 Trung bình X

Học lại quàn lí hành 
chính nhà nước

32 35.26.039 Lê Vũ 1 6.15 2.16 Trung lình 70 Khá X X

Phó bí thư chi 
đoàn,Học lại quản lí 
hành chính nhà nuớc, 
KL mức cảnh cáo( Vi 
phạm quy chế thi)

33 33.26.018 Đoàn Trung Kiên 5.53 1.72 Y( 79 Trung bình

34 34.26.009 Vũ Việt Dũng 1 4.92 1.58 Y< 69 Trung bình X

Học lại quán lí hành 
chính nhà nuớc



35 35.26.007 Đỗ Thị Duyên 1 5.39 ' 1.55 Y l 65 Trung bình X X

ủy viên BCH,Học lại 
quản lí hành chính 
nhà nước

36 35.26.037 Nguyễn Minh Tuấn 1 5.26 1.50 Y 1 80 Trung bình X X

Lóp phó học tập,Học 
lại quản lí hành chính 
nhà nước,KL mức 
khiển trách (3 buổi 
KP)

37 35.26.024 Đỗ Hoàng Minh 2 4.84 0.93 Y l 65 Trung bình X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước,thực 
hành dịch 3,KL mức 
khiển trách (4 buổi 
KP)

38 35.26.006 Đào Thái Duy 3 4.03 0.71 Y Ị 60 Trung bình X

Học lại quản lí hành 
chính nhà nước,thực 
hành dịch 3 và thực 
hành dịch 4,KL mức 
khiển trách (4 buổi 
KP)

39 35.26.034 Cầm Thục Trang 4 60 Trung bình X
Học lại quản lí hành 
chính nhà nước,thực 
hành dịch 3,4,tiếng 
trung học phần 4



s v  Lào: 0
P H À N  T Ỏ N G  H Ợ P :
Sĩ số:39

xếp lo ạ i T B C  H T  T h a n g  4  ị T ỉ lệ

Được xếp loại HT 38 100.00
Xuất sắc 0 0.00
Giỏi 2 5.26
Khá 20 52.63
Trung bình 10 26.32
Yếu 6 15.79

Lớp trưởng
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xếp lo ạ i R L
Số

lư ợ n g
T ỉ lệ

Được XL RL 39 100
Xuất sắc 0 0
Tốt 13 33
Khá 17 44
Trung bình 9 23
Yếu 0 0
Kém 0 0

T r ư ở n g  k h o a
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA: Ngoại ngữ 
LỚP: Ngôn ngữ Anh 38

BẢNG TỐNG HỢP KÉT Qưi HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Năm hoc 2 120 - 2021

H
H

M
ã 
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H
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 v
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 t
ên
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 H

4
 k

ỳ
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n
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Đ
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x
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S
ố 

T
C

 T
L

ũ
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S
ố 

T
C
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S
ố 

H
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ợ

G
h
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ch

ú

1 18520 1 0 0 1 6 Nguyễn Thị Hoài Linh 3.53 3.85 8 .36 3.6S x s 81 Tốt 34 34 0

2 18520 1 0 0 1 4 Nguyễn Thị Hồng 3 .59 3 .76 8.39 3.6Í x s 81 Tốt 34 34 0

1852010011 Phạm Thị Hoa 3 .56 3 .76 8 .30 3.66 x s 85 Tốt 34 34 0 ủ y  viên Ban Chấp hành Liên chi

í 4 ’ 185201 0 0 1 7 Thái Thị Thùy Linh 3.35 3 .65 8.32 3.5C Giỏi 80 Tốt 34 34 0

5 185201 0 0 3 9 Phan Thúy Vy 3.15 3.85 8 .17 3.5C G iỏ i 84 Tốt 36 36 0 Lóp phó học tập

6 1852010043 Nguyễn Thị Hải Yến 3 .29 3 .6 2 8.23 3.46 Giỏi 80 Tốt 34 34 0

7 18520 1 0 0 0 2 Nguyễn Vân Anh 3 .0 0 3.85 8.10 3.43 G iỏi 76 Khá 36 36 0

8 1 8 5 2 0 1 0 0 2 7 Luông Thị Trâm 3 .2 9 3 .50 8.28 3.4C G iỏi 80 Tốt 34 34 0

9 1852010033 Bùi Thị Phương Uyên 3.18 3 .62 8.09 3.4C Giỏi 79 Khá 34 34 0

10 185201 0 0 2 0 Đỗ Minh Ngọc 3.12 3.65 7 .99 3.38 Giỏi 85 Tốt 36 36 0 Phó Bí thư Liên chi

11 1 852010035 Nguyễn Thị Uyên 3.18 3 .50 8.16 3 .3 ' G iỏ i 78 Khá 34 34 0

12 185201 0 0 0 8 Cao Thu Hiền 3.12 3.53 7 .86 3.32 Giỏi 82 Tốt 34 34 0 ủ y  viên Ban Chấp hành Liên chi

13 18520 1 0 0 3 2 Phạm Thị Thanh Tuyền 2 .94 3.65 7 .84 3.2S Giỏi 78 Khá 36 36 0

44 18520 1 0 0 0 4 Đỗ Ngọc Ánh 2.85 3.71 7 .74 3.28 Giỏi 82 Tốt 36 36 0 Học tập tốt (Lóp phó đời sống)
h Ụ

í



15 1852010021 Ngô Hoàng Minh Ngọc 3.03 3.38 7.64 3.2 Giỏi 76 Khá 38 38 0

16 1852010030 Trần Thùy Trang 2.85 3.53 7.70 3.1 Khá 73 Khá 34 34 0

17 1852010007 Nguyễn Thị Hạnh 2.91 3.41 7.73 3.1 i Khá 70 Khá 34 34 0

18 1852010009 Phạm Minh Hiếu 2.82 3.18 7.69 3.1 i Khá 75 Khá 38 38 0

19 1852010026 Hoàng Thị Thủy 2.82 3.41 7.76 3.1 ! Khá 74 Khá 36 36 0

20 1852010029 Phạm Thùy Trang 2.91 3.29 7.64 3.1 Khá 74 Khá 34 34 0

21 1852010018 Nguyễn Phương Mai 2.71 3.41 7.54 3.0 Khá 73 Khá 34 34 0

22 1852010042 Nguyễn Kim Yên 2.62 3.44 7.36 3.0; Khá 74 Khá 36 36 0

23 1852010023 Hoàng Thị Hoài Phương 2.59 3.38 7.47 2.9' Khá 71 Khá 34 34 0

24 1852010015 Đỗ Thị Minh Huệ 2.44 3.51 7.44 2.9' Khá 72 Khá 36 36 0

25 1852010022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2.71 3.24 7.43 2.9? Khá 72 Khá 34 34 0

26 1852010036 Đặng Thị Yân 2.79 3.15 7.42 2.9? Khá 76 Khá 39 39 0

27 1852010040 Đặng Thị Xim 2.82 3.44 7.49 2.9< Khá 73 Khá 34 34 0

28 1852010005 Trần Sơn Bách 2.79 3.06 7.32 2.9: Khá 82 Tốt 34 34 0 Lớp trưởng

29 1852010034 Hà Thị Tố Uyên 2.56 3.26 7.27 2.9 Khá 73 Khá 39 39 0

30 1852010038 Đào Thùy Vy 2.85 2.94 7.25 2.9( Khá 83 Tốt 36 38 1 Bí thư Liên chi

31 1852010013 Nguyễn Ngọc Hồng 2.47 3.29 7.30 2.8Í Khá 72 Khá 34 34 0

32 1852010031 Nguyễn Minh Tuấn 2.32 3.15 7.05 2.7' Khá 75 Khá 36 36 0

33 1852010001 Ngô Việt Anh 2.56 2.71 6.81 2.6: Khá 72 Khá 36 36 0

34 1852010006 Vũ Linh Chi 2.29 2.94 7.11 to -¿L
u,

Khá 68 Khá 34 34 0

35 1852010012 Lê Minh Hoàng 2.29 2.71 6.37 2.5( TB 67 Khá 34 34 0

36 1852010025 Tạ Hữu Thắng 1.06 2.41 5.20 1.91 Yếu 60 TB 30 39 2

37 1752010020 Nguyễn Gia Nam 1.94 2.00 3.65 1.4: Yếu 47 Yếu 25 33 2 Nghỉ học quá 12 buổi (Cảnh cáo)



P H Ầ N  T Ổ N G  H Ợ P :

Sĩ số: 37

x ếp  lo ạ i  T B C  H T  

t h á n g  1 2

SỐ
lư ợ n g

T ỉ  lệ

Được xếp loại HT 37 100%
Xuất sắc 3 8.1%
Giỏi 12 32.4%
Khá 19 51.4%
Trung bình 1 2.7%
Yếu 2 5.4%

L ó p  t r ư ở n g C c fấ n  h ọ c  tậ p

L ư u  ỷ :
D S  sắ p  x ế p  th eo  T B T H T  (T 4) từ  ca o  x u ố n g  
H ọ c  b ỗ n g  s ẽ  lấ y  10% s v  củ a  lớ p  ( trừ  s v L à o ) tro n g  trư ờ n g  h ợ p  n h iều  s  b ằ n g  
x ứ n g  đ á n g  h ơ n , lẩ y  th a n g  4  là  đ k  đ ầ u  tiên , đ k  tiếp  th e o  là  x l  rèn  lu yện  
C ộ t k h en  th ư ở n g  và  k ỷ  lu ậ t  tích  d ấ u  X  (lý  d o  đ ư ợ c  g h i  và o  c ộ t g h i  chú)

s v  Lào: 0

xếp loại r è n  lu y ệ n
SỐ
LS

T ỉ  lệ

Được XL RL 37 100%
Xuất sắc 0 0%
Tốt 12 32.4%
Khá 23 62.2%
Trung bình 1 2.7%
Yếu 1 2.7%
Kém 0 0%

T r ư ở n g  k h o a

Hc! ¿£J

a
đ iểm  n h a u  đ ề  n g h ị L ớ p , K h o a  h ọ p  x é t  trư ờ n g  h ợ p  n ào  

ì  lẩ y  h ọ c  b ỗ n g  củ a  x ế p  lo ạ i  th ấ p  n h ấ t



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA: Ngoại ugữ 
LỚP: Ngôn ngữ Anh 38

BẢNG TỎNG HỢP KÉT QUẢ a ọ c  TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Học kỳ II ★  Năm LỌC 2020 - 2021

T T M ã S V H ọ  và tên
Số

IIP

n ợ

Đ iể m
th a n g

10

Đ iể m  
th a n g  4

xếp loạ H T Đ iể m  R L
xếp lo ạ i  

R L
K h e n

th ư ở n g
K ỷ
lu ậ t

G h i ch ú
Lý do thưởng, hình thức kỷ luật, 

lý do kỷ luật...

1 1852010016 Nguyễn Thị Hoài Linh 0 8.62 3.85 Xuất ■C 81 Tốt X Học tập tốt

2 1852010039 Phan Thúy Vy 0 8.58 3.85 Xuất c 88 Tốt X Học tập tốt (Lớp phó học tập)

3 1852010002 Nguyễn Vân Anh 0 8.48 3.85 Xuất c 80 Tốt X Học tập tốt

4 1852010014 Nguyễn Thị Hồng 0 8.60 3.76 Xuất c 80 Tốt X Học tập tốt

5 1852010011 Phạm Thị Hoa 0 8.44 3.76 Xuất c 84 Tốt X ủy viên Ban chấp hành Liên chi

6 1852010004 Đỗ Ngọc Ánh 0 8.14 3.71 Xuất e 82 Tốt Học tập tốt (Lớp phó đời sống)

7 1852010017 Thái Thị Thùy Linh 0 8.52 3.65 Xuất c 80 Tốt

8 1852010020 Đỗ Minh Ngọc 0 8.31 3.65 Xuất: c 85 Tốt Phó Bí thư Liên chi

9 1852010032 Phạm Thị Thanh Tuyền 0 8.31 3.65 Xuất! c 81 Tốt

10 1852010043 Nguyễn Thị Hải Yến 0 8.46 3.62 Xuất ! c 80 Tốt

11 1852010033 Bùi Thị Phưong Uyên 0 8.32 3.62 Xuất ! c 80 Tốt

-12 1852010008 Cao Thu Hiền 0 8.24 3.53 Giỏ 81 Tốt ủy viên Ban chấp hành Liên chi

13 1852010030 Trần Thùy Trang 0 8.13 3.53 Giỏ 71 Khá

-14 1852010015 Đỗ Thị Minh Huệ 0 8.16 3.51 Giỏ 75 Khá

15 1852010027 Lưorng Thị Trâm 0 8.46 3.50 Giỏ 80 Tốt



16 1852010035 Nguyễn Thị Uyên 0 8.40 3.50 Giò 77 Khá

17 1852010040 Đặng Thị Xim 0 8.08 3.44 Giò 72 Khá

18 1852010042 Nguyễn Kim Yên 0 7.99 3.44 Gic 73 Khá

19 1852010026 Hoàng Thị Thủy 0 8.20 3.41 Giò 72 Khá

20 1852010018 Nguyễn Phưcmg Mai 0 7.96 3.41 Giò 70 Khá

21 1852010007 Nguyễn Thị Hạnh 0 7.92 3.41 Gic 66 Khá

22 1852010023 Hoàng Thị Hoài Phương 0 8.04 3.38 Giò 70 Khá

23 1852010021 Ngô Hoàng Minh Ngọc 0 7.91 3.38 Gie 75 Khá

24 1852010029 Phạm Thùy Trang 0 7.89 3.29 Giò 74 Khá

25'T 1852010013 Nguyễn Ngọc Hồng 0 7.86 3.29 Giẻ 75 Khá

26 1852010034 Hà Thị Tố Uyên 0 7.79 3.26 Gic 74 Khá

27 1852010022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0 7.95 3.24 Giò 70 Khá .

28 1852010009 Phạm Minh Hiếu 0 7.75 3.18 Kh 74 Khá

29 1852010031 Nguyễn Minh Tuấn 0 7.67 3.15 Khi 76 Khá

30 1852010036 Đặng Thị Vân 0 7.75 3.15 Kh 74 Khá

31 1852010005 Trần Sơn Bách 0 7.58 3.06 Kh; 82 Tốt Lớp trưởng

32 1852010006 Vũ Linh Chi 0 7.58 2.94 Khí 69 Khá

33 1852010038 Đào Thùy Vy 0 7.28 2.94 Khi 86 Tốt Bí thư Liên chi

34 1852010001 Ngô Việt Anh 0 7.04 2.71 Khi 73 Khá

35 1852010012 Lê Minh Hoàng 0 6.25 2.71 Khi 68 Khá

36 1852010025 Tạ Hữu Thắng 2 6.56 2.41 Trung nh 64 Trung bình

37- 1752010020 Nguyễn Gia Nam 0 2.99 2 Yếi 45 Yếu X Nghỉ học quá 12 buổi (Cảnh cáo)



37 s v  Lào: 0
P H À N  T Ỏ N G  H Ợ P :
Sĩ số:

xếp lo ạ i rèn  lu y ệ n
Số

lư ợ n g
T ỉ lệ

Được XL RL 37 100%
Xuất sắc 0 0.0%
Tốt 13 35.1%
Khá 22 59.5%
Trung bình 1 2.7%
Yếu 1 2.7%
Kém 0 0%

xếp lo ạ i T B C  H T  
th á n g  12

Số
lư ợ n g

T ỉ  lệ

Được xếp loại HT 37 100%
Xuất sắc 11 29.7%
Giỏi 16 43.3%
Khá 8 21.6%
Trung bình 1 2.7%
Yếu 1 2.7%

L ó p  tr ư ở n g ¿11 C ô  v â  I

L ư u ỷ :
D S  sắp xếp  theo T B T H T  (T4) từ  cao xuống  
H ọc bổng sẽ  lẩy 10% sv  của lớp (trừ  s v  Lào) trong trường hợp nhiều sv  bằnị < 
xứ ng đáng hom , lẩy thang 4  là đk  đầu tiên, đk  tiếp theo là  x l  rèn luyện và lấy 
Cột khen thưởng và kỷ luật tích dấu X  (lý do được g h i vào cộ t g h i chú)

học tập T r ư ở n g  k h o a

điểm  nhau đề nghị Lóp, K hoa họp x é t trường hợp nào  
[ỌC bỗng của xếp loại thấp nhất



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA: Ngoại ngữ 
LÓT: Ngôn ngữ Anh K39
- J *  ‘ Ê Ê K K Ê Ê ậ ấ ^X M . i  [ỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
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1 1952010034 Phạm Như Quỳnh 15/05/2001 3.11 3.58 3 5 7.94 Giòi 80 Tốt 37 37

2 1952010010 Nguyễn Thu Hà 24/05/2001 2.97 3.47 3: 3 7.72 Giỏi 81 Tốt 37 37

3 1952010044 Trương Thị Lê Xuân 19/03/2001 2.67 3.84
3

3 7.82 Giỏi 81 Tốt 39 39

4 1952010023 Nguyễn Quang Minh 09/06/2001 2.78 3.58 3 9 7.66 Khá 77 Khá 37 37

5 1952010011 Trần Hải Hà 09/04/2001 2.81 3.47 3 5 7.50 Khá 74 Khá 37 37

6 1952010022 Chu Thị Thùy Mai 03/12/2001 2.78 3.37 3 8 7.45 Khá 74 Khá 37 37
7 1952010016 Nguyễn Khánh Linh 08/07/2001 2.56 3.55 3 17 7.45 Khá 78 Khá 37 37 Lớp trưởng

h . $ 1952010038 Trịnh Sông Thương 10/09/2001 2.69 3.34 3 3 7.44 Khá 73 Khá 37 37
Lộ' 1952010013 Trần Hồng Hạnh 20/06/2001 2.5 3.45 2' 9 7.34 Khá 72 Khá 37 37

10 1952010019 Nguyễn Thị Trúc Linh 10/06/2001 2.61 3.32 2' 7 7.46 Khá 75 Khá 37 37
"11 1952010030 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 31/07/2001 2.61 3.29

2
6 7.41 Khá 72 Khá 37 37

12 1952010014 Nguyễn Thu Hiền 19/10/2001 2.53 3.32 2! 3 7.36 Khá 74 Khá 37 37
13 1952010028 Hoàng Thị Kim Ngân 19/05/2001 2.33 3.37

2
6 7.20 Khá 78 Khá 37 37

14 1952010025 Nguyễn Thị Lê Na 12/09/2001 2.5 3.29 2; 3 7.17 Khá 70 Khá 39 39
15 1952010017 Nguyễn Ngọc Huyền Linh 26/11/2001 2.44 3.18 2 2 7.14 Khá 70 Khá 37 37
16 1952010018 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/01/2001 2.39 3.24 2 2 7.21 Khá 76 Khá 37 37
17 1952010003 Phạm Tuấn Anh 14/12/2001 2.47 3.18 2 1 7.15 Khá 80 Tốt 35 35
18 1952010041 Vũ Thùy Trang 30/09/2001 2.25 3.32 ỉ 7.18 Khá 78 Khá 37 37



19 1952010008 Nguyễn Hương Giang 10/10/2001 2.25 3.29 2 8 7.13 Khá 75 Khá 37 37
20 1952010031 Nguyễn Duy Phương 28/02/2001 2.56 3 2 8 7.02 Khá 80 Tốt 37 37 Lớp phó đời sống
21 1952010024 Nguyễn Hà My 20/05/2001 2.61 2.92 2 7 7.09 Khá 76 Khá 37 37
22 1952010027 Lương Thu Nga 08/06/2001 2.19 3.24 2 4 7.04 Khá 70 Khá 35 37 1
23 1952010042 Trần Anh Tuấn 24/07/2001 2.47 3.05 2 3 7.13 Khá 71 Khá 39 39
24 1952010009 Nguyễn Thị Thu Hà 18/08/2001 2.36 3.05 2 8 7.02 Khá 74 Khá 39 39
25 1952010040 Đặng Thu Trang 23/11/2001 2.42 2.89 2 6 6.95 Khá 74 Khá 37 37
26 1952010007 Nguyễn Ngọc Bình Dương 13/06/2001 2.14 3.05 2 1 6.72 Khá 77 Khá 37 37

. 27 1952010004 Trương Quỳnh Anh 29/08/2001 1.94 3.11 2 4 6.78 Khá 71 Khá 37 37
28 1952010006 La Chí Cường 01/05/2001 2.06 3 2 4 6.71 Khá 77 Khá 39 39 Bí thư chi đoàn
29 1952010045 Nguyễn Ngọc Như Ý 16/01/2001 1.81 3.2 2 4 6.89 Khá 77 Khá 34 37 1 Lớp phó học tập
30 1952010039 Nguyễn Đức Thượng 08/04/2001 2.11 2.95 2 9 6.67 TB 71 Khá 39 39
31 1952010020 Nguyễn Yến Linh 24/10/2001 1.61 3.16 2 1 6.57 TB 70 Khá 37 37
32 1952010021 Trương Khánh Linh 24/12/2001 1.89 2.92 2 8 6.62 TB 72 Khá 38 38
33 1952010002 Nguyễn Ngọc Anh 20/02/2000 1.97 2.74 2 6 6.47 TB 75 Khá 37 37
34 1952010029 Nguyễn Thu Ngân 05/02/2001 1.69 2.95 2 4 6.43 TB 71 Khá 33 37 2
35 1952010026 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 03/10/2001 1.89 2.37 2 4 6.10 TB 73 Khá 37 37
36 1952010032 Nguyễn Hoài Phương 01/06/2001 1.36 2.8 2 3 6.06 TB 72 Khá 35 39 2
37 1952010035 Phạm Như Quỳnh 27/03/1999 1.8 2.25 1 7 5.70 Yếu 69 TB 26 32 2
38 1952010033 Hoàng Minh Quân 23/06/2001 1.06 2.46 1 7 5.01 Yếu 69 TB 27 32 2
39 1952010043 Phi Quang Vượng 01/04/2001 1.25 1 1 2 4.22 Yếu 65 TB 29 37 3
40 1952010012 Nguyễn Thị Hằng 28/12/2001 0 0.5 0, 5 0.55 KXL 34 Yếu 2 28 9
41 1952010036 Hà Thị Phương Thảo 02/12/2001 0.16 0 0. 1 0.77 KXL 0 KXL 3 28 9 Bảo lưu

í r ì  Vi ■ '

ịj



PHẢN TỎNG HƠP

S ĩ SỐ 41
sv LÀO 0

xếp  loại TBC HT thang 4 SL Tỉ lé
Được xếp loại HT 41 100.0C 'o

Xuất sắc 0 0.00°,
Giỏi 3 7.32°/
Khá 26 63.41' >

Trung bình 7 17.07' »
Yếu 3 7.32°/

Không được XL học tập 2 4.88°/

Lóp trưởng ACô vâi

Lưu ỷ :
D S  sắp xếp  theo T B T  H T  (T4) từ  cao xu ốn g
H ọc bỗng s ẽ  lấy 10% sv  của lớp (trừ  s v Lào) trong trư ờng hợp nhiều sv  bằt 
xứ ng đáng hom , lẩy thang 4  là  đ k  đầu tiên, đ k  tiếp  theo là x l  rèn luyện và lũ \ 
Cột khen thư ởng và kỷ luật tích dẩu X  (lý do đư ợc g h i vào cộ t g h ì chú)

xếp loại RL SL Tỉ lệ
Được xếp loại RL 41 100.00%

Xuất sắc 0 0.00%
Tốt 5 12.20%
Khá 31 75.61%

Trung bình 3 7.32%
Yếu 1 2.44%
KXL 1 2.44%

Trưởng khoa

điểm  nhau đề nghị Lớp, K hoa họp x é t trường hợp nào 
học bổng của xếp loại thấp nhất
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BẢNG TỎNG HỢP KẾT QUẢ H ọjt TẬP VÀ RÈN LUYỆN

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA: Ngoại Iigũ’

LỚP: Ngôn ngữ Anh K39
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1 1952010044 Trương Thị Lê Xuân 19/03/2001 3.84 8.84 CS 80 Tốt X Thành tích học tập tốt
2 1952010023 Nguyễn Quang Minh 09/06/2001 3.58 8.13 : iỏ i 81 Tốt X Thành tích học tập tốt
3 1952010034 Phạm Như Quỳnh 15/05/2001 3.58 8.28 : iỏ i 80 Tốt X Thành tích học tập tốt
4 1952010016 Nguyễn Khánh Linh 08/07/2001 3.55 8.07 : iỏi 80 Tốt X Thành tích học tập tốt (Lớp trường)
5 1952010010 Nguyễn Thu Hà 24/05/2001 3.47 8.14 : iỏi 81 Tốt X Thành tích học tập tốt
6 1952010013 Trần Hồng Hạnh 20/06/2001 3.45 8.01 : iỏi 76 Khá
7 1952010011 Trần Hải Hà 09/04/2001 3.37 8.05 : iòi 74 Khá
8 1952010022 Chu Thị Thùy Mai 03/12/2001 3.37 7.94 ! iỏ i 75 Khá
9 1952010028 Hoàng Thị Kim Ngân 19/05/2001 3.37 7.92 ! iỏi 79 Khá
10 1952010038 Trịnh Sông Thương 10/09/2001 3.34 7.83 ; iỏi 70 Khá
11 1952010014 Nguyễn Thu Hiền 19/10/2001 3.32 7.76 [ iỏi 75 Khá
12 1952010019 Nguyễn Thị Trúc Linh 10/06/2001 3.32 7.94 : iỏi 76 Khá
13 1952010041 Vũ Thùy Trang 30/09/2001 3.32 7.89 ! iỏi 79 Khá
14 1952010008 Nguyễn Hương Giang 10/10/2001 3.29 7.79 i iỏi 73 Khá
15 1952010025 Nguyễn Thị Lê Na 12/09/2001 3.29 7.92 ị iỏi 70 Khá



16 1952010030 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 31/07/2001 3.29 7.88 jiỏi 70 Khá
17 1952010018 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/01/2001 3.24 7.86 }iỏi 74 Khá
18 1952010027 Lương Thu Nga 08/06/2001 3.24 7.81 3iỏi 71 Khá
19 1952010045 Nguyễn Ngọc Như Ý 16/01/2001 3.20 7.71 jiỏi 79 Khá Lớp phó học tập
20 1952010003 Phạm Tuấn Anh 14/12/2001 3.18 7.59 Chá 81 Tốt
21 1952010017 Nguyễn Ngọc Huyền Li 26/11/2001 3.18 7.71 Chá 71 Khá
22 1952010020 Nguyễn Yến Linh 24/10/2001 3.16 7.58 Chá 71 Khá
23 1952010004 Trương Quỳnh Anh 29/08/2001 3.11 7.62 Chá 73 Khá
24 1952010007 Nguyễn Ngọc Bình Dưc 13/06/2001 3.05 7.38 Chá 76 Khá
25 1952010009 Nguyễn Thị Thu Hà 18/08/2001 3.05 7.75 Chá 74 Khá
26 1952010042 Trần Anh Tuấn 24/07/2001 3.05 7.57 Chá 70 Khá
27 1952010006 La Chí Cường 01/05/2001 3.00 7.47 Chá 81 Tốt Bí thư chi đoàn
28 1952010031 Nguyễn Duy Phương 28/02/2001 3.00 7.38 Khá 78 Khá Lớp phó đời sống
30 1952010029 Nguyễn Thu Ngân 05/02/2001 2.95 7.29 Khá 71 Khá
31 1952010039 Nguyễn Đức Thượng 08/04/2001 2.95 7.41 Khá 72 Khá
32 1952010021 Trương Khánh Linh 24/12/2001 2.92 7.42 Khá 72 Khá
33 1952010024 Nguyễn Hà My 20/05/2001 2.92 7.45 Khá 78 Khá
34 1952010040 Đặng Thu Trang 23/11/2001 2.89 7.30 Khá 75 Khá
35 1952010032 Nguyễn Hoài Phương 01/06/2001 2.80 7.27 Khá 79 Khá
36 1952010002 Nguyễn Ngọc Anh 20/02/2000 2.74 7.02 Khá 74 Khá
37 1952010033 Hoàng Minh Quân 23/06/2001 2.46 6.66 TB 71 Khá
38 1952010026 Nguyễn Ngọc Tùng Nai 03/10/2001 2.37 6.45 TB 73 Khá
29 1952010035 Phạm Như Quỳnh 27/03/1999 2.25 5.60 TB 70 Khá
39 1952010043 Phi Quang Vượng 01/04/2001 1.46 3.49 Yếu 67.5 TB X Nghỉ học quá nhiều
40 1952010012 Nguyễn Thị Hằng 28/12/2001 0.50 1.17 Yếu 67.5 TB X Nghỉ học quá nhiều
41 1952010036 Hà Thị Phương Thảo 02/12/2001 0.00 0.00 CXL 0 KXL BẢO LƯU KỲ II



PHẦN TỔNG HỢP
Sĩ SỎ 

sv LÀO

xếp  loại TBC HT thang 4 SL Tỉ lệ
Được xếp loại HT 40 97.56%

Xuất sắc 1 2.44%
Giỏi 16 39.02%
Khá 18 43.90%

Trung bình 3 7.32%
Yếu 2 4.88%

Không được XL học tập 1 2.44%

1 xếp  loại RL SL Tỉ lê •
Ị f)ược xếp loại RL 40 97.56%

Xuất sắc 0 0.00%
Tốt 7 17.07%
Khá 31 75.61%

Trung bình 2 4.88%
Yếu 0 0.00%
KXL 1 2.44%

Lớp trưởng Cố vấn học tậ

Í^ Ẩ hẨ  L í t Ẳ s
L ư u  ý :  ' q 7j
D S  sắp xếp  theo T B T H T  (T4) từ  cao xuống  
H ọc bỗng s ẽ  lẩy 10%  5V của lóp  (trừ  s v L à o )  trong trường hợp nhiều  
x ím g  đáng hơn , lấy thang 4  là đk  đầu tiên, đk  tiếp theo là x l  rèn luyệ  
Cột khen thưởng và kỷ luật tích dấu X  (lý do được g h i vào cộ t g h ì c/u

Trưởng khoa

l a

V bằng điểm  nhau đề nghị Lóp, K hoa họp x é t trường hợp nào 
và lấy học bổng của xếp loại thấp nhất



BẢNG TỎNG HỢP KẾT
Học kỳ

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA: Ngoại ngữ

LỚP: Ngôn ngữ Anh K40

QUẢ ỊIỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
II (Năn I học 2020 - 2021)
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1 2052010003 Nguyễn Đức Anh 8.18 3.53 Giỏi 91 Xuất săc X Thành tích học tập tốt (lóp trường)
2 2052010021 Trương Thị Hoa 8.24 3.50 Giỏi 90 Xuất sắc X Thành tích học tập tốt
3 2052010007 Phạm Diệu Anh 8.18 3.44 Giỏi 86 Tốt X Thành tích học tập tốt
4 2052010039 Quách Gia Phong 8.18 3.44 Giỏi 83 Tốt X Thành tích học tập tốt
5 2052010030 Vũ Lưu Ly 7.95 3.35 Giỏi 83 Tốt X Thành tích học tập tốt
6 2052010052 Đinh Thanh Trà 8.09 3.29 Giỏi 83 Tốt X Thành tích học tập tốt
7 2052010012 Dương Ngọc Dung 7.71 3.29 Giỏi 81 Tốt
8 2052010014 Bùi Công Đạt 7.76 3.26 Giỏi 82 Tốt
9 2052010017 Ngô Thanh Hậu 7.69 3.26 Giỏi 83 Tốt
10 2052010054 Cao Xuân Tùng 7.70 3.26 Giỏi 85 Tốt
1 1 2052010056 Vũ Hà Vy 8.02 3.26 Giỏi 83 Tốt
12 2052010016 Nguyễn Phương Hà 7.82 3.24 Giỏi 84 Tốt
13 2052010047 Nguyễn Phương Thào 7.81 3.21 Giỏi 84 Tốt
14 2052010028 Nguyễn Thị Khánh Linh 7.62 3.18 Khá 86 Tốt
15 2052010002 Bùi Đức Anh 7.78 3.12 Khá 83 Tốt
16 2052010035 Phạm Minh Ngọc 7.74 3.12 Khá 82 Tốt
17 2052010043 Vũ Hoàng Tân 7.81 3.12 Khá 87 Tốt
18 2052010050 Tăng Phương Thảo 7.61 3.12 Khá 78 Khá
19 2052010001 Nguyễn Thị An 7.58 3.09 Khá 88 Tốt
20 2052010045 Đặng Hương Thào 7.51 3.09 Khá 82 Tỗt
21 2052010046 Ngô Phương Thảo 7.78 3.09 Khá 89 Tốt



22 2052010049 Phạm Thanh Thảo 7.71 3.09 Khá 81 tốt
23 2052010004 Nguyễn Đức Anh 7.61 3.06 Khá 80 ĩot
24 2052010011 Phạm Thị Bích 7.51 3.03 Khá 80 Tốt
25 2052010019 Vũ Thị Thu Hiền 7.49 3.03 Khá 81 Tốt
26 2052010032 Trinh Hoàng Mi 7.39 3.03 Khá 83 ĩot
27 2052010034 Vũ Kim Ngân 7.71 3.03 Khá 81 Tốt
28 2052010042 Trần Thị Ngọc Quỳnh 7.64 3.03 Khá 83 Tốt
29 2052010022 Nguyễn Thị Hương 7.55 3.00 Khá 74 Khá
30 2052010048 Nguyễn Thị Thào 7.48 3.00 Khá 82 Tốt
31 2052010053 Tạ Thu Trang 7.48 3.00 Khá 81 Tốt
32 2052010038 Nguyễn Trung Phong 7.44 2.97 Khá 82 Tốt
33 2052010005 Nguyễn Lê Minh Anh 7.40 2.94 Khá 83 Tốt
34 2052010044 Nguyễn Thị Phương Than 7.44 2.94 Khá 83 Tốt
35 2052010036 Trần Hồng Ngọc 7.21 2.91 Khá 82 Tốt
36 2052010031 Nghiêm Sao Mai 7.24 2.88 Khá 78 Khá
37 2052010041 Đào Thị Diễm Quỳnh 7.14 2.88 Khá 85 Tốt
38 2052010024 Vũ Thị Mai Hương 7.33 2.87 Khá 73 Khá
39 2052010033 Đào Nguyễn Thảo My 7.03 2.76 Khá 86 Tốt
40 2052010037 Lê Thị Tuyết Nhung 7.22 2.76 Khá 80 Tốt
41 2052010040 Nguyễn Ngọc Minh Quân 7.06 2.71 Khá 75 Khá
42 2052010006 Nguyễn Minh Anh 7.08 2.68 Khá 85 Tốt
43 2052010055 Trần Thu Vân 6.85 2.68 Khá 85 Tốt
44 2052010025 Phạm Tuấn Khang 6.66 2.44 rung Bìrị 71 Khá
45 2052010008 Phạm Lê Tuấn Anh 7.89 3.25 CXL 80 Tốt CXL
46 2052010009 Trần Hà Anh 8.02 3.50 CXL 84 Tot CXL
47 2052010010 Vũ Thị Kim Anh 7.10 2.79 CXL 78 Khá CXL
48 2052010015 Kiều Thị Thu Hà 8.09 3.46 CXL 86 Tốt CXL
49 2052010018 Nguyễn Ngọc Hậu 9.29 3.64 CXL 83 Tốt CXL
50 2052010020 Nguyễn Xuân Hiếu 7.73 3.11 CXL 88 Tốt CXL
51 2052010023 Phạm Thị Linh Hương 7.46 2.89 CXL 84 Tốt CXL
52 2052010027 Nguyễn Thị Diệu Linh 7.88 3.21 CXL 80 Tốt CXL
53 2052010029 Nguyễn Cẩm Ly 7.42 3.00 CXL 80 Tốt CXL
54 2052010013 Bùi Cảnh Dương 0.00 0.00 KXL 0 KXL KXL



PHÀN TÒNG HƠP
Sĩ SỐ 54

sv LÀO 0

xếp  loại TBC HT thang 4 lố lượnj Tỉ lệ
Được xếp loại HT 44 83.02%

Giỏi 13 24.07%
Khá 30 55.55%

Trung Bình 1 1.86%
Không được XL học tập 1 1.86%
Chưa được XL học tập 9 16.66%

xếp loại RL SL Tỉ lê •
được XL RL 53 98.14%

Xuất sắc 2 3.70%
1 Tốt 44 81.48%

Khá 7 12.96%
Không XLRL 1 1.86%

Lóp trưởng
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c ố  vấn hoc
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ập Trưởng khoa



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA: Ngoại ngữ

LÓP: Ngôn ngữ Anh K40

BẢNG TỎNG HỢP KẾT QUẢ ỈỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN
Năm học 2020 - 2021
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1 2052010016 Nguyễn Phương Hà 4 3.24 3.61 8.33 x s 90 84 87 Tốt 33 33
2 2052010039 Quách Gia Phong 3.63 3.44 3.53 8.30 Giỏi 80 83 81.5 Tốt 33 33
3 2052010003 Nguyễn Đức Anh 3.5 3.53 3.52 8.24 Giỏi 83 91 87 Tốt 33 33 Lóp trường
4 2052010002 Bùi Đức Anh 3.88 3.12 3.48 8.34 Giỏi 86 83 84.5 Tốt 33 33
5 2052010007 Phạm Diệu Anh 3.5 3.44 3.47 8.30 Giỏi 85 86 85.5 Tốt 33 33
6 2052010014 Bùi Công Đạt 3.63 3.26 3.44 8.03 Giỏi 85 82 83.5 Tốt 33 33
7 2052010054 Cao Xuân Tùng 3.63 3.26 3.44 8.15 Giỏi 90 85 87.5 Tốt 33 33 Phó bí thư chi đoàn
8 2052010021 Trương Thị Hoa 3.25 3.50 3.38 8.06 Giỏi 81 90 85.5 Tốt 33 33
9 2052010030 Vũ Lưu Ly 3.38 3.35 3.36 7.94 Giỏi 80 83 81.5 Tốt 33 33
10 2052010038 Nguyễn Trung Phong 3.75 2.97 3.35 8.02 Giỏi 81 82 81.5 Tốt 33 33
1 1 2052010028 Nguyễn Thị Khánh Linh 3.5 3.18 3.33 7.91 Giỏi 79 86 82.5 Tốt 33 33
12 2052010045 Đặng Hương Thào 3.5 3.09 3.29 7.83 Giỏi 75 82 78.5 Khá 33 33
13 2052010046 Ngô Phương Thảo 3.5 3.09 3.29 7.94 Giỏi 82 89 85.5 Tốt 33 33
14 2052010052 Đinh Thanh Trà 3.25 3.29 3.27 7.92 Giỏi 84 83 83.5 Tốt 33 33
15 2052010032 Trinh Hoàng Mi 3.5 3.03 3.26 7.87 Giỏi 78 83 80.5 Tốt 33 33
16 2052010056 Vũ Hà Vy 3.25 3.26 3.26 7.87 Giỏi 80 83 81.5 Tốt 33 33
17 2052010050 Tăng Phương Thảo 3.38 3.12 3.24 7.88 Giỏi 75 78 76.5 Khá 33 33
18 2052010036 Trần Hồng Ngọc 3.5 2.91 3.20 7.63 Giỏi 70 82 76 Khá 33 33 Phó bí thư chi đoàn
19 2052010043 Vũ Hoàng Tân 3.25 3.12 3.18 7.84 Khá 81 87 84 Tốt 33 33
20 2052010017 Ngô Thanh Hậu 3 3.26 3.14 7.58 Khá 81 83 82 Tốt 33 33
21 2052010019 Vũ Thị Thu Hiền 3.25 3.03 3.14 7.63 Khá 80 81 80.5 Tốt 33 33



22 2052010047 Nguyễn Phương Thảo 3 3.21 3.11 7.53 Khá 84 84 84 Tốt 33 33
23 2052010004 Nguyễn Đức Anh 3.13 3.06 3.09 7.63 Khá 82 80 81 Tốt 33 33
24 2052010012 Dương Ngọc Dung 2.88 3.29 3.09 7.46 Khá 81 81 81 Tốt 33 33
25 2052010035 Phạm Minh Ngọc 3 3.12 3.06 7.64 Khá 83 82 82.5 Tốt 33 33
26 2052010001 Nguyễn Thị An 3 3 09 3.05 7.55 Khá 78 88 83 Tốt 33 33 Lớp phó đời sống
27 2052010034 Vũ Kim Ngân 3 3.03 3.02 7.61 Khá 80 81 80.5 Tốt 33 33
28 2052010022 Nguyễn Thị Hương 3 3.00 3.00 7.49 Khá 80 74 77 Khá 33 33
29 2052010005 Nguyễn Lê Minh Anh 3 2.94 2.97 7.47 Khá 80 83 81.5 Tốt 33 33
30 2052010031 Nghiêm Sao Mai 3 2.88 2.94 7.40 Khá 86 78 82 Tốt 33 33
31 2052010006 Nguyễn Minh Anh 3.13 2.68 2.89 7.28 Khá 78 85 81.5 Tốt 33 33
32 2052010048 Nguyễn Thị Thảo 2.75 3.00 2.88 7.42 Khá 83 82 82.5 Tốt 33 33
33 2052010024 Vũ Thị Mai Hương 2.88 2.87 2.87 7.18 Khá 78 73 75.5 Khá 35 35
34 2052010055 Trần Thu Vân 3 2.68 2.83 7.04 Khá 76 85 80.5 Tốt 33 33
35 2052010041 Đào Thị Diễm Quỳnh 2.75 2.88 2.82 7.17 Khá 79 85 82 Tốt 33 33
36 2052010049 Phạm Thanh Thảo 2.5 3.09 2.80 7.29 Khá 81 81 81 Tốt 33 33
37 2052010040 Nguyễn Ngọc Minh Quân 2.88 2.71 2.79 7.13 Khá 78 75 76.5 Khá 33 33
38 2052010044 Nguyễn Thị Phương Thanh 2.63 2.94 2.79 7.17 Khá 80 83 81.5 Tốt 33 33
39 2052010042 Trần Thị Ngọc Quỳnh 2.5 3.03 2.77 7.11 Khá 78 83 80.5 Tốt 33 33
40 2052010053 Tạ Thu Trang 2.5 3.00 2.76 7.06 Khá 78 81 79.5 Khá 33 33
41 2052010011 Phạm Thị Bích 2.73 3.03 2.59 6.91 Khá 75 80 77.5 Khá 33 33
42 2052010037 Lê Thị Tuyết Nhung 2.38 2.76 2.58 6.81 Khá 80 80 80 Tốt 33 33
43 2052010025 Phạm Tuấn Khang 2.63 2.44 2.53 6.72 Khá 70 71 70.5 Khá 33 33
44 2052010033 Đào Nguyễn Thào My 2.13 2.76 2.45 6.48 Lmgbh 67 86 76.5 Khá 33 33 Bí thư chí đoàn
45 2052010008 Phạm Lê Tuấn Anh 3.25 3.25 3.25 7.94 CXL 75 80 77.5 Khá 30 30
46 2052010009 Trần Hà Anh 3.25 3.50 3.37 8.08 CXL 79 84 81.5 Tốt 30 30
47 2052010010 Vũ Thị Kim Anh 2.63 2.79 2.70 6.91 CXL 77 78 77.5 Khá 30 30
48 2052010015 Kiều Thị Thu Hà 3.13 3.46 3.28 7.88 CXL 75 86 80.5 Tốt 30 30
49 2052010018 Nguyễn Ngọc Hậu 3.25 3.64 3.43 8.07 CXL 80 90 85 Tốt 30 30
50 2052010020 Nguyễn Xuân Hiếu 3.25 3.11 3.18 7.71 CXL 86 88 87 Tốt 30 30 Lớp phó học tập
51 2052010023 Phạm Thị Linh Hương 2.25 2.89 2.55 6.86 CXL 73 84 78.5 Khá 30 30
52 2052010027 Nguyễn Thị Diệu Linh 3.5 3.21 3.37 8.04 CXL 81 80 80.5 Tốt 30 30
53 2052010029 Nguyễn Cẩm Ly 2.13 3.00 2.53 6.74 CXL 80 80 80 Tốt 30 30
54 2052010013 Bùi Cành Dương 0 0.00 0.00 000 KXL 0 0 0 KXL 0 16 4 KXL



PHẢN TỒNG HƠP
Sĩ SỐ

SVLAO
54

xếp loại TBC HT thang 4 3 lư ợ i Tỉ lệ
Được xếp loại HT 44 81.48%

Xuất sắc 0 1.85%
Giỏi 17 31.48%
Khá 25 46.30%

Trung bình 1 1.85%
Không được XL học tập 1 1.85%
Chưa được XL học tập 9 16.67%

xếp loại RL SL Tỉ lệ
Được xếp loại RL 53 98.14%

Xuất sắc 0 0
Tốt 40 75.47%
Khá 13 22.67%
KXL 1 1.86

N o u ^ tíi Attla

Cố van học-tập
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Trưởng khoa



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÉN TRUYỂN
KHOA: Ngoại Ngữ
LỚ P: Ngôn N gữ Anh K39

BẢNG TỔNG HỢP KÉT QUẢ HỌC TẬP RÈN LUYỆN 
Học kỳ I Năm học 2019- 2020

TT Mã sv Họ và tên
Số HP 

n ợ
Điểm 

thang 10
Điểm 

thang 4
xếp loại 
thang 4

éỊểm
Ị I l

xế p  loại 
RL

Khen
th ư ở n g

Kỷ luậ t
Ghi chú

Lý do thường, hình thức kỷ luật, lý do kỷ 
luật...

1 1952010003 Phạm Tuấn Anh 8,25 3,75 Xuất sắc EO Tốt X Kết quả học tập xuất sẳc

2 1952010031 Nguyễn Duy Phương 7,93 3.38 Giỏi Ỉ F 0 Khá X Kết quả học tập tốt

3 1952010030 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7,85 3,25 Giỏi Ị §79 Khá X Kết quả học tập tốt

4 1952010007 Nguyễn Ngọc Bình Dương 7,7 3,13 Khá ị |7 5 Khá X Kết quả học tập tốt

5 1952010044 Trương Thị Lê Xuân 7,68 3 ,13 Khá 1172 Khá X Kết quả học tập tốt

6 1952010028 Hoàng Thị Klm Ngân 7,6 3 Khá | |7 4 Khá
7 1952010023 Nguyễn Quang Minh 7 ,55 3 Khả | |9 0 Xuất sắc X Lớp trường

8 1952010017 Nguyễn Ngọc Huyền Linh 7,53 3 Khá l ị  70 Khá
9 1952010033 Hoàng Minh Quân 7,2 2,88 Khá £ 6 ,5 Khá
10 1952010038 Trịnh Sông Thương 7,2 2 ,88 Khá 1 71 Khá
11 1952010009 Nguyễn Thị Thu Hà 7,25 2 ,75 Khá 1 70 Khá
1 c . 1 i l l  1 s i i aT . m iiu iír 7 71 7 71 KhÁ ị  ỉ? Khá
13 1952010010 Nguyễn Thu Hà 7,23 2,75 Khá ị I  75 Khá r
14 1952010011 Trần Hải Hà 7,23 2 ,75 Khá ị Ị 70 Khá
15 1952010040 Đặng Thu Trang 7,18 2 ,75 Khá i 1 70 Khá
16 1952010021 Trương Khánh Linh 7,1 2 ,75 Khá 1í 73 Khá

17 1952010026 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 1 7,05 2,75 Khá 61,5 Trung bình X
Vi phạm quy chế thi môn Lý luận về Phương 

pháp GDTC
18 1952010014 Nguyễn Thu Hiền 7 2 ,75 Khá ỉ 67 Khá
19 1952010022 Chu Thị Thúy Mai 7 2 ,75 Khá í 70 Khá
20 1952010027 Lương Thu Nga 6,85 2,63 Khá ; I 68 Khá
21 1952010042 Trần Anh Tuấn 6,78 2 ,63 Khá I 72 Khá



22 1952010015 Nguyễn Mai Hoa 6,75 2,63 Khá En  lưu Bảo lưu

23 1952010018 Nguyễn Thị Mỹ Linh 6,75 2,63 Khá ị|4 Khá

24 1952010004 Trương Quỳnh Anh 6,63 2,5 Khá ị§ 8 Khá

25 1952010008 Nguyễn Hương Giang 6,6 2,5 Khá 1° Khá

26 1952010035 Phạm Như Quỳnh (27.3) 6,58 2,5 Khá 12 Khá

27 1952010019 Nguyễn Thị Trúc Linh 6,55 2,5 Khá ị f  8 Khá

28 1952010041 Vũ Thùy Trang 6,58 2,38 Trung binh EO Tốt

29 1952010013 Trần Hồng Hạnh 6,53 2,38 Trung bình E8 Khá

30 1952010043 Phi Quang Vượng 6,53 2,38 Trung bình E8 Khá

31 1952010006 La Chi Cường 6.48 2.38 Trung binh 1*81 Tốt X Bí thư chi Đoàn

32 1952010024 Nguyễn Hà My 6,4 2,38 Trung bình ỉ 80
Tốt

33 1952010034 Phạm Như Quỳnh (15.5) 6,38 2,38 Trung bình ■67 Khá
34 1952010002 Nguyễn Ngọc Anh 6,4 2,25 Trung bình 170 Khá
35 1952010016 Nguyễn Khánh Linh 6,4 2,25 Trung bình ■77 Khá
36 1952010029 Nguyễn Thu Ngân 6,35 2,25 Trung bình P5.5 Khá
37 1952010032 Nguyễn Hoài Phương 6,33 2,25 Trũng bình ị p9,5 Khá

ị ;c
o

03 1952010037 Lê Anh Thư 6,13 2,25 Trung bình «31,5 Trung bình X Nghỉ học hơn 5 buổi

; 39 1952010039 Nguyễn Đức Thượng 6,08 2 Trung bỉnh I1 70 Khá
; -40 1952010025 Nguyên I ni L e  I^a !a" ¿- 1 1 u u y  ư u  I I 1 ; 1 ư ư I t u

'41 1952010020 Nguyễn Yến Linh 5,78 2 Trung bình Ị 1 71 Khá

42 1952010001 Nghiêm Giang Anh 1 5,5 1,75 Yếu Ị [ảo lưu Bảo lưu Vi phạm quy chế thi môn Lý luận về Phương 
pháp GDTC

43 1952010036 Hà Thị Phương Thảo 5,5 1,75 Yếu ỉ 51,5 Trung bình X Nghỉ học 10 buổi không phép

44 1952010012 Nguyễn Thị Hằng 5,53 1,63 Yếu 1 57 Trung binh



44
PHẢN TỐNG HỢP:

Sĩ Số:

xếp loại TBC HT thang 4 Số
lượng Tì lệ

Được xếp loại HT 44 100%
Xuất sắc 1 2,40%
Giỏi 2 4,50%
Khá 24 54,50%
Trung bình 14 31,80%
Yếu 3 6,80%

L ớ p  trư ờ n g Cố vấn học tập

f|cừnrv



sv  Lào: 0

xếp loại rèn luyện Số
lượng Tỉ lệ

Được XL RL 42 100%
Xuát sẳc 1 2,40%

Tôt 4 9,50%
Khá 33 78,60%

Trung bình 4 9,50%
Yếu 0 0,00%
Kém 0 0,00%

Trưởng khoa



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN  
KHOA: Ngoại ngữ 
LỚP: Ngôn ngữ Anh 38

BẢNG TÒNG HỢP KÉT QUẢ B
Học kỳ I ★  Năm họ

)C TẢP VÀ RÈN LUYÊN » • •
2019 - 2020

TT Mã s v H ọ  và t ê n

SỐ
H P

n ợ

Đ iể m

t h a n g

10
Đ iể m  

t h a n g  4
x ế p  lo ạ i  H r Đ iể m  R L

xếp lo ạ i  

R L

K h e n

t h ư ở n g
Kỷ

lu ậ t

G h i  c h ủ

Lý do thưởng, hình thức kỷ luật, lý 
do kỷ luật...

1 1852010027 Lương Thị Trâm 0 7.72 3.25 Giỏi 76 Khá X Học tập tốt

2 1852010017 Thái Thị Thùy Linh 0 7.29 2.78 Khá 73 Khá X Học tập tốt

3 1852010014 Nguyễn Thị Hồng 1 7.23 2.78 Khá 75 Khá

4 1852010016 Nguyễn Thị Hoài Linh 0 6.98 2.78 Khá 73 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên

5 1852010011 Phạm Thị Hoa 0 6.98 2.66 Khá 86 Tốt X Học tập tốt

õ 18D2U1UUÜ5 Irăn Sơn tíacn 0 6.92 2.66 Khá 82 lồt X Lơp trương

7 1852010039 Phan Thúy Vy 1 6.74 2.66 Khá 89 Tốt X Lớp phó học tập

8 1852010026 Hoàng Thị Thủy 0 6.82 2.64 Khá 70 Khá

r ? l
1852010021 Ngô Hoàng Minh Ngọc 0 6.79 2.64 Khá 78 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên

.10 ..1.852010043 Nguyễn Thị Hải Yến 0 6.98 2.56 Khá 73 Khá y. Chưa nộp sổ sinh viên

„
1852'
1852010004 Đỗ Ngọc Ánh 0 6.86 2.50 Khá 82 Tốt X X Lớp phó đời sống, chưa nộp sổ 

sinh viên
12 1852010020 Đỗ Minh Ngọc 1 6.74 2.47 Trung bìn 79 Khá

13 1852010032 Phạm Thị Thanh Tuyền 0 6.61 2.46 Trung bìn 70 Khá * Chưa nộp sổ sinh viên

14 1852010001 Ngô Việt Anh 0 6.31 2.43 Trung bìn 69 Khá



15 1852010028 Nguyễn Thị Thu Trang 0 6.66 2.42 Trung bình 1 63 Trung bình X X
Bí thư Liên chi, nghỉ 6 buổi (Cảnh 

cáo), chưa nộp sổ sinh viên

16 1852010002 Nguyễn Vân Anh 1 6.65 2.41 Trung bình ị| 75 Khá

17 1852010033 Bùi Thị Phương Uyên 0 6.37 2.34 Trung bình Ị! 70 Khá

18 1852010008 Cao Thu Hiền 1 6.44 2.31 Trung bình ỊỊ 76 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên

19 1852010030 Trân Thùy Trang 0 6.34 2.31 Trung bình ị  69 Khá

20 1852010035 Nguyễn Thị Uyên 1 6.43 2.25 Trung bình lỉ 73 Khá

21 1852010023 Hoàng Thị Hoài Phương 1 6.33 2.25 Trung bình 1  71 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên 1
22 1852010015 Đỗ Thị Minh Huệ 0 6.26 2.25 Trung bình ịf 71 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên 1

23 1852010029 Phạm Thùy Trang 1 6.43 2.19 Trung bình •ị 73 Khá
24 1852010040 Đặng Thị Xim 1 6.31 2.19 Trung bình í Ị 78 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên 1

25 1852010007 Nguyễn Thị Hạnh 0 6.14 2.19 Trung bìnhif 65 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên 1

26 1852010022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0 6.29 2.13 Trung bình ị 65 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên 1

27 I?r?m nni8 Nữiivnn Phiííms Míũ 1 6.16 2.03 Trung bìnlj ị 75 Khá
28 1852010042 Nguyễn Kim Yên 1 6.15 2.03 Trung bìnlỊ 1 71 Khá

29 1852010006 Vũ Linh Chi 0 6.11 2.03 Trung bìnhỊ 75 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên 1

30 1852010013 Nguyễn Ngọc Hồng 0 5.95 2.00 Trung bìnn ' 1 75 Khá X Chưa nộp sổ sinh viên 1

31 1852010031 Nguyễn Minh Tuấn 1 5.81 1.94 Yếu II ! 62 Trung bình X. Chưa nộp sổ sinh viên 1

32 1852010009 Phạm Minh Hiếu 1 5.83 1.84 Yếu 1 62 Trung bình X Chưa nộp sổ sinh viên 1

33-• í -1852010034
3&Ü- --------

Hà Thị Tố Uyên 0 5.73 1.84 Yếu 1! 61 Trung bình

' 734 ị
■ ị- ĨT 852010038o .... \J Đào Thùy Vy 1 5.78 1.78 Yếu | ị 64 Trung bình X

Phó Bí thư Liên chi, chưa nộp A  
sinh viên 1

71852010036 Đặng Thị Vân 1 5.76 1.78 Yếu II 1 61 Trung bình
36 1852010010 Nguyễn Phương Hoa 1 5.70 1.77 Yếu II 61 Trung bình X Chưa nộp sổ sinh viên 1



-;Ị. . ..

■. —— 

37 1852010025 Tạ Hữu Thắng 1 4.88 1.64 Yếu

38 1852010012 Lê Minh Hoàng 1 5.23 1.50 Yếu

P H Ầ N  T Ồ N G  H Ợ P :

Sĩ số: 38

xếp lo ạ i  T B C  H T  

t h a n g  4

Số
lư ợ n

8
T ỉ  lệ

Được xếp loại HT 38 100%
Xuất sắc 0 0%
Giỏi 1 2.6%
Khá 10 26.3%
Trung bình 19 50%
Yếu 8 21.1%

1 j U Ị J  i ỉ  u u u g m  tẮo L

L ư u  ỷ :
D S  sắp x ế p  theo  T B T  H T  (T4) từ  cao  x u ố n g
H ọc bổng  s ẽ  lấy 10% sv của  lớp  ( trừ  s v Lào) tro n g  trư ờ n g  hợ p  n h iề u  sv  bằng  
x ứ n g  đáng  h ơ n , lẩy th a n g  4 là đ k  đầu  tiên , đ k  tiếp  theo  là  x l  rèn  lu yện  và lấy  
Cột k h en  th ư ở n g  và k ỷ  lu ậ t tích  dấu  X  (lý do đư ợ c  g h i  vào cộ t g h i  chú)



46 \é u X
Nghỉ 12 buổi (Cảnh cáo), chưa nội 

sổ sinh viên 1

58 Trung bình

s v  Lào: 0

xếp  loại rèn luyện SỐ
lượng Tỉ lệ 1

Được XL RL 38 100% 1
Xuất sắc 0 0% 1
Tốt 4 10.5% 1
Khá 25 65.8% 1
Trung bình 8 21.1%. 1
Yếu 1 2.6% 1
Kém 0 0.0% 1

iểm  n h a u  đ ề  n g h ị L ớ p , K h o a  h ọ p  x é t  trư ờ n g  h ợ p  n à o  
1C b ổ n g  củ a  x ế p  lo ạ i th ấ p  n h ấ t



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA: Ngoại ngữ 
LỚP: Ngôn ngữ Anh 37

BẢNG TỐNG HỢP KÉT QUẢ H
Học kỳ I Năm học

I ÌC  TẬP VÀ RÈN LUYỆN
19-20*20

T
T Mã sv Họ và tên Số HP 

nợ
Điểm 

thang 10
Điểm

thang4
xếp loại 
thang 4 Điểi RL xếp loại RL Khen

thuỏng Kỷ luật Ghi chú
Lý do thường, hình thức kỷ luật, lý do kỷ luật...

1 1752010032 Lương Quỳnh Trang 8,05 3,39 Giỏi Khá X Kết quả học tập tốt

2 1752010003 Phạm Lê Phương Anh 7,93 3,28 Giỏi < Xuất sắc X Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư Liên chi, đạt 
giải 3 Olympic TA toàn quốc

3 1752010025 Phạm Thị Thu Phương 7,82 3,25 Giỏi ' Khá X Kết quả học tập tốt
4 1752010011 Bùi Thị Hiền 7,74 3,19 Khá ' Khá
5 1752010002 Nguyễn Thị Kim Anh 7,52 3,11 Khá ' Khá
6 1752010034 Phạm Thị Thu Trang 7,67 3,08 Khá ' Khá
7 1752010031 Nguyễn Thị Minh Thúy 7,41 3,06 Khá Khá
8 1752010012 Ngô Thị Hiếu 7,43 3,06 Khá ' Khá

5-9. . 1752010019 Vũ Thị Khánh Ly 7,53 3,03 Khá ' Khá
lỡ *.'1752010022 Nguyễn Thị Ngân 7,38 2,92 Khá ' Khá
11 1752010013 Phạm Thu Hương 7,28 2,92 Khá ' Khá
12 1752010007 Trần Ngọc Thùy Dương 7,42 2,9 Khá í Khá X Lớp trưởng
13- 1752010015 Ngô Thị Ngọc Khánh 7,44 2,89 Khá ' Khá
14 1752010009 Lê Thị Hân 7,42 2,89 Khá í Tốt X Lớp phó học tập
15 1752010037 Phạm Thị Hải Vân 7,21 2,86 Khá Khá
16 1752010001 Doãn Phương Anh 7,27 2,83 Khá Khá
17 1752010026 Trần Thu Phương ‘ 7,21 2,81 Khá Khá

18 1752010028 Dương Thị Hương Quỳnh 7,06 2,75 Khá í Tốt X
Lóp phó đời sống, đạt giải 3 Olympic TA 

toàn quốc
19 1752010023 Trần Minh Ngọc 7,02 2,72 Khá ' Khá
20 1752010029 Hoàng Thu Thảo 6,95 2,69 Khá Khá



21 1752010017 Phạm Thị Thanh Loan 6,87 2,67 Khá ' Khá
22 1752010016 Lê Thị Tú Linh 7,07 2,64 Khá ' Khá
23 1752010006 Vũ Thùy Dung 1 6,79 2,55 Khá Khá
24 1752010024 Vũ Huyền Nhung 6,7 2,5 Khá ' , Khá

25 1752010010 Trần Thu Hiên 6,73 2,5 Khá ' Khá

26 1752010008 Nguyễn Nguyệt Giang 6,09 2,2 Trung 
hình__ ' Khá

PHÀN TỔNG HỢP:
Sĩ số: 26 s v  Lào: 0

xếp loại TBC HT 
thang 4

Số
lượng Tỉ lệ

Được xếp loại HT 26 100%
Xuất sắc 0 0

Giỏi 3 11,54%
Khá 22 84,62%

Trung bình 1 3,85%
Yếu 0 0,00%

xếp loại rèn luyện Số
Iưựng Tỉ lệ

Được XL RL 26 100%
Xuất sắc 1 3,85%

Tốt 2 7,69%
Khá 23 88,46%

Trung bình 0 0,00%
Yếu 0 0,00%
Kém 0 0,00%

Lớp trưởng Cố vấn học tập

%

■ b[-J

T/âyi

'Mị
D S  sắ p  x ế p  th e o  T B T  H T  (T 4 ) từ  c a o  x u ố n g
H ọ c  b ỗ n g  s ẽ  lấ y  10% s v  c ủ a  lớ p  ( tr ừ  s v L à o ) tr o n g  tr ư ờ n g  h ợ p  n h iề u  sv b ằ n g  đ iể m  
x ứ n g  đ á n g  h ơ n  , lấ y  th a n g  4  là  đ k  đ ầ u  tiê n , đ k  tiếp  th e o  là  x l  rè n  lu yệ n  và  lẩ y  h ọ c  b ồ i  
C ộ t k h e n  th ư ở n g  và  k ỷ  lu ậ t  tíc h  d ấ u  X  (lý  d o  đ ư ợ c  g h i  và o  c ộ t  g h i  ch ú )

Trưởng khoa

b ỷ  ĩ  ' t o  t y ỷ L ,

n ' I U  đ ê  n g h ị L ó p , K h o a  h ọ p  x é t  trư ờ n g  h ọ p  n à o  
c ủ a  x ế p  lo ạ i  th ấ p  n h ấ t



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN 
KHOA: NGOẠI NGỮ 
LỚP: NNA 36

BẢNG TỎNG HỢP KÉT QUẢ HỌC TẬP 
Học kỳ I Năm học 2019 -2

À RÈN LUYỆN
!0

TT M ã sv Họ và  tôn SỐ HP nợ Điểm thang 4 Điồm thang 10 Xáp loại HT £ m RL Xáp loại RL Khen thường Kỷ luật
G ni cnu

Lý do  th ư ở n g , hình th ứ c  kỷ

1 1652010020 Hoànq Yén Nhi 0 3.43 8.01 G iỏi 30 Tốt X Đ a t kế t quả  cao tronq hoc tâp

2 1652010018 Lô N qoc Thảo Mv 0 3.36 8.05 Giỏi 30 Tốt X Đ at két quả cao tronq học tập

3 1652010012 Vũ N qoc Khánh 0 3.25 7.91 G iỏi 76 Khá
4 1652010002 Nquvễn Tuán Anh 1 3.21 7.78 Giỏi 70 Khá X _____________N y  1 HP Ị  Cú a U
5 1652010003 Pham  Hải Anh 0 3.14 7.6 Khá 72 Khá X KI sau  h ơ n  kl t rư ớ c  0 .5 đ iểm
6 1652010026 Nquvễn Thi Thanh Trảm 0 3.12 7.55 Khá 33 Tốt

7 1652010007 Đ ỗ Thi Thúv Hằnq 0 3.11 7.67 Khá 73 Khá

8 1652010010 Vũ Thu H ư ơnq 0 3.07 7.43 Khá 73 Khá X KI sau  h ơ n  kl t rư ớ c  0 .5 điểm
9 1652010019 Vũ Thi Hoànq Nqân 0 3.07 7.57 Khá 30 Tốt X L ớ p  phó đ ờ i sốnq
10 1652010011 Đ ố T ién Kiên 0 3.02 7.47 Khá 30 T6t
11 1652010009 Hoànq Thi M inh Huvền 0 2.98 7.22 Khá 30 Tốt
12 1652010023 Tràn Thi Thùv T iôn 0 2.97 7.28 Khá 70 Khá

13 1652010024 Phan Thi M inh Thúv 0 2.91 7.24 Khá 82 Tốt X
BI th ư  chi doan, tích  cự c  tham  

q ia  các hoạt độnq Đ oàn
14 1652010004 Nquvẽn Thi M v Dạ 0 2.79 6.87 Khá 74 Khá X X L 6 p  phó học tậ p . Q Ặ a

15 1652010005 Trình H ữu Đ ạt 0 2.75 6.96 Khá 37 Tốt X L ớ p  trư ở n q

16 1652010015 Nquvễn Thl Hải Linh 0 2.75 7.08 Khá 34 Tốt X
È3I th ư  liên chi, tích  c ự c  tham  

qia cá c  hoat độnq Đ oàn
17 1652010016 Nquvễn Thi P hư ơ n q  Linh 0 2.63 6.91 Khá 30 T ốt
18 1652010022 D ư ơ n g  Thi D iễm  Q uvnh 0 2.61 6.55 Khá 72 Khá
19 1652010021 Pham  Thi Q uỳnh N hư 0 2.45 6.54 TB 73 Khá
20 35.26.035 Phan Nquvẻn M ừnq 0 2.38 6.6 TB 74 Khá
21 34.26.038 Nquvễn Thl Thùv 0 2.34 6.18 TB 70 Khá

PHẢN TỔNG HỢP:
S ĩ số: 21 sv Lào: 0

TBC HT thang 4 Số lượng Tì lộ TB C  RL sổ lượng Ti lộ
Đ ư ơ c  xếp loai HT 21 100% Đ ư ợ c  X L  RL 21 100%
X uất sắc 0 0 X uất sắc 0 0
G iỏi 4 19 Tốt 10 47.6

6 Khá 14 66.7 Khá 11 52.4
V . Trunq b inh 3 14.3 TBK 0 0

Ù ' •
Yếu 0 0 TB 0 0

M f S v & L Z

lco pvdị) ă ỉ Si

T

sxỹ Lớp trường

h ì n h

cổ vấn học tập Trưởng khoa



HỌC VIỆN KẮO CHÍ VẢ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA NGOẠI NGỮ 

Lóp: Ngôn ngừ Anh 36 - ị
BẢNG TỎNG HỢP KỂT ( IẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂM HỌC: 2018-2019

STT M a sinh viên Họ VÃ Tên

HỌC KỶ I i HỌC KỲ II CẢ NẲM Ghi chú lý đo

TB
C

H
T 

T4

TB
C

H
T 

T1
0

x
ếp

 lo
ại

 H
T

Ổ
3

ị
‘cỉ*©
a
* TB

C
H

T 
T4

TB
C

H
T

T1
0

xế
p 

lo
ại

 H
T

Ổ
5

x
ếp

 lo
ại

 R
L

TB
C

H
T 

T4

T
B

C
H

T
T1

0

x
ếp

 lo
ại

 H
T

Đ
R

L

x
ếp

 lo
ại

 R
L

K
he

n
th

ưở
ng

K
ỳ 

lu
ật

1 1652010002 N guyễn Tuấn  A nh 3.21 7.78 Giỏi 70 Khá 4 9 X uất sẳc 83 Tốt 3.61 8.39 Giói 76.5 Khá X X Đạt kết quả cao trong học tập; Chưa 
nộp sổ QLSV

2 1652010018 Lê N gọc  T h ảo  M y 3.36 8.05 Giỏi 80 Tốt 4 8.5 X uất sắc 80 Tét 3.68 8.28 Giói 80.0 Tét X Đạt kết quả cao trong học tệp
3 1652010020 H oàng Y ến Nhi 343 8.01 Giỏi 80 Tốt I 35 8 Giỏi 76 Khá 3.47 8.01 Giỏi 78.0 Khá X Đạt kết quà cao trong học tập
4 1652010005 T rinh  H ữ u  Đ ạ t 2.75 6.96 Khá 87 T ố t 4 9 X uát sắc 85 Tốt 3.38 7.98 Khá 86.0 Tét X Lớp trướng
5 1652010019 V ũ T h ị H oàng N gân 3.07 7.57 Khá 80 Tốt 3.5 8 Giỏi 83 Tốt 3.29 7.79 Khá 81.5 Tốt X Lớp phó đời sổng
6 1652010026 N guyễn T h ị Thanh  Trâm 3.12 7.55 Khá 83 Tổt 3 5 8 Giỏi 83 Tốt 3.31 7.78 Khả 83.0 Tốt

7 1652010003 P hạm  Hải A nh 3.14 7,6 Khá 72 Khá 3.43 7.94 Giỏi 75 Khá 3.29 7.77 Khá 73.5 Khá

8 1652010012 V ũ N goe K hánh 3.25 7.91 Giỏi 76 K há 3.07 7.63 Khá 75 Khá 3.16 7.77 Khá 75.5 Khá

9 1652010011 Đ ỗ T iến  K iẻn 3.02 7.47 Khá 80 Tốt 3.5 8 Giòi 83 Tốt 3.26 7.74 Khá 81.5 Tốt

10 1652010016 N guyễn Th ị P h ư ơ n g  L inh 2.63 6.91 Khá 80 Tốt 4 8.5 X uất sắc 80 Tốt 3,32 7.71 Khá 80,0 Tốt

11 1652010009 H oàng Thị M inh  H uyền 2.98 7.22 Khá 80 Tốt 3.5 8 Giỏi 82 Tốt 3.24 7.61 Khá 81.0 Tốt

12 1652010010 V ũ Thu H ư ơ n g 3.07 7.43 Khá 73 K há 3.14 7.69 Khá 75 Khá 3.11 7.56 Khá 74.0 Khá

13 1652010015 N guyễn Th ị Hải L inh 2.75 7.08 Khá 84 Tốt 3.5 8 Giỏi 84 Tổl 3.13 7.54 Khá 84.0 Tốt X BI thư liên chi

14 1652010007 Đ ỗ Thị Thúy H ằng 3.11 7.67 Khá 73 Khả 2.93 7 34 Khá 75 Khá 3.02 7.51 Khá 74.0 Khá

15 1652010023 Trằn Th ị Th úy  T iên 2.97 7.28 K há 70 Khá 3.21 769 Giỏi 75 Khá 3.09 7.49 Khá 72.5 Khá

16 1652010024 Phan Th ị M inh Thúy 2.91 7.24 K há 82 Tổt 3.29 7 53 Giỏi 81 Tốt 3.1 7.39 Khá 81.5 Tốt X B( thư chi đoàn

17 1652010004 N guyễn Th ị M ỹ Da 2.79 6.87 Khá 74 Khá 3.07 7 63 Khá 73 Khá 2.93 7.25 Khá 73.5 Khá X X Lớp phỏ học tập; Chua nộp sổ QLSV

18 1652010021 P hạm  Thị Q uỳnh N hư 2,45 6.54 TB 73 K há 2.93 7 29 Khá 73 Khá 2.69 6.92 Khá 73.0 Khá

19 1652010022 D ư ơ n g  Th ị D iễm  Q uỳnh 2.61 6.55 K há 72 Khá 2.93 7 14 Khá 80 Tốt 2.77 6.85 Khá 76.0 Khá

20 35.26.035 P han N guyên M ừ ng 2.38 6.6 TB 74 K há 2.6 6 84 Khá 78 Khá 2.49 6.72 Khá 76.0 Khá

21 34.26.038 N guyễn Th ị Thúy 2.34 6.18 TB 70 K há 2.71 6 89 Khá 70 Khá 2.53 6.54 Khá 70.0 Khá

PHÀN TỎNG HỢP:



x é p  loại TBC HT thang 4 Số
lượng TI lệ

Đ ư ợ c  xếp loại UT 21 100.00

Xuất s ắ c 0 0.00
Giỏi 3 14.29
Khá 18 85.71

Trung binh 0 0.00
Yếu 0 0.00

ỉ / m p  truỏ-ng

i ỉ d u

x ế p  loại TBC R L Sổ lượng Ti lộ

Được xếp loại RL 21 100.00

Xuất sác 0 0.00

Tốt 9 42.86

Khá 12 57.14

TBK 0 0.00

TB 0 0.00

< vắn học tập Trường khoa
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KHOA: NGOẠI NGỮ Ị
LỚP: NNA 36 I

BẢNG TỐNG HỢP KẾT QUẢ HỌ TẬP VÀ RÈN LUYỆN 
Học kỳ II Năm học : 19 - 2020

TT Mã s v Họ và tên Số HP nợ Điểm 
thang 4

Điểm 
thang 10

X í loại
r

Điểm
RL

xếp loại 
RL

Khen
thưỏ'ng Kỷ luật

Ghi chú
L ý  do thư ở n g, h ình  thức kỷ luật, 

lý  do kỷ luật...

1 1 6 5 2 0 1 0 0 0 2 Nguyễn Tuấn Anh 0 4 9 Xu ỉ sắc 83 Tốt X X
Đ ạt kết quà c a o  trong h ọ c  tập; 

C hư a nộp  sổ  Q L S V

2 1652010005 Trình Hữu Đạt 0 4 9 X ư ị sắc 85 Tốt X
L ớp trưởng; Đ ạt k ết quà cao  

trong h ọc tập

3 1652010018 Lê Ngọc Thảo My 0 4 8.5 Xu ỉ sắc 80 Tốt X Đ ạt kết quả ca o  trong h ọ c  tập

4 1652010016 Nguyễn Thị Phương Linh 0 4 8.5 Xu ị sắc 80 Tốt X Đ ạt k ết quả cao  trong h ọc tập

5 1652010009 Hoàng Thị Minh Huyền 0 3.5 8 lị ỏi 82 Tốt X Đ ạt kết quả ca o  trong h ọ c  tập

6 1652010011 Đỗ Tiến Kiên 0 3.5 8 <; ỏi 83 Tốt X Đ ạt kết quả cao  trong h ọ c  tập

7 1652010015 Nguyễn Thị Hải Linh 0 3.5 8 « ỏi 84 Tốt X trong h ọ c  tập

8 1652010019 Vũ Thị Hoàng Ngân 0 3.5 8 ■ ỏi 83 Tốt X
L ớp p h ó đ ờ i sống; Đ ạt kết quà  

ca o  trong h ọ c  tập

9 1652010020 Hoàng Yến Nhi 0 3.5 8 ( ỏi 76 K há X Đ ạt kết quả cao  trong h ọ c  tập

10 1652010026 Nguyễn Thị Thanh Trâm 0 3.5 8 < ỏi 83 T ốt X Đ ạt kết quà ca o  trong h ọ c  tập

11 1652010003 Phạm Hải Anh 0 3.43 7.94 ( òi 75 Khá X Đ ạt kết quả ca o  trong h ọ c  tập

12 1652010010 Vũ Thu Hương 0 3.14 7.69 I lá 75 K há

13 1652010023 Trần Thị Thùy Tiên 0 3.21 7.69 ( òi 75 Khá X Đ ạt kết quả cao  trong h ọ c  tập

14 1652010004 Nguyễn Thị Mỹ Dạ 0 3.07 7.63 I lá 74 Khá X X
K ì sau  h ơn  kì trước 0 ,5  điểm ; 

C hưa nộp  sồ  Q L S V

15 1652010012 Vũ Ngọc Khánh 0 3.07 7.63 I á 75 Khá
16 1652010024 Phan Thị Minh Thúy 0 3.29 7.53 ( 5i 81 Tốt X Đ ạt kết quả cao  trong h ọ c  tập

17 1652010007 Đỗ Thị Thúy Hằng 0 2.93 7.34 I á 75 K há

18 1652010021 Phạm Thị Quỳnh Như 0 2.93 7.29 I á 73 Khá
19 1652010022 Dương Thị Diễm Quỳnh 0 2.93 7.14 I á 80 Tốt
20 34.26.038 Nguyễn Thị Thùy 0 2.71 6.89 \ á 70 Khá
21 35.26.035 Phan Nguyên Mừng 0 2.6 6.84 \ á 78 K há



PHẦN TỎNG HỢP:
Sĩ số: 21 s v  Lào: 0

TBC HT thang 4 Số lượng Tỉ lệ

Được xếp loại HT 21 100.00
Xuất sắc 4 19.05

Giói 9 42.86
Khá 8 38.10

Trung bình 0 0.00
yếu 0 0.00

Lóp trưởng

4W

^u/đn Ịidvtcệi^'

TBC RL Số lưọng Tỉ lệ
Được XL RL 21 100.00

Xuất sắc 0 0.00
Tốt 11 52.38
Khá 10 47.62
TBK 0 0.00
TB 0 0.00

o^tV vcp ịỹ /Ệ u M ^


